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A. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Kính thưa Quý vị Cổ đông, 

Chúng ta vừa trải qua năm 2023 với thuận lợi và thách thức đan xen. Thuận lợi là khi MSB bước 

vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần quyết tâm cao cùng nền tảng tích lũy ổn định, vững chắc 

về con người, công nghệ, tài chính. Thách thức là khi thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

phải đối mặt với hệ lụy dai dẳng sau đại dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị, diễn biến khó đoán 

định của tỷ giá, lãi suất, và sự suy thoái tại một số nền kinh tế lớn. 

Tuy dự báo năm 2023 tương đối thận trọng, nhưng bằng sự nỗ lực và linh hoạt, nền kinh tế Việt 

Nam vẫn ghi nhận kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng 

trưởng cao trong khu vực và thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,25%, thấp 

hơn mục tiêu 4,5% đề ra. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công được 

kiểm soát. Về triển vọng của nền kinh tế nước ta, Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài 

hạn lên mức BB+ (từ mức BB), với triển vọng "Ổn định". Việt Nam thuộc 02 trong số 62 quốc gia 

châu Á - Thái Bình Dương được nâng hạng. 

Tại MSB, chúng tôi hiểu rằng, trong thách thức sẽ là cơ hội. Và đây chính là giai đoạn để ngân 

hàng nâng cao hơn nữa sức mạnh nội tại, hướng tới phát triển bền vững. Chính vì vậy, bên cạnh 

việc duy trì một năng lực tài chính vững mạnh, MSB chú trọng vào ba nền tảng chiến lược: Số 

hóa; Quản trị rủi ro; Con người và văn hóa. Những trụ cột này không chỉ giúp MSB đứng vững 

trong biến động, mà còn nhanh chóng đạt mục tiêu trở thành “ngân hàng có lợi nhuận tỷ đô” dựa 

trên sự “thuận ích” (thuận tiện tối ưu, hài hòa lợi ích) mang tới cho khách hàng, cổ đông và đối 

tác. 

Với nền tảng số hóa, năm 2023 đánh dấu sự chuyển biến về “chất” trong hành trình chuyển đổi số 

của MSB. Hai dự án trọng điểm khởi động từ năm 2021 là Nhà máy số (DF) và Hiện đại hóa hệ 

thống Ngân hàng lõi (Corebanking) đến nay đã gặt hái nhiều kết quả vượt trội. Nhà máy số giúp 

MSB thành công tiếp thị khách hàng tại đa điểm chạm; đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng từ 

thị trường với những hành trình trải nghiệm sản phẩm – dịch vụ thực hiện 100% trực tuyến. Bên 

cạnh đó, hệ thống ngân hàng lõi đã hoàn thành các bước kiểm thử khắt khe và sẵn sàng đi vào hoạt 

động năm 2024. Những dự án này, bên cạnh việc thể hiện sự bắt nhịp xu thế về mặt chiến lược, 

còn là quyết tâm mạnh mẽ trong thực tế hành động của Ban lãnh đạo cùng hơn 6.000 cán bộ nhân 

viên; khẳng định cho sự đúng đắn trong định hướng và nền tảng văn hóa “khách hàng là trọng 

tâm” mà MSB theo đuổi.  
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Đối mặt với các khó khăn của thị trường, quản trị rủi ro trở thành hàng rào phòng thủ quan trọng 

củng cố hoạt động kinh doanh đồng thời bảo vệ thành quả của ngân hàng trước các diễn biến bất 

lợi. MSB đã dịch chuyển đồng bộ các phương diện quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hoạt 

động, song song thích ứng với sự gia tăng mạnh mẽ của hàm lượng số hóa trong sản phẩm – dịch 

vụ. Quản trị đa dạng kịch bản, tính toán những biến thiên của nền kinh tế luôn luôn được cân nhắc 

trong mọi quyết định kinh doanh của ngân hàng. 2023 cũng là năm đầu tiên MSB hoàn thiện và 

đưa vào vận hành Hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) trong hoạt động cấp tín 

dụng, hướng đến thúc đẩy yếu tố “xanh” trong danh mục cho vay và nâng cao trách nhiệm trong 

hành trình thích ứng biến đổi khí hậu của ngân hàng, song hành cùng Chính phủ Việt Nam. 

Với tầm nhìn “Trở thành ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, chúng tôi 

hiểu rõ rằng “Nhân viên hạnh phúc sẽ nỗ lực để làm khách hàng hài lòng”, người lao động là tài 

sản quý giá nhất của ngân hàng và là cốt lõi của sự phát triển bền vững. Năm qua, MSB đã triển 

khai dự án “Số hóa hành trình dịch vụ nhân sự” nhằm nâng cao trải nghiệm cho cán bộ nhân viên 

và tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo phát triển năng lực. Bên cạnh đó, trong 

hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhằm khẳng định rõ định hướng mới trong phát triển 

văn hóa, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 0420/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh 

giá trị cốt lõi của MSB với các giá trị mới là “Trọng khách - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả - 

Nhân văn”. Đồng thời, song hành cùng chiến lược chung, ngân hàng đã xây dựng chiến lược phát 
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triển văn hóa năm 2023 - 2025. Trong đó, năm 2024, bên cạnh việc tiếp tục phổ cập nền tảng văn 

hóa doanh nghiệp, chúng tôi đặc biệt sẽ chú trọng triển khai chủ đề “Lãnh đạo phục vụ”, lan tỏa 

tinh thần lãnh đạo làm gương - chủ động cởi mở - lắng nghe chia sẻ - hỗ trợ - đồng hành - chịu 

trách nhiệm. 

Và để MSB vươn tầm, chúng tôi cũng đang hiện thực hóa, triển khai các chương trình hành động 

cụ thể về tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với các mục tiêu Phát triển bền 

vững của Liên Hiệp Quốc (17 Sustainable Development Goals). MSB hiện đang góp phần thực 

hiện 10/17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Năm 2023, ngân hàng 

lần đầu tiên công bố Báo cáo phát triển bền vững độc lập. Thông qua báo cáo, MSB hướng đến 

việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin về các ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh của mình đến 

kinh tế, môi trường, xã hội. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo ngân hàng sẽ triển khai tích hợp các tiêu 

chí phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh mà MSB đang theo đuổi, đảm bảo tác động tích 

cực và lợi ích cho các bên liên quan.  

Năm 2024 với nhiều chông gai trước mắt, MSB sẽ tập trung phát triển kinh doanh ưu tiên quản trị 

rủi ro, kiểm soát nợ xấu và mở rộng danh mục tín dụng sang các lĩnh vực phát triển bền vững. 

Chuyển dịch hoạt động ngân hàng sang kênh số vẫn giữ vị thế ưu tiên và số hóa tiếp tục là động 

lực tăng trưởng chính. “Chính sách linh hoạt – Giải pháp đa dạng” không chỉ là tôn chỉ MSB áp 

dụng với khách hàng mà còn với bản thân ngân hàng nhằm tìm ra hướng đi phù hợp để “vượt 

sóng”, mang đến giá trị cao cho khách hàng, cổ đông và đối tác. 

Với một nền tảng vững chắc và tâm thế sẵn sàng, MSB sẽ chinh phục những khó khăn, thách thức 

của năm 2024. Hành trình này, ngoài sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên, chúng 

tôi mong nhận được sự đồng hành của các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác, để MSB 

tiếp tục giữ vững vị thế là Ngân hàng thấu hiểu khách hàng nhất và có lợi nhuận cao tại Việt Nam. 

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng, 

 

TM. Hội đồng quản trị 

Trần Anh Tuấn 

Chủ tịch HĐQT 
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2. Thông điệp của Tổng Giám đốc 

Kính thưa Quý Khách hàng, Đối tác và Cổ đông, 

Năm 2023 là một năm khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và mỗi doanh nghiệp 

nói riêng. Đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu chặng đường phát triển mới (2023 - 2027), đặt nền 

tảng cho chiến lược 5 năm tiếp theo của MSB. Trong bối cảnh đó, một mặt, MSB vẫn nỗ lực duy 

trì sự tăng trưởng ổn định; mặt khác, ngân hàng tiếp tục chú trọng củng cố nội lực, sẵn sàng tạo đà 

tăng trưởng cho các năm tiếp theo.  

Vượt qua những cơn “gió ngược”, năm 2023, MSB vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tại 

31/12/2023, tổng tài sản của MSB đạt hơn 267.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Tăng 

trưởng tín dụng đạt 22,4% thuộc nhóm cao nhất ngành, tập trung vào các nhóm ngành ít rủi ro, 

xoay chuyển dần danh mục tín dụng phù hợp với xu thế xanh hóa và ưu tiên cho phát triển bền 

vững. Trong khi đó, tổng tiền gửi tăng 13%, đạt 132.000 tỷ đồng. MSB thuộc Top 4 ngân hàng có 

tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao nhất hệ thống với 26,5%. 

Về kết quả hoạt động, tổng thu thuần hoạt động kinh doanh của MSB năm 2023 đạt xấp xỉ 12.300 

tỷ đồng trong năm qua, tăng 15% so với năm 2022 với thu nhập lãi thuần và thu nhập thuần từ 

hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng. Chỉ số chi phí/doanh thu (CIR) của ngân hàng đạt 39,26%, 

thấp hơn 2 điểm phần trăm so với cuối năm 2022. Những kết quả trên đã giúp lợi nhuận trước thuế 

năm 2023 của MSB đạt 5.830 tỷ đồng. 
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Song hành cùng việc duy trì các chỉ số tài chính lành mạnh, MSB luôn chú trọng đến việc đảm bảo 

hoạt động an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn mực quốc tế. Kết thúc năm 

2023, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) đạt 67,55%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 

(MTLT) chỉ 24,87%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ là 1,94%. Chỉ số an toàn vốn hợp nhất (CAR) 

của MSB đạt mức 12,76%. 

Với quyết tâm thực hiện số hóa toàn diện và đồng bộ trên toàn hàng, năm qua, MSB đã triển khai 

thành công nhiều dự án có tính chất nền móng cho lộ trình số trong tương lai, tiêu biểu như dự án 

Low code, ERP, New ATM… và nhiều dự án củng cố năng lực hạ tầng, nâng cao năng lực quản 

trị và tích hợp hệ thống. Cùng với đó, hoạt động quản trị rủi ro trên hành trình số đạt được nhiều 

kết quả tích cực khi triển khai thành công nền tảng cho vay trên kênh số dành cho khách hàng 

doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Hệ thống sẽ thực hiện tự động việc tra cứu thông tin doanh 

nghiệp, các tiêu chí về CIC và chấm điểm không có sự tác động của con người, từ đó tăng tốc độ 

xử lý tới 9 lần so với quy trình truyền thống. Khách hàng có thể nhận được phê duyệt vay trong 

vòng 04 giờ. Tương tự, với khách hàng cá nhân, dự án cho phép tự động hóa mô-đun thu nhập, tra 

cứu 224 tiêu chí CIC chỉ trong 3 phút nhằm nhanh chóng ra quyết định phê duyệt, đồng thời phát 

hiện sớm rủi ro, dự báo quá hạn và cảnh báo sớm. Trên cơ sở đó, MSB đã thực hiện thành công 

việc số hóa toàn bộ hành trình cấp tín dụng (thế chấp và tín chấp) mảng khách hàng doanh nghiệp, 

nâng điểm hài lòng khách hàng đạt 80,2/100. 

Sự chuyển mình trong chiến lược số hóa đã giúp MSB mang tới nhiều giải pháp tài chính thuận 

ích trên kênh số phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Năm 2023, kênh số đã đóng góp 

hơn 1,3 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 5,2 triệu; thúc đẩy số lượng giao dịch 

trên kênh ngân hàng điện tử đạt 110 triệu giao dịch - tăng 38% so với cùng kỳ 2022, tổng giá trị 

giao dịch đạt 1,5 triệu tỷ đồng.   

Hành trình phát triển bền vững của MSB trong năm qua đã đặt những dấu ấn mới khi lần đầu tiên 

công bố báo cáo Phát triển bền vững (ESG Report) độc lập với Báo cáo thường niên; triển khai 

đánh giá rủi ro Môi trường - Xã hội với 100% khoản vay mới kể từ 1/6/2023 với hệ thống quản trị 

rủi ro Môi trường – Xã hội (ESMS) được xây dựng theo chuẩn quốc tế; ký Ý định thư với Ngân 

hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) trị giá 100 triệu Đô la Mỹ tập trung vào các dự án 

của doanh nghiệp  vừa và nhỏ và các dự án xanh; tham gia Hội nghị COP28 tại Dubai với tư cách 

nhà tài trợ…Ngân hàng đang tập trung nghiên cứu năng lực nội tại cùng với định hướng của Chính 

phủ để xây dựng chiến lược Phát triển bền vững của MSB phù hợp với chiến lược kinh doanh của 

ngân hàng. 

Những nỗ lực không ngừng của MSB trong năm 2023 không chỉ dừng lại ở những kết quả trên mà 

ngân hàng còn được ghi nhận bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín với các giải thưởng tiêu biểu: Giải 

Bạc – Giải thưởng Quản trị rủi ro Đông Nam Á (ASEAN Risk Champion Award 2023) do Học 

viện Quản trị rủi ro doanh nghiệp Singapore (ERMA) trao tặng; ngân hàng duy nhất được Tạp chí 
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The Financial Times vinh danh Ngân hàng của năm 2023 (Bank of the Year); Ngân hàng Chuyển 

đổi số tốt nhất 2023 trao bởi Global Brands Magazine… 

Bước sang năm 2024, nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo MSB 

đặt ra mục tiêu với tổng tài sản tăng 5%, tương đương 280.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 

6.800 tỷ đồng, tăng 17%; Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ 

đồng, tăng trưởng 27%; Dư nợ tín dụng tăng trưởng 18% tương đương đạt 178.200 tỷ đồng. 

Tôi tin với nền tảng tích lũy trong những năm qua, sự đồng lòng và quyết tâm mạnh mẽ của Ban 

Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, MSB sẽ vững vàng vượt qua các thách thức, tràn 

đầy nhiệt huyết và tâm thế để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024 

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công, hạnh phúc! 

Trân trọng, 

 

Nguyễn Hoàng Linh 

Tổng Giám đốc 

 

B. THÔNG TIN CHUNG VỀ MSB 

1. Thông tin khái quát 
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 Tên giao dịch: 

- Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 

- Tên tiếng Anh: VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 

- Tên giao dịch: MSB 

- Tên viết tắt: MSB 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 0200124891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2005 (chuyển từ GCN ĐKKD số 055501 do 

Trọng tài kinh tế (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/3/1992); 

đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 13/01/2023. 

 Vốn điều lệ: 20.000.000.000.000 đồng 

Bằng chữ: Hai mươi nghìn tỷ đồng. 

 Địa chỉ hội sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 Số điện thoại: (024) 3771 8989 

 Số fax: (024) 3771 8899 

 Website: www.msb.com.vn 

 Mã cổ phiếu: MSB 

 Ngành nghề kinh doanh: Các nghiệp vụ ngân hàng như nhận tiền gửi, cho vay khách hàng, 

đem lại nguồn thu từ lãi, chiếm tỷ trọng chính yếu trong tổng thu nhập hoạt động của MSB. 

 Địa bàn kinh doanh: Tính đến 31/12/2023, MSB có 263 chi nhánh và phòng giao dịch trải 

dài trên 51 tỉnh/thành phố của cả nước. Các thị trường cốt lõi của ngân hàng bao gồm Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ trọng về tiền gửi và cho vay chiếm lần lượt là 54% - 

60% với Hà Nội và 16% - 20% với Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, định hướng phát triển 

2.1. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

 Tầm nhìn  

 Trở thành ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ 

 Sứ mệnh 

 Vì một cuộc sống thuận ích hơn 

 Giá trị cốt lõi 

- Trọng khách: Người MSB đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành 

động. 

- Sáng tạo: Người MSB liên tục cải tiến, cởi mở với sự thay đổi và thúc đẩy ý tưởng 

mới. 

http://www.msb.com.vn/
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- Trách nhiệm: Người MSB cam kết làm đúng, làm đủ, làm đến cùng, vì mục tiêu 

chung. 

- Hiệu quả: Người MSB chú trọng mục tiêu và quyết liệt tạo ra các giá trị. 

- Nhân văn: Người MSB đề cao con người, nỗ lực xây dựng một môi trường hạnh phúc 

cho người MSB và cộng đồng. 

 

2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn, các mục tiêu phát triển bền vững 

MSB là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai chuyển đổi số trên thị trường, định hướng 

trở thành ngân hàng có nền tảng số dẫn đầu với trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất. Từ định 

hướng đó, MSB tập trung số hóa sản phẩm và quy trình nội bộ, cải tiến phương thức làm việc, thay 

đổi tư duy bằng việc triển khai các chương trình chuyển đổi lớn từ cốt lõi nền tảng công nghệ, đem 

tới các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng tiên tiến, có giá trị cao cho khách hàng. 

Là ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, MSB luôn ý thức vai trò tiên phong 

của mình trong công cuộc chuyển đổi, định hướng xu thế mới cũng như việc đồng hành cùng các 

bên liên quan trong hành trình kinh doanh, nâng tầm vị thế, từ đó chung tay đưa Việt Nam phát 

triển mạnh mẽ, đảm bảo các cam kết quốc tế và tăng trưởng bền vững. Chính vì vậy, mọi chiến 

lược hành động của MSB đều hướng tới mục tiêu này. Đồng thời, MSB mong muốn góp phần cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho người Việt và sự phát triển của doanh nghiệp Việt bằng những trải 

nghiệm sản phẩm dịch vụ tài chính thuận ích nhất. Song song, MSB cũng xây dựng cho cán bộ 

nhân viên môi trường làm việc lý tưởng, giúp mỗi cá nhân kiến tạo và nâng tầm sự nghiệp, tạo lập 

một cuộc sống hạnh phúc. 

Trên hành trình đó, MSB luôn giữ vững cam kết đối với khách hàng, cơ quan quản lý, đối tác, cán 

bộ nhân viên và nhà đầu tư, cụ thể: 

 Khách hàng luôn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng về sự thuận tiện và lợi ích nhận được khi 

sử dụng sản phẩm dịch vụ của MSB; 

 Cán bộ nhân viên luôn cảm thấy hạnh phúc, có động lực làm việc tốt nhất và vươn tầm sự 

nghiệp tại MSB; 

 Đối tác/Nhà cung cấp cảm thấy an tâm và tin tưởng, mong muốn hợp tác, kết nối lâu dài 

với MSB vì lợi ích và sự phát triển của cả 2 bên; 

 Cơ quan quản lý đạt được các mục tiêu về quản trị, tuân thủ, các chính sách điều hướng 

được hỗ trợ triển khai hiệu quả và an tâm trong đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống; 

 Ngân hàng đạt hiệu suất lợi nhuận tăng trưởng bền vững và giúp cổ đông luôn tin tưởng 

vào sự phát triển bền vững, bứt phá của MSB; 

 

3. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng. Trải 
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qua 32 năm xây dựng, với quy mô vốn điều lệ lên tới 20.000 tỷ đồng cùng đội ngũ hơn 6.000 cán 

bộ nhân viên trình độ cao, MSB đã phát triển, trở thành một trong những ngân hàng uy tín tại Việt 

Nam, cung cấp toàn diện các giải pháp tài chính ngân hàng cho mọi đối tượng khách hàng trong 

nền kinh tế. 

 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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1991 

Chính thức thành lập tại 

TP. Hải Phòng, là ngân 

hàng TMCP đầu tiên được 

cấp phép tại Việt Nam với 

vốn điều lệ 40 tỷ đồng. 

2005 

Chuyển trụ sở chính 

về TP. Hà Nội 

2007 

Đăng ký công 

ty đại chúng 

với UBCKNN 

2010 - 2012 

• Ký kết tư vấn 

chiến lược với 

McKinsey 

• Đón Huân 

chương Lao động 

Hạng 3 do Chủ 

tịch nước trao 

tặng 

2015 

Sáp nhật với Ngân 

hàng TMCP phát 

triển Mê Kông và 

mua lại TFC 

2018 

Thí điểm 

thành công 

Basel II 

2018 – 
2023 

Ký kết tư 

vấn chiến 

lược giai 

đoạn mới với 

McKinsey 

2019 

• Thay đổi 

nhận diện 

thương hiệu 

từ Maritime 

Bank sang 

MSB 

• Moody’s 

nâng hạng 

tín nhiệm 

2020 

• Hoàn thành 3 trụ 

cột Basel II 

• Niêm yết trên HSX 

• Ra mắt ngân hàng 

số TNEX 

 

2021 

• Ký Hợp đồng hợp tác phân 
phối Banca với Prudential 
thời hạn 15 năm. 

• Moody’s nâng hạng tín 
nhiệm 
• Cổ phiếu MSB lọt rổ VN 
Diamond, VNFinlead 
• Áp dụng Basel III 

2022 

• Ra mắt 8 hành trình khách hàng được 

số hóa hoàn toàn 

• Thành lập Ủy ban phát triển bền vững 

• Ký Hợp đồng tín dụng xanh trị giá 30 

triệu USD với Proparco 

 

Thành lập & bước đầu phát triển Tái cấu trúc Hồi phục với chiến lược 

phát triển mới 

Mở rộng sau 

niêm yết 

2023 

• Ký Ý định thư trị giá 

100 triệu USD với FMO. 

• Ra mắt Báo cáo phát 

triển bền vững đầu tiên, 

độc lập với Báo cáo 

thường niên. 
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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, 

quyết định những vấn đề quan trọng của MSB theo quy định của pháp luật và Điều lệ. ĐHĐCĐ 

hoạt động qua phiên họp thường niên, phiên họp bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản. ĐHĐCĐ có quyền thông qua định hướng phát triển của MSB; bầu, miễn nhiệm các chức 

danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện các quyền hạn khác. 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) 

HĐQT là cơ quan quản trị của MSB, có toàn quyền nhân danh MSB quyết định thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của MSB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT của 

MSB bao gồm 07 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập và 06/07 thành viên không phải 

là người điều hành; Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. 

HĐQT thành lập các Ủy ban làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị ngân hàng, thực 

hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và đúng mục 

tiêu đã đề ra. Các Ủy ban bao gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng Xử lý rủi ro, Ủy ban Nhân 

sự, Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Công nghệ, Ủy ban Phát triển Bền vững, Văn phòng HĐQT. 

 Ban kiểm soát (BKS) 

BKS thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, 

quy định nội bộ, Điều lệ và Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. BKS của MSB có 

03 thành viên và đều là thành viên chuyên trách. 
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BKS có bộ phận giúp việc, bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của MSB, 

được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.  

 Tổng Giám đốc (TGĐ) – Người đại diện pháp luật của MSB 

TGĐ là người điều hành cao nhất của MSB, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 

ngân hàng, chịu sự giám sát của HĐQT và BKS, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp 

luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ của MSB.  

Hiện tại, nhân sự giúp việc cho TGĐ là các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng Tổng Giám 

đốc, các Giám đốc Khối/Ban và các Hội đồng chuyên môn bao gồm: Hội đồng Quản lý vốn, 

Hội đồng Sản phẩm, Hội đồng Quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO), Hội đồng Điều hành, 

Hội đồng Quản lý rủi ro, Hội đồng Tín dụng và Đầu tư, Hội đồng Khách hàng Chiến lược. Các 

đơn vị trực thuộc TGĐ gồm: Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Định 

chế tài chính, Khối Khách hàng chiến lược, Ngân hàng Quản lý tín dụng, Khối Vận hành, Khối 

Quản lý rủi ro, Khối Quản lý tài chính, Khối Marketing và Truyền thông, Khối Tư vấn pháp 

lý và tuân thủ, Khối Công nghệ, Khối Chiến lược, Khối Chuyển đổi số, Khối Văn Phòng & 

Dịch vụ nội bộ, Trung tâm phân tích dữ liệu nâng cao, Ban Văn hóa doanh nghiệp. 

Cơ cấu tổ chức của MSB được thiết kế đảm bảo phân tách giữa hoạt động kinh doanh và hỗ 

trợ: Các Ngân hàng chuyên doanh (NHCD) tập trung vào hoạt động phát triển, thúc đẩy khách 

hàng. Các đơn vị hỗ trợ đảm bảo vai trò chuyên môn hóa như vận hành, công nghệ, quản lý rủi 

ro. 

Các NHCD đi theo định hướng phân khúc khách hàng. MSB triển khai cấu trúc quản lý nội bộ 

theo mô hình mỗi ngân hàng chuyên doanh như một ngân hàng nhỏ độc lập (bank in bank 

model), tự chủ trong quản lý chi phí, doanh thu, lợi nhuận và từ đó tiến độ triển khai các nhiệm 

vụ, yêu cầu rất thông suốt và hiệu quả. 

 Công ty con: 

Trong năm 2023, MSB chỉ có một công ty con là Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX 

(TNEX Finance). Tiền thân của TNEX Finance là FCCOM. Việc chuyển đổi tên gọi được thực 

hiện vào quý IV/2023. 

‣ Địa chỉ: Tầng KT tòa nhà văn phòng Thăng Long – Thăng Long Tower, số 98, phố Ngụy 

Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

‣ Điện thoại: (84-24) 3259 5063  

‣ Vốn điều lệ đăng ký: 500.000.000.000 đồng 

‣ Tỷ lệ sở hữu của MSB: 100% 

‣ Lĩnh vực kinh doanh: Huy động vốn, cấp tín dụng, các hoạt động khác. 

‣ Công ty liên kết: MSB không có công ty liên kết. 

 

5. Thông tin về cổ đông và cổ phiếu MSB  
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5.1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh – HSX kể từ ngày 23/12/2020 với mã cổ phiếu MSB.  

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số cổ phần phổ thông của MSB: 2.000.000.000 cổ phần (tương 

ứng 20.000 tỷ đồng vốn điều lệ), trong đó: 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000.000 cổ phiếu 

 Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000.000 cổ phiếu 

 Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 2.000.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 1.954.792.660 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng1: 45.207.340 cổ phiếu 

Vốn hóa của ngân hàng tại 31/12/2023 đạt 26.000 tỷ đồng. 

 

5.2. Cơ cấu cổ đông:  

Tại thời điểm 31/12/2023, cơ cấu cổ đông của MSB như sau: 

Loại cổ đông Tổng số cổ đông Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) 

Cổ đông trong nước, trong đó: 33.885 70,25 

- Cá nhân 33.777 35,83 

- Tổ chức 108 34,42 

Cổ đông nước ngoài, trong đó: 130 29,75 

- Cá nhân 100 9,74 

- Tổ chức 30 20,01 

Tổng  34.015 100 

Trong đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) là cổ đông lớn của ngân hàng, sở 

hữu 120.965.367 cổ phiếu tương ứng 6,05% vốn điều lệ.  

Tổng số lượng sở hữu cổ đông Nhà nước tại MSB là 130.544.043 cổ phiếu tương ứng 6,53% vốn 

điều lệ. 

Tổng số lượng sở hữu nước ngoài của MSB luôn đảm bảo dưới 30% theo quy định luật. Tại thời 

điểm 31/12/2023, ngân hàng có 130 cổ đông nước ngoài, trong đó có 100 cổ đông là cá nhân và 

30 tổ chức nước ngoài, sở hữu 29,75% vốn điều lệ. 

                                                           

1 Theo quy định tại khoản 1, Điều 56, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, cổ đông 

là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời 

gian đảm nhiệm chức vụ. Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng này bao gồm cả cổ phiếu ESOP phát hành 

năm 2021 và 2022 và số cổ phiếu được các cổ đông cầm cố. 
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5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của MSB theo Báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm: 

Trong năm 2023, MSB không tăng vốn cổ phần, không thực hiện phát hành cổ phiếu. Vốn điều lệ 

của ngân hàng tại 31/12/2023 là 20.000 tỷ đồng2. MSB không có giao dịch liên quan cổ phiếu quỹ, 

số lượng cổ phiếu quỹ của ngân hàng là 0 cổ phiếu. 

 

Đơn vị:  triệu VND 
Riêng lẻ Hợp nhất 

2023 2022 2023 2022 

  VỐN CHỦ SỞ HỮU 31.365.617 26.713.467  31.298.212  26.653.998  

1 Vốn của Tổ chức tín dụng  20.034.068  19.891.568  20.034.068  19.891.568  

  i. Vốn điều lệ 20.000.000  19.857.500  20.000.000  19.857.500  

  
ii. Vốn đầu tư XDCB, mua 

sắm tài sản cố định 
608             608  608             608  

  iii. Thặng dư vốn cổ phần 33.460        33.460  33.460        33.460  

                                                           
2 Tại ngày 01/01/2023 MSB đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng sau khi phát hành xong 

cổ phiếu theo Chương trình ưu đãi cho người lao động, tuy nhiên do quá trình thủ tục thay đổi giấy phép 

hoạt động của ngân hàng kéo dài sang đầu năm 2023 nên việc hạch toán vốn điều lệ mức 20.000 tỷ đồng 

được thực hiện trong tháng 1/2023. Do đó, theo báo cáo kiểm toán năm 2022, tại 31/12/2022, vốn điều lệ 

của ngân hàng chỉ đạt 19.857,5 tỷ đồng. 
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  iv. Cổ phiếu quỹ                -    -               -    

  v. Cổ phiếu ưu đãi                 -    -               -    

2 Quỹ của Tổ chức tín dụng  2.587.378    1.894.182  2.589.959    1.896.036  

3 
Lợi nhuận chưa phân 

phối / Lỗ lũy kế 
8.744.171    4.927.717  8.674.185    4.866.394  

 

C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô 

Kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi xung đột địa chính 

trị gia tăng, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt chưa kết 

thúc. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu năm 2023 thấp hơn năm 2022 và đạt khoảng 3,1%, trong đó nhóm các nền kinh 

tế hàng đầu thế giới chỉ đạt mức tăng trưởng GDP 0,7%, trong khi nhóm các nền kinh tế đang phát 

triển và thị trường mới nổi tăng trưởng khoảng 4%. Tổng giá trị giao dịch thương mại toàn cầu 

năm 2023 cũng giảm khoảng 5% so với mức 32.200 tỷ USD thiết lập năm 2022, chủ yếu bắt nguồn 

từ việc nhu cầu tiêu thụ và sản xuất giảm.  

Tuy nhiên, điểm sáng của nền kinh tế thế giới năm qua đó là áp lực lạm phát hạ nhiệt mạnh. Báo 

cáo của IMF cho thấy, lạm phát cơ bản đang trên đà giảm từ mức 9,2% năm 2022 xuống còn 5,9% 

năm 2023 và xu thế này sẽ tiếp tục xuống còn khoảng 4,8% năm 2024. Lạm phát tại các nước phát 
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triển hạ nhiệt mở ra cơ hội cho các Ngân hàng Trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới. 

Tăng trưởng GDP dù chậm nhưng không phải rơi vào suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp tại phần lớn các 

nền kinh tế hàng đầu đều ở mức thấp hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch. 

Đây là một trong những chỉ báo cho thấy kinh tế toàn cầu sẽ “hạ cánh mềm” trong năm 2024. 

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2023 đạt 5,05%, cao hơn đáng kể so 

mặt bằng tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 

3,25% - thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,5% Quốc hội giao. Điểm sáng khác của nền kinh tế đến 

từ khu vực đầu tư. Đầu tư công đến hết năm 2023 đã ghi nhận mức tăng 29% so năm trước, đầu 

tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32%. Tăng trưởng khu vực dịch 

vụ và tiêu dùng 12 tháng đạt 9,6%, cải thiện đáng kể so với đầu năm.  

Tuy nhiên, với độ mở của nền kinh tế lớn kết hợp với những tồn tại hiện có, hoạt động sản xuất 

công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, tiêu dùng của Việt Nam năm 2023 ghi nhận một số khó khăn 

khi kim ngạch xuất khẩu giảm 4,4%, nhập khẩu giảm 8,9% so cùng kỳ năm trước, chủ yếu do cầu 

thế giới giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%, thấp hơn so với mức 

tăng cùng kỳ năm trước. Sức cầu suy giảm, tăng trưởng du lịch quốc tế và trong nước đều không 

đạt kỳ vọng.  

Trong năm 2023, Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Các giải pháp đã được tích cực thực hiện như: 

giảm mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển 

khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, 

hỗ trợ doanh nghiệp; nâng thời hạn visa điện tử cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản... Do đó, xu hướng tích cực tiếp tục được duy 

trì và ngày càng rõ nét hơn trong nhiều ngành, lĩnh vực. 

 

2. Kết quả thực hiện chiến lược 05 năm 2018 - 2023 

2.1. Các sự kiện nổi bật 

 Một trong những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống (22,4%) nhờ đảm 

bảo các hệ số an toàn tài chính và thanh khoản, các cam kết cao với cơ quan quản lý và tích 

cực hỗ trợ khách hàng vượt khó khăn sau đại dịch. 

 Nhóm đầu ngành có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng tiền gửi cao nhất hệ 

thống, đặc biệt nguồn CASA được đóng góp lớn từ tệp khách hàng chiến lược của ngân 

hàng (khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME). 

 Thị phần số 1 thị trường về giao dịch trái phiếu chính phủ (12,2% thị phần cho năm 2023). 

 Công tác quản trị rủi ro và nhiệm vụ đảm bảo thanh khoản được tập trung trong bối cảnh 

thị trường biến động khó lường: mức CAR hợp nhất ở mức cao nhất trong 5 năm gần đây 
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- 12,76%, hệ số nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn (MTLT) ở mức tốt 

- 24,87%, mức tích cực so với mặt bằng chung các ngân hàng trong hệ thống. 

 Lượng tiền gửi từ khách hàng cá nhân – tệp khách hàng tạo khả năng chống chọi với biến 

động tốt nhất – tăng trưởng 26% so với năm 2022, chiếm 57% tổng tiền gửi của MSB. 

 Tỷ trọng cho vay ngành bất động sản giảm, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh. 

 Hệ thống quản trị rủi ro môi trường xã hội (ESMS) theo chuẩn quốc tế được áp dụng với 

100% quy trình phê duyệt khoản vay kể từ 1/6/2023. 

 Nâng cao các cam kết với Chính phủ Việt Nam và quốc tế trong tiến trình xanh hóa Việt 

Nam, đưa đất nước hướng tới mức phát thải ròng carbon bằng 0 năm 2050. 

 Lần đầu phát hành báo cáo phát triển bền vững độc lập với báo cáo thường niên, công bố 

phát thải từ hoạt động nội bộ của ngân hàng và các cam kết về định hướng ngân hàng xanh. 

Kết quả kinh doanh năm 2023 của MSB cũng ghi nhận những tăng trưởng khả quan: 

 Tổng tài sản: 267.006 tỷ đồng, tăng trưởng năm trên 25% 

 Lợi nhuận trước thuế: 5.830 tỷ đồng, tăng trưởng gần 1% so với 2022 

 Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ: 22,4%  

 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: 1.072 tỷ đồng, tăng trưởng năm hơn 7% 

 Tỷ lệ CASA: 26,54% (đứng top 4 toàn ngành) 

 Biên lãi ròng NIM: ~4% 

 Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất CAR: 12,76% (2022: 12,31%) 

 Tín dụng xanh: gần 6.000 tỷ đồng 

 

2.2. Hành trình vươn tới Top đầu các ngân hàng tư nhân trên cơ sở các thành tựu 5 năm nổi 

bật 

2.2.1. Tổng tài sản: 
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Tổng tài sản của MSB tăng hơn 1,7 lần sau 5 năm của giai đoạn chiến lược, đạt hơn 267.006 tỷ 

đồng, đưa mức tăng trưởng kép hàng năm chạm ngưỡng 14,2% với động lực chính đến từ tăng 

trưởng cho vay khách hàng. 

2.2.2. Cho vay khách hàng: 

Luôn nằm trong danh sách các ngân hàng đầu ngành được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao 

nhất nhờ các tiêu chí về an toàn vốn, thanh khoản, tệp khách hàng giải ngân đúng định hướng 

Chính phủ và luôn tuân thủ quy định, đồng hành cùng Cơ quan quản lý trong các hoạt động điều 

hành thị trường, MSB ghi dấu tăng trưởng kép về cho vay khách hàng giai đoạn 2019-2023 ở mức 

23,8%. Tỷ trọng mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng dần trong tổng dư nợ 

tín dụng theo đúng chiến lược dài hạn của MSB. 

 

2.2.3. Tổng thu nhập hoạt động (TOI): 
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Tổng thu nhập hoạt động của MSB tăng trưởng đột phá giai đoạn 2019 – 2021 khi TOI năm 2021 

tăng gần 2,5 lần so với năm 2019. Tăng trưởng kép hàng năm cho cả giai đoạn chiến lược đạt gần 

27% với tỷ trọng thu nhập lãi thuần chiếm đa số, cụ thể khoảng 75% trong năm 2023 trên tổng 

TOI. Ngân hàng định hướng chiến lược tỷ trọng thu nhập ngoài lãi sẽ chiếm khoảng 30% tổng TOI 

với nguồn thu phí đa dạng từ các sản phẩm dịch vụ mới và phù hợp nhu cầu khách hàng.  

2.2.4. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Với chiến lược tập trung khai thác phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, các chính sách bán hàng, chiến lược khai thác hệ sinh thái với các sản phẩm được thiết 

kế chuyên biệt theo nhu cầu khách hàng, lợi nhuận trước thuế của MSB đã có những bước nhảy 

vọt, cụ thể lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 tăng gấp hơn 4,5 lần so với 2019, 

đưa mức tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn này chạm mức gần 46%. 

2.2.5. Các kết quả chiến lược đạt được: 
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Kết thúc giai đoạn chiến lược 5 năm 2018 - 2023, MSB đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. 

Đặc biệt, nhiều mục tiêu như lợi nhuận, tổng thu nhập hoạt động (TOI)… được hoàn thành trước 

thời hạn được giao. Bên cạnh đó, các tiêu chí trọng yếu về tài chính cũng đạt và vượt kế hoạch, 

tiêu biểu như ROA, ROE, tỷ lệ thu nhập từ phí/doanh thu bình quân hàng năm. Về chỉ tiêu phi tài 

chính, chỉ số sức khỏe tổ chức (OHI) đạt 93 điểm, tỷ lệ khách hàng cá nhân mới qua kênh số tăng 

vượt trội trên 80%, hiệu suất của lực lượng bán hàng cũng tăng trưởng vượt bậc.  

Đối với kênh giao dịch vật lý, MSB hướng đến tập trung phát triển theo chiều sâu, lựa chọn địa 

bàn theo trọng tâm nhằm tập trung hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa tiềm năng thị trường. 

MSB hiện có 263 Chi nhánh/Phòng giao dịch và 285 máy ATM bao phủ tại 51 tỉnh thành trên toàn 

quốc. Bên cạnh đó, kênh số được chú trọng phát triển đảm bảo cung cấp các sản phẩm dịch vụ và 

trải nghiệm đồng đều cho khách hàng trên đa điểm chạm. 

Việc phát triển kiên định theo phân khúc chiến lược lựa chọn, tập trung vào khách hàng cá nhân 

và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã giúp MSB có sự tăng trưởng quy mô nhanh chóng; 

đồng thời không ngừng gia tăng tỷ trọng huy động tiền gửi không kỳ hạn nhằm đảm bảo phát triển 

cơ cấu nguồn vốn ổn định với chi phí vốn thấp, tạo nền tảng phục vụ cho tăng trưởng tín dụng và 

nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

MSB là 1 trong những ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Việc thành lập nhà 

máy số (Digital Factory) và các chương trình chuyển đổi đã giúp MSB số hóa trọn vẹn nhiều hành 

trình khách hàng và các quy trình nội bộ, gia tăng trải nghiệm khách hàng trên kênh số, giảm thời 

gian thực hiện thủ tục giấy tờ, nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí hoạt động. Kết quả kinh 

doanh từ kênh số đang dần đóng góp lớn trong kết quả chung của ngân hàng. 

Hành trình 2018-2023 MSB cũng đã đạt được những bước chuyển mình trong công tác phát 

triển/bồi dưỡng nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tài năng talentpool, cán bộ chủ chốt (key person), cán 

bộ cấp trung, giảm tỷ lệ nghỉ việc, triển khai chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP, 

khen thưởng gắn bó 30 năm, triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa MSB giàu bản sắc hướng 

đến trải nghiệm nhân viên. Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai 

muốn rời bỏ, MSB sẽ tiếp tục hành trình kiến tạo văn hóa làm việc tinh gọn hiệu suất cao, thu hút 

tuyển lựa và giữ chân nhân tài. 

 

2.2.6. Các chỉ tiêu hoạt động cốt lõi của ngân hàng giai đoạn 2019 - 2023: 

Quy mô (tỷ đồng) 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng tài sản 156.978 176.698 203.665 212.776 267.006 

Cho vay khách hàng 63.594 79.341 101.563 120.644 149.145 

Chứng khoán đầu tư 46.233 55.884 48.296 31.593 37.897 

Tiền gửi khách hàng 80.873 87.510 94.616 117.121 132.350 
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CASA/Tổng tiền gửi (%) 20,67% 29,29% 35,84% 31,16% 26,54% 

Vốn chủ sở hữu 14.864 16.875 22.038 26.654 31.298 

Vốn điều lệ 11.750 11.750 15.275 19.857.5 20.000 

Kết quả kinh doanh  

(tỷ đồng) 
2019 2020 2021 2022 2023 

Thu nhập lãi thuần 3.062 4.822 6.216 8.322 9.189 

Thu nhập ngoài lãi 1.653 2.360 4.372 2.371 3.070 

Chi phí hoạt động 2.502 3.586 3.932 4.428 4.812 

Chi phí dự phòng 925 1.073 1.568 479 1.617 

Lợi nhuận trước thuế 1.288 2.523 5.088 5.787 5.830 

Lợi nhuận sau thuế 1.044 2.011 4.035 4.616 4.644 

Hệ số an toàn vốn (%) 2019 2020 2021 2022 2023 

CAR 10,25% 10,56% 11,52% 12,31% 12,76% 

CAR cấp 1 9,95% 11,06% 11,89% 12,68% 12,98% 

Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 9,47% 9,55% 10,82% 12,53% 11,72% 

Khả năng thanh khoản (%) 2019 2020 2021 2022 2023 

Dư nợ cho vay/Tổng tài sản 40,51% 44,90% 49,87% 56,70% 55,86% 

Tổng dư nợ cho vay/Tổng 

tiền gửi khách hàng (LDR) 
55,05% 62,32% 65,00% 68,77% 67,55% 

Nguồn vốn ngắn hạn cho vay 

trung và dài hạn - Mtlt 

24,87% 24,87% 24,87% 24,87% 24,87% 

Chất lượng tài sản 2019 2020 2021 2022 2023 

Tỷ lệ nợ xấu (NPL riêng lẻ) 1,71% 1,62% 1,15% 1,21% 1,94% 

Khả năng sinh lời (%) 2019 2020 2021 2022 2023 

ROE 7,23% 12,62% 19,82% 18,44% 15,56% 

ROA 0,71% 1,21% 2,10% 2,31% 1,88% 

NIM 2,51% 3,35% 3,63% 4,50% 3,98% 

Thu nhập phí/TOI 11,08% 11,43% 27,14% 10,40% 13,03% 

Chi phí hoạt động/TOI 60,25% 49,17% 37,14% 41,39% 39,26% 

 

3. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng điều hành  

Năm 2023 – Năm của thử thách và nỗ lực chung tay vượt khó khăn 

Với sự chung tay góp sức của hơn 6.000 nhân sự trên toàn hệ thống, MSB đã khép lại năm 2023 

với những kết quả khả quan không chỉ thể hiện bằng các con số của chỉ tiêu tài chính mà cả những 

thành tựu mang tính chất lượng như quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, tính thanh khoản, 
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hỗ trợ tốt cho khách hàng thông qua hạ lãi suất, kiểm soát nợ xấu, phát triển sản phẩm, số hóa để 

rút gọn quy trình, tinh giảm thời gian trong các quy trình nội bộ và phê duyệt sản phẩm. Ngân hàng 

hướng tới quản trị thông suốt, tuân thủ không chỉ các tiêu chí, quy định của Cơ quan quản lý mà 

còn thỏa mãn các yêu cầu theo chuẩn quốc tế trong hoạt động. MSB cũng đã có một năm đẩy mạnh 

các hoạt động phát triển bền vững, mọi hoạt động kinh doanh dần được tích hợp với các yếu tố 

Môi trường - Xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích lợi ích của các bên liên quan mà không làm tổn hại 

môi trường, đồng thời tiếp tục chung tay với cộng đồng trong nhiều dự án trách nhiệm xã hội. 

Ngân hàng đã có những hành động thích ứng phù hợp với diễn biến khó lường của lãi suất, tỷ giá, 

xu thế sản phẩm…Cụ thể, với kinh nghiệm quản trị hiệu quả sử dụng vốn và cơ cấu tài sản sinh 

lời thích hợp đã hỗ trợ MSB trong năm 2023 để đạt được mức biên lãi thuần (NIM) khả quan, giảm 

thiểu được các ảnh hưởng từ thị trường. Các dự báo biến động tỷ giá chính xác cùng các sản phẩm 

quản trị rủi ro cung cấp linh hoạt cho khách hàng đã hỗ trợ MSB giữ vị thế tốt trong mảng hoạt 

động ngoại hối. Hệ thống quản trị rủi ro được số hóa với một số sản phẩm tín dụng đã đem đến 

thuận ích cho khách hàng và hỗ trợ gia tăng tệp khách hàng chiến lược. Trên cơ sở những chiến 

lược ngắn hạn đúng đắn, đảm bảo định hướng dài hạn, MSB đã đi qua một năm đầy biến động với 

các tỷ lệ tăng trưởng an toàn và hiệu quả. 

 

3.1. Tổng tài sản – Tổng nợ và nguồn vốn chủ sở hữu: 

3.1.1. Tổng tài sản 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổng tài sản MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: tỷ đồng) 
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Tổng tài sản hợp nhất của MSB tại cuối năm 2023 đạt hơn 267.006 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25% 

trong năm 2023, chủ yếu có sự đóng góp của “cho vay khách hàng” khi tăng trưởng năm mảng 

này đạt trên 23,6%. Mức tổng tài sản vượt số kế hoạch năm 2023 hơn 37.000 tỷ đồng, tương đương 

16%. Tài sản sinh lời của ngân hàng chiếm gần 95% tổng tài sản, hỗ trợ cải thiện biên lãi thuần 

(NIM) của MSB và tỷ trọng này qua 5 năm đã thể hiện sự cải thiện chất lượng tài sản của ngân 

hàng theo đúng định hướng chiến lược.  

Trong năm 2023, MSB đã gia tăng tỷ trọng Trái phiếu Chính phủ khi tăng gần 6.000 tỷ đồng trong 

rổ Chứng khoán đầu tư của ngân hàng. Đây là tài sản sinh lời có tính ổn định và tiềm năng đóng 

góp lợi nhuận tốt cho MSB. Mặt khác, khi Trái phiếu doanh nghiệp đang có những vấn đề bất cập 

trên thị trường nói chung thì MSB là một trong những ngân hàng có lượng trái phiếu này thấp nhất. 

Ngân hàng giảm hơn 1.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 và chỉ còn nắm giữ hơn 

1.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. 
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3.1.2. Tổng nợ và Vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn 

Cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của MSB giai đoạn 2019 – 2022 (ĐVT: tỷ đồng) 

Nguồn vốn của MSB có sự đóng góp chủ yếu từ tiền gửi khách hàng, chiếm 50% tổng nguồn vốn 

và tăng trưởng 13% so với năm 2022. Trong hơn 132.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tiền gửi từ 

khách hàng cá nhân chiếm 57%, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Gia tăng tỷ trọng đóng góp 

từ tệp khách hàng cá nhân là một trong những mục tiêu của MSB nhằm tạo tính “bền chắc” cho 

nguồn vốn huy động của ngân hàng. 

Năm 2023, MSB không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận tích lũy đến cuối 

năm 2022 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Nguồn vốn chủ sở 

hữu của ngân hàng đã tăng trưởng 17,4% so với cuối năm 2022 và được sử dụng hiệu quả cho các 

hoạt động kinh doanh nguồn vốn. 

 

3.2. Cho vay khách hàng: 

Năm 2023, MSB nằm trong danh sách các ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng theo 

tỷ lệ phần trăm nhiều nhất ngành. Theo dữ liệu hợp nhất sổ sách, tăng trưởng tín dụng tăng 22,27% 

so với năm 2022. Hạn mức này được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt dựa trên các tiêu chí an toàn 

hoạt động, đảm bảo quản trị rủi ro và các khoản tín dụng được giải ngân theo đúng định hướng hỗ 

trợ của Chính phủ. Với khẩu vị rủi ro tương đối chặt chẽ, MSB áp dụng quy trình thẩm định cho 

vay khắt khe, phê duyệt tập trung và hệ thống kiểm soát sau cho vay hoạt động hiệu quả. Đây cũng 

là nhân tố hỗ trợ cho mức tăng trưởng tín dụng khá cao được cấp hàng năm của ngân hàng. Trong 

5 năm gần đây, tăng trưởng kép hàng năm của MSB về tín dụng đạt tới 23,8%/năm. 

Tổng cho vay khách hàng năm 2023 của MSB đạt 149.145 tỷ đồng, phân bổ cho tệp khách hàng 

cá nhân và SME gần 60%, tăng trưởng tương ứng 10% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Với 
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biến động lãi suất thị trường trong nước ảnh hưởng lớn từ xu thế tăng lãi suất của thị trường quốc 

tế trong gần 3 quý của năm 2023, nhu cầu vay vốn của khách hàng cũng bị ảnh hưởng do lo ngại 

với các kỳ hạn dài. Các khoản vay cho ngắn và trung hạn tăng lần lượt 30,7% và 57,3% so với 

cùng kỳ, chiếm đến gần 75% tổng cho vay khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân bổ cho vay khách hàng theo kỳ hạn của MSB giai đoạn 2019-2023 

Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân chiếm 27,7% tổng danh mục cho vay của MSB, trong đó 

khoảng 50% là sản phẩm cho vay nhà đất, 15% sản phẩm cho vay tiêu dùng, hơn 11% cho vay 

ứng vốn từ tiền gửi kỳ hạn, gần 9% từ thẻ tín dụng…  

Phân bổ cho vay khách hàng theo danh mục tại MSB năm 2023 (ĐVT: %) 
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Trong tổng tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp, MSB hướng tới các doanh nghiệp trong 

ngành sản xuất, bất động sản và xây dựng, năng lượng và tiện ích. Mặc dù tỷ trọng cho vay bất 

động sản và xây dựng năm 2023 của MSB đã giảm so với 2022, mỗi ngành chỉ chiếm khoảng 

8,8% tổng danh mục tín dụng của ngân hàng, nhưng MSB vẫn định hướng giảm tỷ trọng hai ngành 

này và đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, giáo dục và các khách hàng có yếu tố “xanh”.  

Đến cuối năm 2023, tổng tín dụng xanh theo phân loại của MSB đạt gần 6.000 tỷ đồng, chiếm gần 

4% tổng cho vay khách hàng và tăng trưởng hơn 7% so với năm 2022.  

 

3.3. Tiền gửi khách hàng 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, tính thanh khoản và các yêu cầu về an toàn hoạt động, khi tín 

dụng ngân hàng tăng trưởng hơn 22% thì tiền gửi khách hàng tăng 13% trong năm 2023. Với biến 

động lãi suất và những chính sách điều phối tiền tệ của cơ quan quản lý, MSB đã có sự linh hoạt 

trong hoạt động quản lý nguồn vốn, kết hợp các hoạt động thị trường 1 và thị trường liên ngân 

hàng để đem lại hiệu quả hoạt động tốt nhất, đảm bảo mục tiêu kinh doanh và hướng tới kế hoạch 

cam kết với cổ đông.  

Xem xét cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn, với biến động tăng lãi suất tiền gửi theo xu thế thị trường thế 

giới, tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn đã tăng lên trong năm 2023. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn chiếm hơn 

73% tổng tiền gửi khách hàng so với 69% tại cuối năm 2022. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng 

tiền gửi có phần giảm sút so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ số này của MSB vẫn đứng thứ 4 thị trường 

ngân hàng khi đạt 26,54%, tương đương 35.120 tỷ tại 31/12/2023. Sự phân bổ nguồn vốn tiền gửi 

không kỳ hạn giữa các tệp khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SME) có sự chuyển biến tích cực theo đúng định hướng chiến lược của MSB. Tỷ trọng CASA 

đến từ khách hàng cá nhân và SME đạt mức tăng trưởng 27,7% và 29,2% so với năm 2022. Sự 

biến động tích cực này có đóng góp hiệu quả từ các dự án số hóa và đẩy mạnh năng lực bán hàng 

mà MSB đã đầu tư trong những năm gần đây. 

Tỉ lệ CASA/Tổng tiền gửi tại MSB giai đoạn 2018 – 2023 (ĐVT: %) 

 

3.4. Tổng thu thuần hoạt động 
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Với mức tăng trưởng kép trong giai đoạn 2019 – 2023 khoảng 27%/năm, tổng thu thuần hoạt động 

(TOI) của MSB đã kết thúc giai đoạn 5 năm chiến lược ở mốc 12.259 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% 

so với năm 2022. Mức tăng trưởng này thể hiện nỗ lực, phương thức kinh doanh mềm dẻo của 

MSB trong bối cảnh thị trường có nhiều trở ngại, khó khăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu thu nhập năm 2023 của MSB năm 2023 (ĐVT: tỷ đồng) 

 

Thu nhập lãi thuần của MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: tỷ đồng) 
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Tỷ trọng đóng góp vào Tổng thu thuần của MSB giai đoạn 2018 – 2023 (ĐVT: %) 

Chiếm tỷ trọng tới 75% TOI, thu nhập lãi thuần (NII) của ngân hàng có mức tăng trưởng năm đạt 

10,4%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 1.600 tỷ, chiếm 13% TOI. Đặc biệt, lãi thuần từ 

hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng đạt trên 1.072 tỷ đồng, đưa MSB chiếm vị thế cao 

trên thị trường trong hoạt động này. MSB cũng là một trong các nhà tạo lập hàng đầu trên thị 

trường liên ngân hàng. Các khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ hay 

sản phẩm phái sinh trên thị trường 2 cũng là nguồn thu tốt đồng thời hỗ trợ thanh khoản cho ngân 

hàng. MSB có định hướng chiến lược về mô hình kinh doanh có thu nhập ngoài lãi đạt mốc 30% 

TOI. Trên cơ sở đó, các dịch vụ ngân hàng, sản phẩm mới, phương thức bán hàng chéo và gói sản 

phẩm để tăng doanh thu phí sẽ được ngân hàng tập trung phát triển. 

 

3.5. Chi phí hoạt động 

Chi phí hoạt động năm 2023 tăng 8,7% so với năm 2022, trong đó gần 60% là chi phí cho nhân 

viên (hơn 2.838 tỷ), tăng trưởng năm ở mức 7,2%. Với TOI tăng trưởng 15% và chi phí hoạt động 

tăng ít hơn, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) của MSB giảm từ 41,4% năm 2022 về 39,2% năm 

2023. Khi các dự án chiến lược, số hóa, đẩy mạnh năng lực bán hàng… của ngân hàng được hoàn 

chỉnh và áp dụng đồng bộ, MSB dự tính CIR sẽ được đưa về mức 30% và ổn định. 
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Tỉ lệ CIR của MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: %) 

 

3.6. Lợi nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thu thuần (TOI) và lợi nhuận trước thuế (PBT) của MSB giai đoạn 2019 – 2023 

(ĐVT: tỷ đồng) 

Cuối năm 2023, MSB ghi nhận lợi nhuận 5.830 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cuối năm 2022. Sau 

khi thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước, MSB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.644 tỷ và 

lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của ngân hàng đạt 2.322 VNĐ/cổ phiếu. ROAA và ROAE lần lượt 

đạt 1,88% và 15,56% tại cuối năm 2023, cũng chịu ảnh hưởng theo xu hướng thị trường. 

Kể từ quý 4 năm 2022, xu thế lãi suất thế giới và trong nước gia tăng, lượng tiền gửi kỳ hạn tăng 

do ảnh hưởng xu thế này. Chi phí vốn của MSB cũng bị tác động bất lợi và tăng từ 2,96% năm 

2022 lên 4,29% năm 2023. Kể từ quý III/2023, với yêu cầu và các biện pháp quyết liệt của Chính 

phủ nhằm hỗ trợ khách hàng, lãi suất cho vay giảm khi danh mục huy động vốn vẫn chịu lãi suất 
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cao. Do đó, biên lãi thuần (NIM) của ngành ngân hàng nói chung và MSB nói riêng đều bị giảm 

đáng kể so với năm 2022, chỉ đạt gần 4% tại cuối năm 2023 so với mức đỉnh 4,5% của năm 2022. 

Hiệu quả sinh lời của MSB giai đoạn 2018 – 2023 (ĐVT: %) 

 

Chi phí vốn và biên lãi thuần của MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: %) 

Bên cạnh đó, với rủi ro nợ xấu tăng mạnh khi các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, hậu quả 

kéo dài từ các năm đại dịch kết hợp với biến động kinh tế, chính trị quốc tế, năng lực kinh doanh 

và sức khỏe tài chính của nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân bị ảnh hưởng mạnh. Để đảm bảo 

việc quản trị rủi ro, như nhiều ngân hàng khác, MSB gia tăng khoản mục trích lập dự phòng cuối 

năm 2023 và do đó, tác động đáng kể tới lợi nhuận trước thuế của ngân hàng. 

 

3.7. Các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản 

Biến động thị trường quốc tế và trong nước năm 2023 đặt ra yêu cầu cấp thiết với các tổ chức tín 

dụng trong công tác nâng cao tiêu chuẩn an toàn hoạt động. MSB là một trong 10 ngân hàng được 

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn để triển khai Basel II theo Thông tư số 41 và đến năm 2020, ngân 

hàng đã hoàn thành tất cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn yêu cầu 01 năm. Tiếp nối hành trình 

này, tháng 05/2021, MSB đã hoàn thành việc áp dụng phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ của 

Basel II trong quản lý rủi ro tín dụng; triển khai Khung công cụ Basel III trong quản lý rủi ro hoạt 
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động, thị trường và thanh khoản. Năm 2023, MSB tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn cao cấp của 

Basel III và nghiên cứu áp dụng Basel IV. Các công cụ quản trị rủi ro kết hợp theo các sản phẩm 

số hóa liên tục được triển khai và hoàn thiện, các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản được củng cố. 

Kết thúc năm 2023, MSB có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất tính theo Thông tư 41/2016/TT-

NHNN đạt 12,76%, cao hơn mức 8% theo yêu cầu. Các chỉ số về thanh khoản như chỉ số Tổng 

nợ/Tổng huy động (LDR) và hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn (MTLT) lần lượt 

đạt 67,55% và 24,87%, đảm bảo mức tốt so với yêu cầu của Cơ quan quản lý. 

Nợ xấu (NPL) của mảng ngân hàng tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN tại 31/12/2023 ở mức 

1,94%, có gia tăng so với cuối năm 2022; tỷ lệ này theo dữ liệu hợp nhất là 2%. Tỷ lệ NPL có ảnh 

hưởng khá nhiều từ tác động phân loại nợ, phân loại khách hàng từ hệ thống thông tin tín dụng 

quốc gia của Việt Nam (CIC). Các khoản nợ tái cơ cấu theo các Thông tư 01/2020/TT-NHNN và 

02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước tại MSB có số dư lần lượt là 0 đồng và 605 tỷ đồng 

tại 31/12/2023. Ngân hàng luôn tăng cường đầu tư cho công tác thu hồi nợ, công cụ cảnh báo sớm 

sau giải ngân và các biện pháp quản trị rủi ro tự động, số hóa được đẩy mạnh nhằm đảm bảo mục 

tiêu về quản lý nợ xấu. Để đảm bảo việc quản trị rủi ro, MSB cũng như các ngân hàng khác đều 

phải gia tăng khoản mục trích lập dự phòng tín dụng. Dự phòng cho vay tại cuối năm 2023 ghi 

nhận 2.363 tỷ, tăng 65% so với năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR)3 của MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: %) 

                                                           
3 Năm 2017-2018 áp dụng theo Thông tư 36/2014/TT-NHH, từ năm 2019 áp dụng theo Thông tư 

41/2016/TT-NHNN (Chỉ số CAR năm 2019 áp dụng theo Thông tư 36 là 10,25%) 
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Tỉ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) của 

MSB giai đoạn 2019 – 20234 (ĐVT: %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự phòng tổn thất cho vay của MSB giai đoạn 2019-2023 (ĐVT: tỉ VND) 

Tỷ lệ nợ xấu MSB giai đoạn 2019 – 2023 (ĐVT: %) 

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Moody’s cũng đã phát hành báo cáo xếp hạng cùng các thông cáo 

báo chí đánh giá hoạt động kinh doanh và đặc biệt là công tác quản trị rủi ro của MSB trong năm 

2023. Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm cập nhật ngày 27/10/2023, MSB được Moody’s nhận định 

                                                           
4 Tỉ lệ LDR, Mtlt riêng lẻ, áp dụng theo Thông tư 02/2012/TT-NHNN; 
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có triển vọng ổn định. Các xếp hạng về tiền gửi và nhà phát hành được đánh giá B1, cụ thể như 

bảng dưới đây: 

Xếp hạng cập nhật nhật ngày 27/10/2023 

Triển vọng Ổn định 

Xếp hạng rủi ro đối tác (Counterparty Risk Rating) Ba3 

Tiền gửi ngân hàng (Bank Deposits) B1 

Đánh giá tín dụng cơ sở (Baseline Credit Assessment) b2 

Đánh giá tín dụng cơ sở điều chỉnh (Adjusted Baseline Credit Assessment) b2 

Đánh giá rủi ro đối tác (Counterparty Risk Assessment) Ba3(cr) 

Xếp hạng nhà phát hành (Issuer Rating) B1 

 

4. Tình hình hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi 

4.1. Hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng cá nhân 
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Năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, mảng bán lẻ MSB vẫn tăng trưởng doanh 

thu trên 20% so với năm 2022. Tổng khách hàng mới tăng trưởng trên 1,3 triệu, tổng huy động 

tăng trưởng hơn 25% trong đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm xấp xỉ 20% tổng huy động 

của mảng bán lẻ. Tổng huy động vốn của khách hàng năm 2023 chủ yếu là đến từ nhóm khách 

hàng có thu nhập từ lương.   

Cũng trong năm 2023, hoạt động chuyển đổi số tại Ngân hàng Bán lẻ ghi nhận nhiều kết quả tích 

cực khi hơn 72% khách hàng mới bắt đầu sử dụng dịch vụ trên kênh số, 92% thẻ tín dụng và 84% 

các khoản vay thế chấp đã được mở trên các kênh kỹ thuật số. Bên cạnh việc số hoá tạo tiện ích 

cho khách hàng, số hoá trong hoạt động vận hành và quản lý kênh bán cũng được đầu tư và triển 

khai đồng bộ với hơn 3.000 cán bộ bán hàng được cung cấp ứng dụng trên thiết bị phục vụ cho 

việc quản lý hoạt động bán hàng hàng ngày, từ đó, nâng cao hiệu suất của đội ngũ bán và chất 

lượng dịch vụ tại Ngân hàng Bán lẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ khách hàng mới từ kênh ngân hàng số 

Những sản phẩm - dịch vụ nổi bật của Ngân hàng Bán lẻ 

 Các giải pháp số kênh bán hàng số liên tục được ra mắt: 

‣ M-Biz online: Giải pháp cấp combo tín chấp online (vay tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng) 

cho khách hàng phân khúc kinh doanh (chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu 

nhỏ) lên tới 1,5 tỷ VNĐ và duyệt nhanh trong 3 ngày làm việc. M-Biz mang đến tiện ích vượt trội 

với hạn mức tín dụng chạm tới nhu cầu khách hàng và quy trình tra cứu hạn mức dự kiến, đăng 

40%

54%

82%

17% 19%
15%

2021 2022 2023

Cá nhân DNNVV
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ký, cung cấp hồ sơ chứng từ 100% online; quá trình phê duyệt & giải ngân được số hóa, tự động 

hoá giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng. 

‣ Vay kinh doanh thế chấp online: giải pháp giúp cho các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh 

doanh có thể đăng ký khoản vay và cung cấp hồ sơ chứng từ 100% online.  

‣ M-Careyou: là sản phẩm bảo hiểm số hóa đầu tiên giữa Bảo hiểm Bảo Việt và MSB, 

đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược ngày càng bền chặt và cam kết của 2 bên trong lĩnh vực 

số hóa các sản phẩm bảo hiểm. Đây là sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện được cung 

cấp bởi Bảo hiểm Bảo Việt trên nền tảng công nghệ do MSB phát triển, giúp khách hàng tìm hiểu 

thông tin, hoàn tất việc đăng ký nhanh chóng mà không cần mất thời gian để hoàn thiện các thủ 

tục giấy tờ phức tạp. Trong trường hợp khách hàng nộp hồ sơ bồi thường online, thủ tục phê duyệt 

giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được MSB và Bảo hiểm Bảo Việt cam kết trong thời gian tối đa 

15 ngày. 

‣ M-Merchant: giúp khách hàng thuận tiện quản lý doanh thu và kiểm soát thanh toán của 

từng cửa hàng/doanh nghiệp mình quản lý, tiết kiệm nguồn lực thời gian cũng như nhân sự trong 

việc quản lý tiền mặt. Chủ cửa hàng/doanh nghiệp cũng có thể tạo tài khoản người dùng cho nhân 

viên để kiểm soát thông tin thanh toán của khách hàng mà không cần phải chụp lại màn hình thanh 

toán hay xác nhận thanh toán từ chủ cửa hàng/doanh nghiệp.  

Thuộc M-Merchant, QR 1 chạm là giải pháp thanh toán kết hợp quản trị doanh thu cho chủ 

hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp. Với giải pháp này, nhân viên ngân hàng có thể tạo trước mã 

QR khi đi gặp khách hàng. Chủ cửa hàng/doanh nghiệp được tặng mã QR sẽ chủ động thực hiện 

gắn mã QR với tài khoản thanh toán mở tại MSB thông qua thao tác 100% online từ khâu đăng ký 

mở tài khoản (nếu chưa có tài khoản MSB) đến tạo tài khoản quản lý giao dịch trên trang 

https://msbpay.msb.com.vn. 

‣ Quầy giao dịch tự động M.Digi Bank: ngoài chức năng như một máy ATM thông 

thường, khách giao dịch tại M.Digi Bank có thể nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng tại 

máy giao dịch thông minh (STM - Smart Teller Machine), đồng thời tương tác với thiết bị như 

đang giao dịch thực tế với nhân viên ngân hàng, rút tiền mặt không cần thẻ vật lý.  

 Các giải pháp mới được thiết kế theo chiều phân khúc khách hàng: 

‣ MSB Mastercard World Elite: thẻ đen dành cho giới thượng lưu mang đến trải nghiệm 

sang trọng và độc quyền cho khách hàng cao cấp như miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ, miễn phí 

hơn 1.200 phòng chờ sân bay đẳng cấp, tiện nghi trên toàn thế giới trong suốt vòng đời thẻ, cùng 

10 lượt phòng chờ/năm cho người đi cùng. Khách hàng cũng nhận lợi ích hoàn tiền 10%, tới 36 

triệu/năm cho trải nghiệm du lịch, dịch vụ, ẩm thực đẳng cấp tại khách sạn 5*, mua sắm quà tặng 

cao cấp trên toàn cầu. MSB còn mang đến đặc quyền trợ lý cá nhân cao cấp là Giám đốc quan hệ 

khách hàng ưu tiên, hỗ trợ mọi nhu cầu của khách hàng 24/7.  

‣ Các tính năng trên mobile app mới:  

https://msbpay.msb.com.vn/
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 Đăng ký tài khoản M-Nick. tài khoản phong thủy số đẹp: giúp cho khách hàng 

có thể sở hữu tài khoản theo nickname cá tính, tài khoản tứ quý, tam hoa. 

 Tính năng chia sẻ biến động số dư: tính năng chia sẻ biến động số dư và lịch sử 

giao dịch dành riêng cho khách là chủ cửa hàng, hỗ trợ quản lý doanh thu từ xa mà vẫn 

bảo mật số dư tài khoản. Qua các tính năng này, nhân viên hoặc quản lý có thể thuận 

tiện đối chiếu, kiểm soát tình trạng giao dịch, tránh các giao dịch giả mạo, tiết kiệm chi 

phí SMS thông báo số dư hàng tháng. 

 Tự động tách hạn mức giao dịch 24/7: giúp cho khách hàng chuyển khoản hạn 

mức lớn chỉ trong 1 thao tác, không cần chuyển nhiều lần. 

Về giải thưởng, Mastercard vinh danh MSB là:  

 Đơn vị đầu tiên trên thị trường ra mắt dòng thẻ tín dụng MSB Mastercard World Elite. 

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình thấu hiểu khách hàng thượng lưu, từ 

đó tạo động lực cho MSB tiếp tục xây dựng nên những dịch vụ xứng tầm.  

 Đơn vị tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ nhanh nhất. 

Dự báo các quý đầu năm 2024 còn nhiều thách thức, tuy nhiên, từ những kết quả đạt được năm 

2023, mảng hoạt động phục vụ khách hàng cá nhân hướng đến mục tiêu thách thức hơn như tăng 

trưởng huy động 30%, tăng trưởng cho vay trên 25% và lợi nhuận trước trích lập dự phòng tăng 

32% so với năm 2023. Cũng trong năm mới, mảng bán lẻ MSB kì vọng tăng trưởng 715.000 khách 

hàng, song song chú trọng việc phát triển chất lượng. Doanh thu 2024 dự kiến tăng 15% so với 

năm 2023. 

Để đạt được được các mục tiêu trên, mảng hoạt động phục vụ khách hàng cá nhân sẽ tổ chức triển 

khai trên các trụ cột: 

 Về thiết kế giải pháp cho khách hàng hướng tới: 

‣ Giải pháp được thiết kế khác biệt theo các định vị phân khúc rõ ràng, tập trung vào phân 

khúc khá giả với hai chân dung là người có thu nhập từ lương và thu nhập từ kinh doanh.  

‣ Mô hình dịch vụ được thiết kế theo hành trình khách hàng nhằm đảm bảo quản lý trải 

nghiệm khách hàng xuyên suốt. 

‣ Số hoá được kỳ vọng tiếp tục tạo sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ tại MSB, trong đó 

tập trung tinh giản hành trình trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận hành và tạo sự khác biệt 

về sản phẩm dịch vụ từ đó tạo lợi thế cạnh tranh. 

‣ Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mang tính định hướng khách hàng tiêu dùng thân 

thiện với môi trường, hỗ trợ công tác xã hội phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của MSB 

‣ Đẩy mạnh khả năng tiếp cận các tệp khách hàng mới với mục tiêu thực hiện Tài chính 

toàn diện. 

 Về tổ chức hoạt động bán hàng hướng tới: 
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‣ Mở rộng hoạt động kinh doanh trên kênh số nhằm tăng trưởng nhanh chóng sự đóng góp 

của kênh số vào hoạt động kinh doanh. 

‣ Tối ưu hoá hiệu suất kênh bán thông qua việc cung cấp các công cụ số hoá, từ đó giảm 

thời gian vận hành, gia tăng các cơ hội bán và khả năng tối ưu hoá danh mục khách hàng hiện hữu.  

‣ Đầu tư cho hoạt động tiếp thị trên kênh số, phát triển và ứng dụng phân tích nâng cao, 

giúp cải thiện cơ hội bán đầu vào và hiệu suất chuyển đổi của kênh bán.  

 Về tổ chức và con người 

‣ Năm 2024, mảng kinh doanh phục vụ khách hàng cá nhân sẽ hướng đến việc xây dựng 

đội ngũ nhân sự hạnh phúc thông qua phát huy vai trò của các quản lý cấp trung tại kênh bán; thúc 

đẩy hoạt động đào tạo nâng cao năng lực. Đơn vị cũng tích cực triển khai tinh thần lãnh đạo phục 

vụ: lãnh đạo làm gương, lắng nghe tuyến đầu; xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ kế cận đối 

với các giám đốc chi nhánh, xây dựng chương trình đào tạo dựa trên hình thức mới. Từ đội ngũ 

nhân sự hạnh phúc, MSB cam kết mang đến trải nghiệm thuận ích, đơn giản và tối ưu cho khách 

hàng với mọi giao dịch, nhằm tăng tính kết nối trọn đời với sản phẩm - dịch vụ MSB. 

 

4.2. Hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp 
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Kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng năm 2023 đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chiến 

tranh, khủng hoảng năng lượng, cơ chế thắt chặt tiền tệ… Nhóm Doanh nghiệp phải đối mặt với 

một năm đầy khó khăn, thách thức với việc tổng cầu suy giảm, thị trường tài chính diễn biến khó 

lường. Ngành ngân hàng cũng chịu tác động lớn và đòi hỏi chiến lược linh hoạt để thích ứng.  

Mảng hoạt động phục vụ khách hàng doanh nghiệp, trong vai trò là trụ cột trong hoạt động kinh 

doanh của MSB, đã ghi nhận sự tăng trưởng tương đối ổn định, cụ thể: 

 Cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng gần 30% so với năm 2022. 

 Tiền gửi CASA từ tệp khách hàng doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt từ mảng SME, đúng 

theo chiến lược của MSB, tăng trưởng 29,2% so với năm 2022. 

 Tín dụng xanh chiếm khoảng 4% tổng danh mục cho vay của ngân hàng, tăng trưởng 7% 

so với năm 2022. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm doanh nghiệp quy mô lớn, trong cơ cấu tổ chức 

của MSB có Khối Khách hàng Chiến lược với nhiệm vụ phát triển nhóm các Tập đoàn, Tổng Công 

ty nhà nước và các khách hàng chiến lược lớn theo định hướng của ngân hàng trên tất cả các mảng 

tín dụng, phi tín dụng. Khối Khách hàng Chiến lược đồng thời là đầu mối triển khai các chuỗi 

khách hàng đến Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Doanh nghiệp. Tính đến ngày 31/12/2023, danh 

mục khách hàng chiến lược của MSB là gần 300 khách hàng, doanh thu và lợi nhuận mảng tăng 

lần lượt 32% và 45% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ trọng doanh thu từ phí chiếm gần 30% tổng 

doanh thu; trong đó riêng hoạt động kinh doanh ngoại tệ mang lại lợi nhuận tăng trưởng 28% so 

với năm 2022. 

 

Những sản phẩm - dịch vụ nổi bật dành cho khách hàng Doanh nghiệp: 

Với định hướng chung về việc đưa chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy việc chuyển dịch 

cách thức vận hành và kinh doanh, mảng kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp đã tiếp tục 

tập trung nghiên cứu, nâng cấp và phát triển các sản phẩm số, nhằm mang đến khách hàng trải 

nghiệm mới mẻ, góp phần gỡ nút thắt về chi phí cũng như tài sản bảo đảm trong việc vay vốn. Sản 

phẩm, dịch vụ tiêu biểu có thể kể tới như: 

 Giải pháp Tài khoản M-Smart: giải pháp tài khoản với tính năng thanh toán đa dạng 

cùng nhiều ưu đãi miễn/hoàn phí giao dịch, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời 

gian và nguồn lực. M-Smart đã được MSB triển khai trong 02 năm và chứng minh được 

hiệu quả tích cực đối với các khách hàng, giúp gia tăng gắn kết với ngân hàng thông qua 

những lợi ích thiết thực. 

 Gói giải pháp tín chấp M-Power: giải pháp cấp hạn mức tín chấp online đến 15 tỷ đồng 

và duyệt siêu tốc trong 3 ngày làm việc. M-Power mang đến tiện ích vượt trội khi quy trình 

thực hiện 100% online từ xây dựng phương án kinh doanh, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng 

xử lý, phê duyệt. 
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 Gói giải pháp tín dụng toàn diện M–Supreme: giải pháp tín dụng toàn diện trực tuyến 

với giá trị lên tới 200 tỷ đồng và 280% giá trị tài sản đảm bảo, đa dạng hình thức cho 

vay nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

 Giải pháp số hóa chuyên biệt cho các khách hàng doanh nghiệp từ hệ sinh thái & 

chuỗi giá trị (supply chain) thông qua mở rộng hợp tác công nghệ với các công ty 

Fintech, các nền tảng B2B. Năm 2023, MSB đã triển khai hợp tác toàn diện với các đối 

tác lớn như: Công ty cổ phần MISA, Công ty TNHH Solv Việt Nam. 

 Hành trình tín dụng được số hóa:  

‣ Giải ngân online: chuyển đổi 80% khách hàng và 81% giao dịch giải ngân VNĐ lên 

kênh Ngân hàng điện tử, sử dụng chữ ký số, cho phép khách hàng không cần đến quầy, 

không cần hoàn chứng từ giấy. Năm 2023, Ngân hàng doanh nghiệp đã bổ sung và thí điểm 

thành công việc triển khai 5 luồng kết hợp: giải ngân, mua bán ngoại tệ, thanh toán 

trong/ngoài nước, thanh toán LC/NT. 

‣ LC/Bảo lãnh online: cho phép khách hàng làm đề nghị phát hành trên Ngân hàng 

điện tử đơn giản và thuận tiện. 

‣ Số hóa luồng hồ sơ tái cấp: áp dụng luồng tối giản với khách hàng doanh nghiệp 

chỉ sử dụng thẻ và thấu chi. 

 Chương trình tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(quy mô doanh thu từ 20 tỷ đồng tới 1.000 tỷ đồng) với cấu trúc tài trợ linh hoạt, cho 

phép tài trợ ngắn hạn không tài sản bảo đảm, giá trị tối đa lên tới 200 tỷ đồng; trong đó 

cho vay tối đa 100 tỷ đồng và/hoặc tài trợ ngắn hạn lên tới 280% giá trị tài sản bảo đảm.  

Mảng kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp cũng xây dựng và triển khai nhiều chính sách 

riêng phù hợp với đặc thù của nhiều nhóm khách hàng trong nhiều lĩnh vực với tính năng nổi trội 

nhằm đồng hành hiệu quả cùng khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển bền vững: 

 Giải pháp Tài trợ xuất khẩu: MSB tài trợ vốn cho doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất 

khẩu, giải ngân ngay từ thời điểm thời điểm ký hợp đồng/đơn hàng hoặc nhận được L/C 

(Letter of Credit – thư tín dụng) xuất khẩu. Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị thanh toán 

còn lại của L/C. 

 Giải pháp cho Khách hàng doanh nghiệp sản xuất phụ trợ - M•360: giải pháp tài chính 

linh hoạt cho doanh nghiệp sản xuất phụ trợ (thuộc các ngành dệt may, da giày, sản phẩm 

từ gỗ và lâm sản, cấu kiện, linh kiện, phụ tùng, động cơ, công cụ dụng cụ, bao bì, in ấn), 

đáp ứng 100% nhu cầu tín dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. MSB tài trợ không tài 

sản bảo đảm dựa trên hợp đồng/đơn hàng đã ký kết hoặc dự kiến ký kết, linh hoạt giải ngân 

và thu nợ theo từng phương án hoặc theo tổng thể dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. 

 Gói giải pháp FMCG (Ngành hàng tiêu dùng nhanh): cấp hạn mức tín chấp dự phòng 

mùa vụ cao điểm lên tới 10 tỷ đồng. 
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 Giải pháp chuyên biệt cho doanh nghiệp thương mại ngành hàng tiêu dùng lâu bền 

(điện tử - điện lạnh, đồ gia dụng, văn phòng phẩm): đa dạng hình thức tài trợ, đáp ứng 

theo mùa kinh doanh. 

 Gói giải pháp ngành dược, y tế: tài trợ vốn trên phương án kinh doanh đầu ra, ngay cả 

khi chưa có thông báo trúng thầu hoặc chưa ký hợp đồng đầu ra.  

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp cũng phát triển giải pháp nhằm 

mang lại tiện tích tối đa dựa trên am hiểu thực tế kinh doanh, hỗ trợ khách hàng trong việc tối ưu 

dòng tiền, giảm thiểu vận hành như: 

 Dịch vụ thu chi hộ dòng tiền cho khách hàng doanh nghiệp: gắn liền với xu hướng kết 

nối hệ thống công nghệ - số hóa hành trình. MSB hợp tác, kết nối, trở thành đối tác chính 

của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực giao dịch hàng hóa, tài chính, dược 

phẩm…. 

 Thấu chi trên Tài khoản thanh toán: giải pháp tiện ích giúp doanh nghiệp chủ động rút 

vốn trên tài khoản thanh toán, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. MSB cấp hạn 

mức thấu chi không tài sản bảo đảm tối đa lên đến 5 tỷ đồng, ngoài ra tặng thêm hạn mức 

thẻ tín dụng và thấu chi lên đến 700 triệu đồng đối với doanh nghiệp gắn bó và có lịch sử 

giao dịch uy tín.  

Trong năm 2024. MSB nói chung và mảng kinh doanh phục vụ khách hàng Doanh nghiệp nói 

riêng định hướng tiếp tục đẩy mạnh vai trò của số hóa trong chiến lược kinh doanh tổng thể, cụ 

thể: 

 Số hóa hành trình sản phẩm cung cấp sản phẩm, dịch vụ khách hàng 

‣ Trở thành ngân hàng đầu tiên cung cấp giải pháp tín dụng số hóa hoàn toàn (end to 

end) cho khách hàng (áp dụng với tất cả các bước từ đăng ký khoản vay, ký kết hợp 

đồng, giải ngân), đem lại trải nghiệm số hóa khác biệt và vượt trội. 

‣ Ra mắt gói sản phẩm tín chấp vượt trội quickloan, đưa ra kết quả phê duyệt cho 

khách hàng trong vòng 4 giờ dựa trên ứng dụng mô hình chấm điểm và ra quyết định 

(decision engine) tự động 100%. 

‣ Triển khai các giải pháp tín dụng số hóa tích hợp với các đối tác Fintech như: Bizzi, 

Fast, Fis, từ đó tạo nguồn khách hàng doanh nghiệp chủ động và chất lượng. 

‣ Phát triển các giải pháp số trên nền tảng tài trợ chuỗi chuyên biệt (supply chain 

financing platform): tài trợ nhà phân phối, bao thanh toán, tài trợ trước giao hàng… 

‣ Triển khai hoàn thiện các sản phẩm trên kênh số: cam kết tín dụng, tu chỉnh, giải tỏa 

bảo lãnh; hoàn thiện luồng L/C nháp, tu chỉnh L/C. 

‣ Số hóa việc cấp hạn mức thấu chi, phát hành thẻ tín dụng online trên các kênh số ngân 

hàng điện tử (internet banking, mobile banking). 

‣ Triển khai số hóa thu nợ trên ngân hàng điện tử (internet banking). 
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‣ Triển khai hoàn thiện giải pháp tài khoản ảo (virtual account): đăng ký trực tuyến, 

quản lý đối tác (merchant) trên ngân hàng điện tử (internet banking). 

‣ Tiếp tục đẩy mạnh phát các giải pháp số hóa quản lý dòng tiền, ứng dụng công nghệ 

trong việc thu chi hộ không dùng tiền mặt cho các khách hàng doanh nghiệp tại MSB. 

 Tiếp tục chiến lược kinh doanh theo ngành, lĩnh vực trọng tâm; phát triển các giải 

pháp chuyên biệt trên cơ sở am hiểu khách hàng, tập trung vào:  

‣ Cải tiến các chương trình tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng các 

chính sách riêng biệt cho khách hàng quy mô vừa, lớn với cấu trúc phù hợp theo 

phương thức kinh doanh và nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh có 

nhiều thay đổi, áp lực cạnh tranh gia tăng. 

‣ Tiếp tục triển khai và cải tiến các giải pháp chuyên biệt cho các ngành/lĩnh vực: 

sản xuất phụ trợ, thương mại hàng tiêu dùng nhanh, hàng tiêu dùng lâu bền, xây lắp, 

dược y tế…; triển khai xây dựng và đóng gói giải pháp chuyên biệt cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong các ngành/lĩnh vực: dịch vụ; sản xuất kinh doanh thiết bị 

điện, viễn thông, phần mềm; nông lâm sản, thủy hải sản, hóa chất, xây dựng công 

nghiệp, vật liệu xây dựng; kinh doanh phương tiện vận tải. 

‣ Xây dựng giải pháp tài trợ trung dài hạn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn cho 

hoạt động đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

‣ Tiếp tục mục tiêu tăng trưởng số lượng khách hàng phi tín dụng, thực hiện đóng 

gói các giải pháp, gia tăng ưu đãi và giá trị trong Gói tài khoản đa tiện ích thông qua 

việc hợp tác chiến lược, xây dựng hệ sinh thái cung cấp gói dịch vụ cho khách hàng. 

‣ Tiếp tục phát triển các giải pháp tài trợ dựa trên dòng tiền, hợp đồng đầu theo 

hướng linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu về vốn và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền cho 

doanh nghiệp. 

 Tiếp tục phát triển theo định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng, triển khai 

các gói giải pháp tín dụng xanh, đẩy mạnh mở rộng tệp khách hàng SME theo đúng 

chiến lược kinh doanh của MSB đồng thời ưu tiên các tiêu chí phát triển bền vững trong 

quá trình hợp tác, xây dựng sản phẩm tín dụng gắn với tiêu chí phát triển bền vững với lãi 

suất ưu đãi để đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi xanh của đất nước. 

 Riêng mảng khách hàng chiến lược, trong năm 2024, Khối Khách hàng Chiến lược sẽ 

tiếp tục bám sát và mở rộng tệp khách hàng theo định hướng, đồng thời đẩy mạnh 

chuỗi khách hàng có tiềm năng mang lại lợi nhuận tốt cho MSB; đồng thời, tăng doanh 

thu từ phí để tiến tới mục tiêu thu thuần ngoài lãi chiếm 35% tổng thu thuần vào năm 2028. 

 

4.3. Hoạt động liên ngân hàng- Ngân hàng định chế tài chính 
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Trong số các tổ chức tín dụng Việt Nam, MSB được biết đến là ngân hàng có cấu trúc đặc biệt 

“ngân hàng trong ngân hàng” (bank-in-bank) với 4 ngân hàng con, hoạt động độc lập như một 

ngân hàng và cùng tối ưu doanh thu, lợi nhuận trong hệ thống, bao gồm: Ngân hàng Doanh nghiệp, 

Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Quản lý tín dụng và Ngân hàng định chế tài chính (FI). 

Ngân hàng Định chế Tài chính (FI) của MSB có nhiệm vụ quản lý và phát triển kinh doanh các 

sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chuyên biệt với các định chế tài chính, tổ chức tài chính công, 

công ty quản lý Quỹ, công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán; xây dựng và thực hiện kế hoạch 

kinh doanh ngoại tệ, nguồn vốn, các chứng khoán và công cụ tài chính phái sinh; giao dịch trên thị 

trường liên ngân hàng, trái phiếu Chính phủ…Ngân hàng Định chế Tài chính là đơn vị đại diện 

cho MSB để thiết lập, duy trì và củng cố quan hệ với các định chế tài chính trong và ngoài nước 

nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Doanh nghiệp cũng như 

đóng vai trò tiên phong, dẫn lối để MSB tiếp cận với những nguồn hỗ trợ về vốn, kỹ thuật theo 

chiến lược phát triển bền vững môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp (ESG). 

Năm 2023 được đánh giá là năm thành công của FI khi doanh thu của mảng hoạt động này đóng 

góp tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng. Đồng thời, sự ghi nhận từ các tổ 

chức trong nước và quốc tế thông qua chuỗi giải thưởng uy tín một lần nữa khẳng định vị thế của 

FI nói riêng và MSB nói chung trên thị trường. Xét riêng từng mảng hoạt động, FI cũng ghi nhận 

nhiều thành tựu nổi bật: 

 

4.3.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 

Trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ liên ngân hàng, MSB luôn giữ vững vị thế là nhà tạo lập thị 

trường với tốc độ tăng trưởng cả về lợi nhuận và doanh số vượt bậc so với năm 2022, tiếp tục duy 

trì vị trí top 3 ngân hàng có doanh số giao dịch lớn nhất trên nền tảng giao dịch điện tử do Sàn giao 

dịch Chứng khoán London Stock Exchange (LSEG) cung cấp. Theo sát chiến lược số hóa chung 

của ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng đặt ra mục tiêu hiện đại hóa cho các giao dịch 

của mình. Do đó, năm 2024, MSB sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các nền tảng giao dịch tự 

động (platform) do MSB tự xây dựng để cung cấp cho thị trường liên ngân hàng, đồng thời ứng 

dụng các phương pháp giao dịch hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả và 

giảm thiểu tối đa rủi ro cho MSB. 

Không dừng ở kinh doanh ngoại tệ, xu hướng điện tử hóa cũng được ghi nhận rõ nét trong các hoạt 

động của thị trường tiền mặt (banknote). Việc xây dựng thêm các công cụ báo cáo, quản lý trực 

tuyến, hoạt động quản lý tiền mặt đã tối ưu hiệu quả một cách rõ rệt các chi phí tồn quỹ và cung 

ứng tiền mặt cho toàn hệ thống cũng như cho thị trường liên ngân hàng. Được đánh giá là thị 

trường có xu hướng suy giảm về mặt quy mô so với năm 2022, tuy nhiên năm 2023, MSB vẫn tạo 

được điểm nhấn khi triển khai cung cấp dịch vụ ngân quỹ cho nhóm các ngân hàng không sử dụng 
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kho quỹ. Điều này tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của MSB trong việc khẳng định vai trò là ngân 

hàng cung cấp dịch vụ ngoại tệ tiền mặt năng động trên thị trường Việt Nam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao dịch ngoại hối và phải sinh của MSB giai đoạn 2019 - 2023   

(ĐVT: triệu USD) 

Đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh, MSB là một trong số những thành viên tích cực 

hoạt động trong phòng chào giá sản phẩm hoán đổi tiền tệ (swap), lọt vào top 3 những nhà chào 

giá tốt nhất thị trường swap năm 2023 do Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBAM) ghi 

nhận. Với định hướng xây dựng và phát triển quy mô thị trường phái sinh mới mẻ tại Việt Nam, 

năm 2023, MSB đã hoàn thiện việc thực hiện ký kết hợp đồng khung phái sinh (ISDA) với hầu hết 

các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế; đẩy mạnh quy mô giao dịch sản phẩm IRS (hoán đổi 

lãi suất một đồng tiền) và CCS (hoán đổi lãi suất hai đồng tiền) với thị trường liên ngân hàng tăng 

trưởng gấp rưỡi so với năm 2022. Năm 2024, ngoài mục tiêu mở rộng thêm các sản phẩm phái 

sinh khác trên thị trường liên ngân hàng tiệm cận với sự phát triển của thị trường phái sinh quốc 

tế, MSB sẽ hướng tới việc thúc đẩy các sản phẩm phái sinh xanh (green derivatives) gắn với các 

sản phẩm tín dụng xanh cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp để có được hệ sinh thái bền vững, 

thúc đẩy xu thế xanh hóa hoạt động ngân hàng vốn không chỉ được coi là chiến lược chung của 

ngành mà còn là chiến lược mục tiêu của toàn nền kinh tế. 

 

4.3.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ thị trường 1  

Năm 2023 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói 

riêng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ chịu áp lực cạnh tranh gia tăng đột biến. Trong bối cảnh đó, 

MSB luôn nỗ lực tập trung để cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng tốt nhất nhu cầu 

của khách hàng hiện hữu. Hướng tới sự thuận tiện và tiết kiệm tối đa cho khách hàng, MSB tiếp 

tục hoàn thiện các tính năng giao dịch ngoại tệ trên kênh giao dịch điện tử như internet banking, 

6.457 
7.052 

7.615 

12.529 12.874 

655 

1.861 
1.405 1.679 

2.549 

2019 2020 2021 2022 2023

GD ngoại hối Phái sinh
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mobile banking... Dịch vụ này cho phép giao dịch thuận tiện, nhanh chóng. Đặc biệt, khách hàng 

có thể kiểm tra được chính xác khi nào đối tác, bạn hàng nhận được ngoại tệ sau khi thực hiện lệnh 

chuyển tiền. 

Liên tục bám sát diễn biến thị trường nhằm cập nhật tới khách hàng thông tin mới nhất cùng với 

các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá, MSB đồng hành cùng khách hàng lựa chọn sản phẩm, thời 

điểm giao dịch phù hợp nhằm ổn định hoạt động kinh doanh, hạn chế tối đa những bất lợi từ biến 

động tỷ giá. Bằng việc liên tục cải tiến quy trình, hệ thống, phương pháp cũng như chú trọng nâng 

cao năng lực tư vấn của đội ngũ cán bộ bán hàng nhiệt huyết, am hiểu thị trường, MSB tự tin cung 

cấp các giải pháp tối ưu, tạo cơ sở để tiếp tục duy trì, giữ vững thị phần cũng như thu hút thêm các 

khách hàng mới tham gia đồng hành trong nỗ lực vươn tầm của ngân hàng. 

Những lợi thế về đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tận tâm, mạng lưới thanh toán rộng, sản phẩm 

đa dạng, thời gian giao dịch nhanh chóng, phương thức giao dịch thuận tích tối ưu và các chương 

trình ưu đãi hấp dẫn của MSB hứa hẹn giúp khách hàng doanh nghiệp, cá nhân giao dịch an toàn, 

thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí trong hoạt động mua bán ngoại tệ cũng như thanh toán 

quốc tế. 

 

4.3.3. Hoạt động quản lý thanh khoản và kinh doanh ngoại tệ  

Các chỉ số thanh khoản của MSB luôn đảm bảo trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. Bên cạnh đó MSB còn ban hành bộ chỉ số thanh khoản riêng trong nội bộ được 

xây dựng và rà soát định kỳ với tiêu chuẩn khắt khe. MSB linh hoạt trong việc duy trì các loại tài 

sản thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn trong các giai đoạn và cho các mục đích 

khác nhau, nhờ đó có thể tối ưu hóa chi phí mà vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về thanh khoản. 

Ngân hàng kiên định thực hiện mục tiêu đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó chú trọng tiếp cận các 

nguồn vốn “xanh”. MSB cũng thường xuyên thực hiện các bài kiểm tra thanh khoản với các tình 

huống đa dạng để sẵn sàng kích hoạt bộ máy ứng phó với các tình huống khó khăn về thanh khoản. 

Trong năm 2023, thị trường kinh tế tài chính trên thế giới có những diễn biến phức tạp, chính sách 

tiền tệ trong nước bắt đầu nới lỏng từ đầu năm nhưng để phù hợp với mục tiêu ổn định lãi suất và 

tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh linh hoạt vào từng thời điểm. Những thay đổi 

này đã tạo ra ảnh hưởng biến động trên thị trường tiền tệ. Trong bối cảnh đó, mảng kinh doanh 

tiền tệ MSB đã kịp thời ứng biến, đưa ra kế hoạch hành động phù hợp. MSB đẩy mạnh giao dịch 

tiền tệ liên ngân hàng, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác trên thị trường, điển hình là các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Nhờ đó, MSB đã đạt được những con số 

ấn tượng. Quy mô và doanh thu giao dịch tiền tệ liên ngân hàng của MSB đều vượt mục tiêu đề 

ra, lần lượt đạt 200% và 177% so với kế hoạch. MSB tiếp tục được đánh giá là một trong những 

đối tác lớn, tin cậy và hoạt động tích cực trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. 
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4.3.4. Về hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ 

Năm 2023, trong điều kiện Ngân hàng nhà nước Việt Nam liên tục phải giảm lãi suất điều hành để 

hỗ trợ nền kinh tế, khiến cho lãi suất thị trường liên ngân hàng cũng giảm theo, MSB đã kịp thời 

nắm bắt xu thế thị trường để đón sóng đầu tư/giao dịch (trading) trên thị trường trái phiếu Chính 

phủ, góp phần không nhỏ lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

MSB tiếp tục phát huy vị thế là ngân hàng năng động và tích cực nhất trên thị trường trái phiếu 

Chính phủ với tổng doanh số giao dịch năm 2023 đạt khoảng 390.000 tỷ, chiếm thị phần 12,2%, 

là ngân hàng có doanh số giao dịch lớn nhất thị trường. Thành tích này của MSB thể hiện thế mạnh 

vượt trội trong mảng kinh doanh giấy tờ có giá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao dịch trái phiếu chính phủ và thị phần trên thị trường (ĐVT: tỉ VND) 

Tiếp nối những giải thưởng đã đạt được trong nhiều năm qua, trong năm 2023, hoạt động kinh 

doanh trái phiếu Chính phủ của MSB tiếp tục được các cơ quan quản lý ghi nhận bởi những thành 

tích nổi bật sau: 

 Xếp hạng của Bộ tài chính 

‣ Top 2 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ khối Ngân hàng năm 2023  

 Xếp hạng của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

‣ Top 1 thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ năm 2023 

‣ Top 1 thành viên giao dịch tự doanh trái phiếu chính phủ năm 2023 

‣ Top 2 thành viên giao dịch outright trái phiếu chính phủ năm 2023  

‣ Top 1 thành viên giao dịch repo trái phiếu chính phủ năm 2023 

 Giải thưởng của Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam 

‣ Nhà tạo lập thị trường chào giá repo tốt nhất năm 2023 

‣ Nhà tạo lập thị trường có doanh số giao dịch repo đứng thứ hai năm 2023 

‣ Nhà tạo lập thị trường chào giá nhiều kỳ hạn nhất giao dịch outright năm 2023 

402

560 611

395 396

2019 2020 2021 2022 2023
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Top 1

10,88%
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4.3.5. Hoạt động phát hành và đầu tư giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành  

Hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá (GTCG) do các tổ chức tín dụng phát hành tiếp tục được đẩy 

mạnh trong năm 2023 và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của ngân hàng. Bên cạnh hoạt động đầu 

tư, MSB đã thành công triển khai các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu đa dạng kỳ 

hạn từ 1 năm đến 3 năm, giúp ngân hàng cải thiện hệ số an toàn hoạt động cũng như huy động 

được nguồn vốn trung dài hạn với chi phí tối ưu.  

Trong năm 2023 vừa qua, MSB đã tham gia tích cực vào việc hoàn thiện khung pháp lý của thị 

trường theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời MSB đã trở thành thành viên giao dịch 

đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX, đóng góp vào sự phát triển của thị trường trái 

phiếu nói chung. 

Với chiến lược liên tục cải tiến và đổi mới để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch 

vụ giấy tờ có giá ưu việt hơn, MSB là ngân hàng luôn luôn tiên phong trong việc phát triển các sản 

phẩm mới liên quan đến trái phiếu, cung cấp cho khách hàng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như 

tiền gửi tiết kiệm liên kết lợi suất trái phiếu, dịch vụ ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, quản 

trị quỹ…  

Các sản phẩm dịch vụ được triển khai nói trên đã được vận hành ổn định trong năm 2023, không 

những mang lại nguồn thu phí ổn định, dự kiến tăng trưởng tốt mỗi năm mà còn tăng cơ hội tiếp 

cận các khách hàng mới, bán chéo các sản phẩm hiện hữu của MSB. 

4.3.6. Hoạt động củng cố, mở rộng cơ sở khách hàng định chế tài chính  

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và tỷ lệ an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của MSB trong quá 

trình hoạt động kinh doanh. Do đó, MSB luôn nhận được đánh giá cao về uy tín và tính hiệu quả 

từ các tổ chức trong và ngoài nước. Tính đến 31/12/2023, số lượng ngân hàng đại lý của MSB đã 

vượt hơn 400 ngân hàng tại 54 nước trên thế giới và tổng hạn mức tài trợ thương mại được cấp lên 

tới hơn 1 tỷ Đô la Mỹ (quy đổi).  

Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng lớn và nguồn hạn mức dồi dào, MSB luôn đáp ứng một cách 

nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu đa dạng của khách hàng trong các hoạt động thanh toán quốc tế, 

tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh…. 

Dựa trên uy tín ngày càng được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước, trong năm 2023, 

MSB đã huy động thành công nguồn vốn trung dài hạn từ các tổ chức lớn trên thế giới dưới hình 

thức đồng tài trợ hoặc song phương để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chung của 

ngân hàng cũng như thúc đẩy chương trình tín dụng cho các nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa 

và nhỏ (SME) hay tín dụng xanh từ Propaco và OPEC Fund để tài trợ cho SME. Ngày 02/11/2023, 

dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Hà Lan, đại diện Lãnh đạo 

các Bộ Ngành của hai nước cùng khoảng 300 Doanh nghiệp hai bên, MSB và Ngân hàng Phát 

triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết Ý định thư về hợp tác cho vay trung dài hạn. Theo 

đó, FMO cùng Quỹ khí hậu và phát triển Hà Lan (DFCD) dự kiến tài trợ lên tới 100 triệu USD với 
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kỳ hạn lên tới 9 năm, nhằm mục đích tài trợ cho SME và các dự án xanh. Bên cạnh đó, FMO cũng 

sẽ xem xét hỗ trợ MSB hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội nhằm 

đạt được các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.  

Tháng 12/2023, đại diện MSB đã đồng hành cùng đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ dẫn 

đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu (COP 28) được tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2023 tại Dubai - Các tiểu 

vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Việc tham gia COP 28 là cơ hội để MSB gặp gỡ, trao đổi 

thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực biến đổi khí 

hậu trong nước và thế giới, tăng cường tiếp cận với các xu hướng quốc tế cũng như các chính sách 

trong nước liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây cũng là tiền đề thuận lợi cho MSB trong việc đưa 

ra các chiến lược, chính sách phát triển ESG mà Ủy ban Phát triển bền vững đã xây dựng, tạo nền 

tảng để ngân hàng tiến gần với các tiêu chuẩn quốc tế về tín dụng xanh, đồng thời chung tay thúc 

đẩy Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, hướng đến mục tiêu đạt mức 

phát thải ròng bằng “0” (Net zero) vào năm 2050.  

Đối với phân khúc khách hàng là các công ty bảo hiểm và các công ty chứng khoán, MSB tập 

trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường mức độ số hóa, nâng cấp và bổ sung các tính năng 

của bộ sản phẩm dịch vụ trọn gói bao gồm dịch vụ tài khoản tập trung và quản lý dòng tiền, dịch 

vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế, dịch vụ thu chi hộ, giải pháp về tài khoản định 

danh. Các sản phẩm tiền gửi, giao dịch ngoại hối, giao dịch phái sinh lãi suất (IRS, AIRS) và phái 

sinh tỷ giá (CCS), cho vay, thấu chi, bảo lãnh, cam kết cấp tín dụng… được thực hiện với thủ tục 

đơn giản, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Một số các sản phẩm truyền thống 

đã được bổ sung tính năng thực hiện giao dịch online để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho 

khách hàng: chuyển tiền quốc tế, chuyển ngoại tệ trong nước giữa các tài khoản của khách hàng, 

phát hành bảo lãnh, mua bán ngoại tệ… Do đó, MSB đã được các công ty bảo hiểm và chứng 

khoán hàng đầu trong nước tin tưởng lựa chọn là ngân hàng phục vụ chính đồng thời là đối tác 

thúc đẩy kinh doanh trong chiến lược phát triển dài hạn. 

Đối với phân khúc khách hàng là các tổ chức tài chính công, từ sự tín nhiệm của Ngân hàng Nhà 

nước, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, MSB đã tham gia phục vụ các dự án ODA của Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Khoa học Công nghệ…Các dự án đa dạng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế, giáo 

dục, nông nghiệp, môi trường… trên phạm vi cả nước có thể kể tới như Dự án phát triển đường 

cao tốc Bến Lức – Long Thành; Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực phục vụ cải cách hệ thống y 

tế; Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng 

Hới (Quảng Bình) và Hội An (Quảng Nam); Dự án tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực 

ngân hàng Việt Nam… MSB cũng là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên hợp tác với Kho 
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bạc Nhà nước để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quá trình thu, nộp ngân sách 

Nhà nước, thông qua việc triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước qua nhiều kênh và dịch vụ 

thanh toán song phương điện tử, giúp các khách hàng tổ chức và cá nhân thanh toán các khoản 

thuế, lệ phí nhanh chóng, chính xác chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó, MSB đã hợp tác với nhiều 

bệnh viện, trường học lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trường Đại học Y Hà nội, Bệnh viện 

Bạch Mai là những bệnh viện hàng đầu Việt Nam…trong quá trình triển khai hiện đại hóa công 

tác thu nộp viện phí, học phí, hỗ trợ cho bệnh nhân, sinh viên, học sinh có nhiều lựa chọn về kênh 

thanh toán.   

4.3.7. Hoạt động đại lý sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ  

MSB bắt đầu thực hiện dịch vụ Đại lý Bảo hiểm kể từ thời điểm được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bổ sung giấy phép hoạt động với nội dung hoạt động “Dịch vụ Đại lý Bảo hiểm (ngày 

06/12/2010) theo Quyết định số 2919/QĐ-NHNN ngày 06/12/2010 của Ngân hàng Nhà nước”. 

Trong đó, hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ đã được MSB chú trọng và xây dựng phát triển 

từ năm 2017 với mục đích chính là kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng.  

Đồng thời, MSB đẩy mạnh bảo hiểm phi nhân thọ bán chéo độc lập để mang lại các sản phẩm đa 

dạng và tối ưu quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng tự bảo vệ bản thân trước các tác động 

tài chính cũng như các rủi ro trong cuộc sống.  

Suy thoái kinh tế khiến doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường giảm 8,3% so với năm 2022, doanh 

thu bảo hiểm phi nhân thọ cũng biến động mạnh chỉ tăng trưởng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tuy nhiên, MSB vẫn tiếp tục tăng trưởng doanh số bảo hiểm phi nhân thọ 125% so với năm 2022 

và lợi nhuận tăng trưởng 130%, đánh dấu một năm triển khai hiệu quả và đảm bảo bám sát chính 

sách về bảo hiểm rủi ro tín dụng của MSB, trên cơ sở nhận được sự đồng thuận của khách hàng 

trong việc cùng đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ rủi ro cho chính tài sản và các khoản nghĩa vụ khi 

vay vốn tại MSB. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những yếu tố giúp MSB cải thiện đáng kể 

hệ số an toàn trong hoạt động cấp tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu; khả năng thu hồi nợ được bảo đảm 

nhờ vào công tác quản lý và giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng đối với các công ty bảo 

hiểm. 

 

5. Quản trị rủi ro để kiến tạo giá trị bền vững 

Đối mặt với các khó khăn của thị trường, MSB luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả 

quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, góp phần ổn định chung cho toàn hệ thống và 

phục hồi nền kinh tế. 

Tháng 7/2023, MSB vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Bạc – Giải 

thưởng Quản trị rủi ro Đông Nam Á (ASEAN Risk Champion Award 2023) do Học viện Quản trị 

rủi ro doanh nghiệp Singapore (ERMA) trao tặng. Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của MSB 
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trong việc tiên phong áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị rủi ro, chuyển dịch mạnh mẽ cách 

thức quản trị rủi ro trên hành trình số, đồng thời phát huy thế mạnh về mô hình trong lĩnh vực này, 

mang đến tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động và kinh doanh của ngân hàng. 

Bà Lê Cẩm Thúy, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro MSB nhận giải thưởng tại Singapore 

 

5.1. Liên tục cải tiến và phát huy hiệu quả khung quản trị tiên tiến và mô hình quản lý rủi 

ro toàn diện 

Khẩu vị rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro được cập nhật định kỳ để đảm bảo phù hợp với thị trường 

và định hướng kinh doanh 2023 - 2027 của MSB.  
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Quý I/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro (KVRR) giai đoạn 2023-2025. 

Quý I/2024 các chỉ tiêu của KVRR đã được rà soát và cập nhật các ngưỡng quản lý cho giai đoạn 

2024-2026. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2023 và mục tiêu cho năm 2024 như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
2023 2024 

Giới hạn Thực tế Mục tiêu 

Vốn 
CARicaap Tối thiểu/% 8,0% 16,3% 8,5% 

CAR41 Tối thiểu/% 9,5% 12,6% 10,5% 

Tài 

chính 

ROE Tối thiểu/% 15,0% 15,6% 16,0% 

RAROC Tối thiểu/% 16,0% 25,5% 28,0% 

Cũng trong Quý I/2023, Hội đồng quản trị MSB cũng đã ban hành Tuyên bố Chiến lược quản lý 

rủi ro giai đoạn 2023-2025 bao gồm danh sách các rủi ro trọng yếu. Trong đó, ngân hàng đã điều 

chỉnh bổ sung một số mục tiêu chiến lược quản lý rủi ro thị trường, lãi suất sổ ngân hàng; bổ sung 

nguyên tắc quản lý rủi ro kênh số, quản lý rủi ro môi trường xã hội trong chiến lược quản lý rủi ro 

tín dụng. 

Hoạt động quản trị rủi ro toàn diện được triển khai đồng đều đối với các loại rủi ro trọng yếu của 

MSB, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất 

trên sổ ngân hàng và rủi ro tập trung. Trong năm 2023, MSB đã triển khai đo lường và quản trị rủi 

ro theo các phương pháp luận mới của Basel III, Basel IV cho các rủi ro trọng yếu, góp phần tạo 

nên một hệ thống quản lý rủi ro minh bạch, tối ưu. 

Với thế mạnh về xây dựng mô hình, MSB tập trung vào việc nâng cấp và rà soát lại toàn bộ các 

mô hình PD (Xác suất vỡ nợ), LGD (Tổn thất khi vỡ nợ), EAD (Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ) để 

đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp khi áp dụng mô hình vào các quyết định kinh doanh. Hoạt động 

kiểm định mô hình nội bộ của MSB đã được vận hành, qua đó, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu năng 

của các mô hình. 

Năng lực quản trị rủi ro tín dụng số hóa liên tục được nâng cấp, cải thiện nhanh chóng phù hợp 

với các thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. 

Trong năm 2023, MSB hoàn thiện và đưa vào vận hành Hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã 

hội (ESMS) trong hoạt động cấp tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng các 

tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến sự phát triển an toàn và bền vững. 

 

5.2. Quản lý rủi ro tín dụng nỗ lực vượt thách thức 

Các hệ quả của dịch bệnh Covid-19 và suy giảm của nền kinh tế trong năm 2023 tác động tiêu cực 

đến chất lượng tín dụng của toàn ngành, tỷ lệ khách hàng dừng hoạt động, suy giảm dòng tiền, khó 

khăn trong việc trả nợ tăng cao. Tuy vậy, với tinh thần quản lý rủi ro chủ động, tuân thủ định 

hướng tăng trưởng tín dụng trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động, quản 
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lý rủi ro tín dụng tại MSB đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: điều chỉnh chính sách linh hoạt, 

cải tiến quy trình, đặc biệt là bước kiểm soát rủi ro trước, trong và sau cấp tín dụng; chú trọng công 

tác quản trị nợ nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; triển khai các nhóm nhiệm 

vụ (taskforce) quản lý nợ theo từng phân khúc khách hàng, liên tục rà soát danh mục khách hàng 

hiện hữu nhằm nhận diện dấu hiệu rủi ro và phân luồng xử lý phù hợp; tích cực xử lý, thu hồi nợ 

xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại tất cả các đơn vị kinh doanh. Với các nỗ lực trên, 

chất lượng tín dụng tại MSB được kiếm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ luôn ở mức dưới 2% trong 

suốt năm 2023. 

Hoạt động quản trị rủi ro trên hành trình số đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự án hệ thống hóa 

quy trình tín dụng trên nền tảng duy nhất (BPM risk) với sứ mệnh phát triển nền tảng cho vay hợp 

nhất phục vụ đa kênh (online và offline), áp dụng với toàn bộ các hành trình cấp tín dụng từ đầu 

tới cuối (end to end) đã phục vụ hiệu quả bộ phận kinh doanh (frontline) và bộ phận hỗ trợ 

(backline), từ khâu đề xuất cấp tín dụng đến giải ngân cho khách hàng, xác minh thực địa, phòng 

chống gian lận. Năm 2023, dự án BPM Risk đã triển khai thành công nền tảng vay kĩ thuật số 

(digi-lending) với khách hàng cá nhân, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vay mua nhà online 

cho khách hàng cá nhân; phát triển hệ thống BPM khách hàng doanh nghiệp và đi vào hoạt động 

thành công luồng phê duyệt tập trung với gói sản phẩm chính, chuỗi sản phẩm với khách hàng 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; vận hành vay nhanh online (digi-lending quickloan) kết nối với bộ tiêu 

chí sàng lọc và tiêu chí cấp tính dụng áp dụng cho khách hàng phê duyệt siêu tốc trên kênh số (DE 

quickloan) tạo thành luồng phê duyệt tín dụng tự động siêu tốc, kỳ vọng là điểm nhấn về sản phẩm 

tín dụng siêu tốc trong năm 2024. 

Bên cạnh đó, dự án cho vay luồng thẳng STP (straight-through processing) đã triển khai các bước 

tự động hóa, bao gồm: tự động hóa tính toán các chỉ số sàng lọc về uy tín tín dụng từ nguồn dữ 

liệu CIC, tự động hóa kết nối dữ liệu bên thứ ba để xác thực thông tin khách hàng, tự động hóa 

toàn bộ quá trình chấm điểm xếp hạng (từ khâu tiếp nhận thông tin chấm điểm, khởi tạo hồ sơ 

chấm điểm, tự động tính toán các chỉ tiêu đầu vào cho mô hình xếp hạng, tính toán và trả kết quả 

chấm điểm), giúp rút ngắn 80% thời gian chấm điểm còn 30s với luồng STP khách hàng cá nhân, 

5 đến 10 phút với luồng STP khách hàng doanh nghiệp. 

Trong năm 2023, MSB liên tục hiệu chỉnh các mô hình đo lường rủi ro từ xếp hạng đến cảnh báo 

sớm. Các mô hình sử dụng máy học (machine learning) được ứng dụng và giám sát liên tục để hỗ 

trợ công tác quản lý rủi ro kịp thời, ngân hàng thực hiện số hóa việc xây dựng cơ sở dữ liệu hành 

vi, tự động hóa quy trình chấm điểm xếp hạng cho một số hành trình phê duyệt, đồng thời triển 

khai các chốt chặn mới về phòng chống rủi ro gian lận, mô hình hỗ trợ thu hồi nợ để củng cố nền 

tảng quản trị rủi ro đáp ứng với tình hình mới. 

Các kết quả cải tiến hành trình số, nâng cấp mô hình nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt, giảm thiểu 

rủi ro tác nghiệp và tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu suất, tạo lập các giá trị bền vững. 
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Sau khi hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy trình, công cụ hướng dẫn về quản lý rủi ro 

môi trường xã hội, MSB triển khai kết hợp đánh giá rủi ro môi trường xã hội như một phần trong 

đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng có định hướng giảm dần tín dụng vào các lĩnh 

vực phát thải carbon cao, tập trung cung cấp tài chính cho các lĩnh vực xanh và doanh nghiệp ít 

phát thải; thiết kế các sản phẩm tài chính xanh, xây dựng khung và quy trình đánh giá, phân loại, 

xác nhận các dự án/khách hàng đủ tiêu chuẩn xanh…  

 

5.3. Quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản (QLRRTT và TK) 

Cải tiến không ngừng, kiến tạo bền vững trên cơ sở kiện toàn đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc 

tế (Basel III) đối với hệ thống quản lý rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất 

sổ ngân hàng 

Trên cơ sở triển khai thành công việc tự nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp quản trị rủi ro 

tiên tiến theo tiêu chuẩn Basel III cho các rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản từ các năm trước, 

trong năm 2023, MSB tiếp tục thúc đẩy quá trình tự nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý rủi 

ro lãi suất sổ ngân hàng (IRRBB) theo tiêu chuẩn Basel III trên cơ sở ứng dụng phương pháp tính 

vốn EVE trong công tác giám sát hàng tháng về tình hình rủi ro lãi suất sổ ngân hàng và thực hiện 

đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP) định kỳ hàng năm. 

Sang năm 2024, MSB định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tuân thủ toàn diện các tiêu chuẩn 

tiên tiến về quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản do Ủy ban Basel ban hành và cập nhật, bao 

gồm các quy định mở rộng trong khung quản lý rủi ro về quản lý rủi ro thanh khoản trong ngày 

(intraday liquidity risk management), bộ các công cụ giám sát rủi ro thanh khoản (liquidity 

monitoring tools), tiêu chuẩn ghi nhận và phân tách danh mục sổ kinh doanh và sổ ngân hàng, tiêu 

chuẩn định giá thận trọng danh mục sổ kinh doanh và các tiêu chuẩn về công bố thông tin. Ban 

lãnh đạo tin rằng nền tảng quản lý rủi ro tiên tiến tạo nên từ định hướng nhất quán này sẽ hỗ trợ 

và thúc đẩy MSB hoàn thành vượt bậc các mục tiêu kinh doanh song hành kiến tạo giá trị bền 

vững. 

Hỗ trợ tạo lập giá trị giữa Tuyến 1 (các đơn vị kinh doanh) và Tuyến 2 (chức năng quản lý 

rủi ro) trong công tác QLRRTT và TK 

Với quan điểm hỗ trợ tạo giá trị giữa tuyến 1 và tuyến 2 trong công tác quản lý rủi ro nói chung, 

trong năm 2023, quản lý rủi ro thanh khoản tại MSB tiếp tục được củng cố, từ đó thúc đẩy sự phối 

hợp chặt chẽ giữa 2 tuyến trong việc nhận diện sớm và đề xuất các giải pháp về nguồn và sử dụng 

nguồn. Việc này nhằm kiểm soát các tỷ lệ an toàn thanh khoản ngay từ khi tuyến 1 triển khai lập 

kế hoạch kinh doanh hàng năm và các kế hoạch kinh doanh được phân bổ hàng tháng cho 3 tháng 

tiếp theo. Giá trị tạo lập từ sự phối hợp này được thể hiện rõ nét thông qua việc MSB luôn kiểm 

soát tốt và tuân thủ các hạn mức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, song song đạt điểm xếp 
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hạng cao ở nhóm các chỉ tiêu an toàn thanh khoản theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN trong khi 

vẫn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về kinh doanh đặt ra, cụ thể:  

 

Các tỷ lệ an toàn thanh khoản 
Hạn mức 

31/12/2023 
  

Tỷ lệ 

31/12/2023 

Hạn mức 

31/12/2022 

Tỷ lệ 

31/12/2022 

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản ≥ 10%   22,38% ≥ 10% 17,10% 

Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày 

VND 
≥ 50%   78,17% ≥ 50% 83,40% 

Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi ≤ 85%   67,55% ≤ 85% 68,70% 

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và 

dài hạn 
≤ 30%   24,87% ≤ 34% 23,60% 

Theo dõi và kiểm soát sớm rủi ro thông qua quản trị đa dạng kịch bản 

Từ những trải nghiệm của MSB về biến động thị trường trong nước và quốc tế từ nửa cuối năm 

2022 và dự báo cho các năm 2023-2024, MSB đã thực hiện việc rà soát và chuẩn hóa các bộ kịch 

bản khác nhau về biến động yếu tố thị trường (gồm lãi suất, tỷ giá và lợi suất trái phiếu) nhằm ước 

lượng, giám sát và đánh giá (trên cơ sở hàng ngày) tình hình rủi ro thị trường theo từng kịch bản. 

Song song với đó, ngân hàng cũng phát triển đa dạng các kịch bản về thanh khoản khi thực hiện 

kiểm tra sức chịu đựng (stress test) và đánh giá mức độ đủ thanh khoản (ILAAP) trên cơ sở bổ 

sung các giả định khác nhau về cấp độ tiền gửi/nguồn huy động của MSB có thể bị rút ra và khả 

năng tiếp cận nguồn vốn liên ngân hàng do ảnh hưởng bởi các tình huống rủi ro hệ thống và/hoặc 

riêng lẻ. Điều này sẽ giúp MSB nhận diện được mức độ thiếu hụt thanh khoản và chuẩn bị các kế 

hoạch dự phòng thanh khoản (liquidity contingency plan), bao gồm cả kế hoạch dự trữ về giá trị 

và cơ cấu các loại tài sản thanh khoản cao, phù hợp với các kịch bản rủi ro khác nhau. 

5.4. Quản lý rủi ro hoạt động và an toàn thông tin 

MSB tiếp tục dẫn đầu thị trường trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro hoạt 

động theo Basel III/IV hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ. 

Trong năm 2023, MSB đã nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro kênh số qua việc ban hành chính sách 

quản lý rủi ro hoạt động và an toàn thông tin kênh số, áp dụng những công nghệ mới nhất về trí 

tuệ nhân tạo (AI)/máy học (machine learning) để chống kỹ thuật tạo hình ảnh và âm thanh giả mạo 

(deepfake) qua định danh điện tử (e-KYC); có chứng nhận 3D Secure phiên bản mới nhất để xác 

thực giao dịch thanh toán mua hàng qua mạng; sử dụng dịch vụ bảo vệ rủi ro kênh số (DRPS) để 

chủ động phát hiện và gỡ các website giả mạo, phát hiện và hỗ trợ khách hàng có nguy cơ mất an 

toàn thông tin kênh số. MSB cũng chủ động tăng cường các biện pháp an toàn bảo mật thông tin 

(bao gồm an toàn thông tin đối với việc sử dụng điện toán đám mây - cloud computing, cơ sở dữ 

liệu lớn - big data, lập trình an toàn trên ngân hàng điện tử - mobile app/internet banking); triển 

khai thành công việc tuân thủ hoàn toàn Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên 

cạnh đó, để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong những tình huống thảm họa (ví dụ như 
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cháy nổ, dịch bệnh, mất điện, mất mạng...), MSB đã tổ chức diễn tập thành công làm việc tại văn 

phòng thay thế và trên các hệ thống dự phòng định kỳ, lần đầu diễn tập thành công làm việc trên 

máy tính ảo đối với một số nghiệp vụ đặc thù.  

Trong năm 2024, MSB sẽ triển khai dự án đọc căn cước công dân gắn chip và xác thực với C06 - 

Bộ Công An để tăng cường an toàn giao dịch kênh số và kênh tại quầy, xác thực đa nhân tố đối 

với hệ thống ngân hàng lõi mới (new core banking), kiểm thử hệ thống dự phòng và kiểm thử khôi 

phục dữ liệu cho các hệ thống trọng yếu kênh số và new core banking. 

 

6. Tổ chức và nhân sự 

6.1. Thông tin về nhân sự và người lao động 

Cơ cấu lao động theo vùng miền 

 

Cơ cấu lao động theo loại Hợp đồng lao động 

 

Cơ cấu lao động theo giới tính Cơ cấu lao động theo độ tuổi 

66,7%

25,2%

8,1%

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

39,5%

60,5%

HĐLĐ không xác định thời hạn HĐLĐ xác định thời hạn

65,4%

34,6%

Nữ Nam

32,8%

65,7%

1,5%

Dưới 30 tuổi Từ 30 - 50 tuổi Trên 50 tuổi
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Cơ cấu lao động phân theo nhóm chức danh 

Trong nhóm chức danh quản lý phân tách theo giới tính như sau: 

Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên MSB năm 2022 – 2023 (đvt: triệu đồng) 

 

87,2%

12,8%

Nhân viên Quản lý

47,7%
52,3%

Nữ Nam
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Tỷ lệ phần trăm người lao động được đóng các loại bảo hiểm bắt buộc tính trên tổng số lao 

động thuộc diện phải đóng: 100% 

 

6.2. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực 

34,03

28,83

2022 2023
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6.2.1. Hoạt động phát triển thương hiệu Nhà tuyển dụng 

Với mục tiêu trở thành ngân hàng “Ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, cùng với 

giá trị cốt lõi là hiệu quả và trọng khách, trong năm 2023, MSB đã thực hiện nhiều hoạt động tuyển 

dụng nhằm phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp và đa dạng, mở rộng mạng lưới giao dịch, 

nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Ngân hàng đã thu hút hơn 40.000 lượt ứng tuyển của ứng viên vào các vị trí tuyển dụng, tổ chức 

và tham gia 08 chương trình, sự kiện tuyển dụng trọng điểm như: 

 Tổ chức Chương trình Campus to Bank 2023 - Bridging the Gap: chương trình tham quan 

và giao lưu cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 Tham gia Hội chợ việc làm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: tổ chức gian hàng và 

tham gia chương trình trò chuyện (talkshow) giao lưu, chia sẻ kiến thức với sinh viên. 

 Tham gia Hội chợ việc làm tại Đại học Bách khoa: tổ chức gian hàng, trò chơi (gameshow) 

thu hút nhóm ứng viên tiềm năng cho mảng công nghệ, phục vụ mục tiêu số hóa. 

 Tham gia Lễ Khai giảng năm học mới và tài trợ học bổng cho các sinh viên có thành thích 

học tập cao, vượt khó tại Học viện Ngân hàng. Đây là cơ sở để nâng cao mối quan hệ hợp 

tác giữa một đơn vị hàng đầu đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng và MSB. 

 Chương trình Tuyển dụng D-Innovation 04: chương trình tuyển dụng thường niên cho 

nhóm ứng viên có kinh nghiệm trong mảng công nghệ. 

 MSB Bug Hunting: cuộc thi, đấu trường công nghệ dành cho vị trí kiểm thử phần mềm 

(Tester), giúp tìm kiếm nhân tài công nghệ cho MSB trong lĩnh vực này. 

 Tham gia Lễ Khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia – NIC Hòa Lạc: tổ chức 

gian hàng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng MSB mảng công nghệ tại sự kiện tầm cỡ quốc 

gia. 

 “Trạm” hạnh phúc: tổ chức khu vực dưới dạng “trạm dừng chân” nhằm tri ân cán bộ nhân 

viên đã cùng chung tay xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, lan tỏa thông điệp 

“Ngân hàng hạnh phúc” tới cộng đồng và ứng viên tiềm năng. 

Số lượng lượt ứng tuyển không chênh lệch nhiều so với năm 2022, phản ánh nhu cầu phát triển 

của ngân hàng trong bối cảnh kinh tế biến động. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các 

lĩnh vực như quan hệ khách hàng, tín dụng, công nghệ thông tin, bảo mật, quản trị rủi ro. MSB 

tiếp tục áp dụng các tiêu chí tuyển dụng theo quy định: nghiêm ngặt, minh bạch và công bằng, dựa 

trên năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn và thái độ làm việc của ứng viên. Ngân hàng đã sử 

dụng nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, như trang web tuyển dụng, mạng xã hội, hội thảo, hội chợ 

việc làm, đối tác tuyển dụng và giới thiệu từ nhân viên nội bộ. Ngân hàng cũng đã tăng cường hợp 

tác với các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm và đào tạo các ứng viên tiềm năng, đặc biệt là 

các sinh viên mới tốt nghiệp. 
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Để nâng cao về thương hiệu nhà tuyển dụng, MSB thực hiện các chiến dịch truyền thông chia sẻ 

về môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, sáng tạo và nhân văn, nhằm khuyến khích nhân viên 

gắn bó, đồng thời góp ý kiến xây dựng và đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng. Ngoài ra, nội 

dung chia sẻ còn có các thông điệp về nhiều chương trình đào tạo, chính sách đãi ngộ và phúc lợi 

hấp dẫn cho nhân viên; đồng thời, tôn vinh và khen thưởng các nhân viên có thành tích xuất sắc, 

đóng góp nhiều cho ngân hàng. 

Những yếu tố then chốt trên giúp MSB đạt được nhiều thành công và giải thưởng uy tín trong khảo 

sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” bởi Anphabe - một công ty chuyên về nghiên cứu và tư vấn 

nhân sự hàng đầu Việt Nam, cụ thể: 

 Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có “Nguồn nhân lực hạnh phúc”. 

 Đứng thứ 2 ngành Ngân hàng (Banking). 

 Đứng thứ 19 trong nhóm 100 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. 

Năm 2023 là một năm nhiều nhiều thử thách trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tuy nhiên, MSB vẫn 

ghi nhận những thành tựu đầy ý nghĩa trong lĩnh vực tuyển dụng và phát triển nhân sự. MSB sẽ 

tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển bền vững của ngân hàng, đồng hành "Cùng vươn tầm" với toàn bộ khách hàng, 

cán bộ nhân viên, cổ đông và cộng đồng. 

 

6.2.2. Chính sách phúc lợi 

Một trong 5 giá trị cốt lõi của MSB là giá trị “Nhân văn” với chủ trương “Nhân viên hạnh phúc sẽ 

nỗ lực để làm khách hàng hài lòng”, theo đó MSB hiểu rõ rằng người lao động là tài sản quý giá 

nhất của ngân hàng và là cốt lõi của sự phát triển bền vững.  

MSB luôn chú trọng tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi để người lao động an tâm công 

tác, nâng cao hiệu suất làm việc, ngân hàng đảm bảo chế độ đãi ngộ đa dạng hướng tới tối ưu lợi 

ích giữa MSB và người lao động. 
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Chế độ tiêu chuẩn MSB luôn tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến người 

lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động – bệnh nghề 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/24. 

Chính sách lương thưởng Toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng được chi trả thù lao theo Quy 

chế tiền lương, tiền thưởng và nhận được các phúc lợi theo Thỏa 

ước lao động tập thể. Cấp quản lý cao nhất của MSB (Hội đồng 

Quản trị và Ban Kiểm soát) được chi trả thù lao theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. 

Bảo hiểm và chăm sóc sức 

khỏe 

MSB luôn ưu tiên bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên và thực hiện 

triển khai các chính sách: 

 Khám sức khỏe định kỳ với nhiều hạng mục phù hợp, thực 

hiện tầm soát bệnh lý theo nhu cầu của cán bộ nhân viên tại 

các bệnh viện uy tín, chất lượng với chi phí trung bình 1,5 triệu 

đồng/người. 

 Bảo hiểm sức khỏe: người lao động được thụ hưởng bảo hiểm 

sức khỏe toàn diện theo chương trình “MSB Care” với các 

chính sách và giá trị bảo hiểm gia tăng theo từng năm. Cụ thể, 

các chức danh lãnh đạo: giá trị bảo hiểm lên đến 1,5 tỷ 

đồng/người; các chức danh khác: mức bảo hiểm trung bình 

300 triệu đồng/người. 

 Nghỉ dưỡng hàng năm tái tạo sức lao động. 

 Phòng y tế cho cán bộ nhân viên và phòng chức năng cho cán 

bộ nhân viên nữ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. 
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Phúc lợi/Đãi ngộ Trợ cấp và khen thưởng:  

 Hỗ trợ tiền ăn, đi lại/điện thoại/trang điểm. 

 Chi thưởng các ngày lễ Tết. 

 Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật. 

 Thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc trong năm. 

Phúc lợi đời sống:  

 Hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao. 

 Quà tặng cho con nhân viên nhân dịp 01/06, Trung thu, đạt 

danh hiệu học sinh giỏi, ngày hội khai trường. 

 Ngoài ra, cán bộ nhân viên MSB sẽ được hưởng thêm các chế 

độ như nghỉ hưởng nguyên lương trong ngày sinh nhật và nghỉ 

phép thâm niên tăng 01 ngày so với Bộ Luật lao động. 

Chế độ cho lao động nữ:  

 Quà cho nhân viên nữ nhân dịp 08/03, 20/10. 

 Trợ cấp thai sản. 

 Ngày nghỉ khám thai tăng thêm so với Luật lao động. 

 Chế độ nghỉ thai sản: MSB áp dụng chính sách nghỉ thai sản 

đối với người lao động (cả nam và nữ) tuân thủ quy định của 

pháp luật lao động và vận dụng chính sách khen thưởng, phúc 

lợi, bảo hiểm sức khỏe và các loại bảo hiểm gia tăng khác; 

đồng thời người lao động vẫn được bình xét thi đua hằng năm, 

xét nâng lương định kỳ và được đánh giá hiệu quả làm việc 

làm cơ sở xét thưởng hiệu quả làm việc hàng năm và các chế 

độ phúc lợi có liên quan. 

Các đãi ngộ/hỗ trợ/phúc 

lợi gia tăng gắn kết khác 

 Giờ làm việc linh hoạt đối với cán bộ nhân viên làm việc tại 

Hội sở. 

 03 lượt đi muộn/về sớm mỗi tháng với thời gian tối đa 

4,5h/tháng và vẫn được trả lương để cán bộ nhân viên gắn kết 

cùng gia đình. 

 Chính sách vay ưu đãi cho cán bộ nhân viên. 

 Ngày nghỉ cho cán bộ nhân viên nam có vợ sinh con. 

Trong những năm qua, MSB thường xuyên cập nhật, phân tích đánh giá lương thị trường và đánh 

giá hiệu quả làm việc của nhân viên (100% người lao động được đánh giá định kỳ hiệu quả công 

việc). Từ đó, ngân hàng luôn nỗ lực đổi mới và cập nhật thường xuyên chính sách về tiền lương, 
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thưởng, phúc lợi phù hợp với chiến lược kinh doanh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cán bộ nhân 

viên để kiện toàn hệ thống đãi ngộ. 

Trong đó, tiêu biểu là dự án “Số hóa hành trình dịch vụ nhân sự” nhằm nâng cao trải nghiệm cho 

cán bộ nhân viên và những chế độ đãi ngộ gia tăng gắn kết theo chính sách riêng của MSB, các 

chính sách thu nhập theo kết quả hoàn thành công việc. Ngoài ra MSB luôn nỗ lực bình đẳng hóa 

giữa cán bộ nhân viên nam và nữ với các phúc lợi dành cho người lao động nữ theo quy định chung 

của nhà nước và của riêng MSB: MSB cam kết và luôn đảm bảo việc làm đầy đủ cho số lao động 

nghỉ thai sản được trở lại vị trí cũ sau khi kết thúc thời gian nghỉ. 

Về sức khỏe và an toàn nơi làm việc, MSB cam kết mang lại một môi trường làm việc lành mạnh 

và an toàn; đảm bảo hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về an toàn lao động và giảm thiểu nguy cơ 

gây tổn hại cho người lao động; đồng thời không ngừng cải thiện môi trường làm việc và các chính 

sách y tế để người lao động có thể yên tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngân hàng. 

Tại MSB, chúng tôi tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động 2019, Luật An toàn - Vệ sinh lao 

động 2015; thường xuyên lập kế hoạch bảo trì, cải tiến cơ sở hạ tầng và đào tạo về an toàn vệ sinh 

lao động. 

Việc xác định các rủi ro an toàn, vệ sinh lao động tại MSB như sau:  

 Các rủi ro an toàn vệ sinh lao động có thể gặp phải tại MSB có thể kể đến: cháy nổ, tai nạn 

giao thông, giật điện, chấn thương. 

 MSB chưa ghi nhận các tai nạn lao động, cũng như các phản ánh về an toàn sức khỏe nghề 

nghiệp văn phòng. Ngân hàng đã triển khai các chế độ về bảo hiểm và khám sức khỏe định 

kỳ cho người lao động nhằm phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao đời sống nhân 

viên. 

 Hệ thống quy trình và mạng lưới an toàn vệ sinh cũng đang được cải thiện từng ngày. 

MSB đã thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên và an toàn nơi 

làm việc, cụ thể: 

 Triển khai mô hình phòng y tế tại hội sở Hà Nội, bố trí phòng chức năng cho cán bộ nhân 

viên nữ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. 

 Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động và thực hiện đầy 

đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; tai nạn lao động – 

bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm tai nạn 24/24 chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chi phí điều trị, thăm 

hỏi cho cán bộ nhân viên khi ốm đau, khi bị tai nạn trên đường đi công tác. 

 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ với nhiều hạng mục phù hợp, thực hiện tầm soát bệnh lý 

theo nhu cầu của cán bộ nhân viên tại các bệnh viện/cơ sở y tế uy tín, chất lượng với chi 

phí trung bình 1,5 triệu đồng/người. 

 Thực hiện việc đăng ký khám, theo dõi lịch khám định kỳ và lưu trữ dữ liệu về sức khỏe 

của cán bộ nhân viên trong hệ thống quản lý thông tin nhân sự. 



 

61 
 

 Có bộ phận quản lý và nhân sự tham gia vào các vấn đề an toàn và điều kiện làm việc để 

xử lý các vấn đề này một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. 

 Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở làm việc. 

 

6.3. Chương trình đào tạo 

Trong năm 2023, MSB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo phát triển năng lực 

nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ nhân sự, đồng thời xây dựng thế hệ mới có tính kế thừa. 

 

 Các chương trình đào tạo phát triển năng lực được triển khai mạnh mẽ với 64 lớp đào tạo 

tương ứng 03 dự án, 20 khóa đào tạo cho 2.054 cán bộ lãnh đạo/cán bộ quản lý tham dự, 

cụ thể: 

Nhóm đào tạo Phát triển năng lực Nôi dung khóa đào tạo 

Lãnh đạo cấp cao: 04 khóa và 02 dự án 

(Dự án Leading the way, Lãnh đạo tỉnh thức, 

Dự án Cố vấn tinh hoa: Kỹ năng cố vấn 

(mentoring) & chuyển giao bộ công cụ cố 

Dự án Leading The Way 

Xây dựng khung năng lực và lộ trình đào tạo 

cho lãnh đạo band 8 trở lên 

Lãnh đạo tỉnh thức: 
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vấn, Lãnh đạo kiêm chuyên gia Pit Stop, 

Tiếng Anh Lang Premium) 

Số lượt tham gia: 169 

Điểm đánh giá trung bình: 4,7/5 

 

 Thấy biết trong sáng 

 Bình thản đón nhận 

 Hành xử tinh tế - Ra quyết định sáng suốt 

khi đối diện nghịch cảnh 

Kỹ năng cố vấn (mentoring) & Chuyển 

giao bộ công cụ cố vấn 

 Triết lý và mô hình  cố vấn (mentorship) 

 Bộ năng lực Người cố vấn – Người được 

cố vấn (Mentor – Mentee) 

 Bộ công cụ cố vấn 

Lãnh đạo kiêm chuyên gia Pit Stop 

 Sức mạnh của việc tạo ra chất keo kết dính 

đội ngũ 

 Sức mạnh của việc thúc đẩy đội ngũ liên 

tục bứt phá ra khỏi giới hạn của chính 

mình 

 Sức mạnh của việc cho và nhận phản hồi 

giữa các thành viên trong đội ngũ 

Cán bộ lãnh đạo toàn hàng: 03 khóa & 01 

dự án (Truyền cảm hứng để dẫn dắt sự thay 

đổi, Leader Talk and Do: Nghệ thuật xoay 

chuyển tình thế, Dự án M.Digi Leader) 

Số lượt học viên: 223 

Điểm đánh giá trung bình khóa đào tạo 

M.Leader: 4,6/5 

Điểm đánh giá trung bình Dự án M.Digi 

Leader: 4,1/5 

Truyền cảm hứng để dẫn dắt sự thay đổi 

 Nền tảng dẫn dắt sự thay đổi 

 Dẫn dắt đội ngũ trong thay đổi 

 Kiểm soát căng thẳng và tư duy tích cực 

 Kể chuyện và giao tiếp truyền cảm hứng 

Nghệ thuật xoay chuyển tình thế 

 Xác định các hành vi có đòn bẩy cao nên 

tập trung vào 

 Chẩn đoán nguyên nhân thực sự đằng sau 

các vấn đề về hành vi 

 Tạo động lực và nâng cao năng lực cho 

người khác một cách hiệu quả, bất kể có 

những quyền hạn được bổ nhiệm hay 

không 

 Tạo ra các chiến lược thay đổi hành vi 

mang lại kết quả nhanh chóng và lâu dài 

Dự án M.Digi Leader 
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02 khóa đào tạo với 80 lãnh đạo được bổ sung 

năng lực để truyền cảm hứng và dẫn dắt đội 

ngũ thay đổi theo chiến lược chuyển đổi số 

Cán bộ quản lý toàn hàng: 03 khóa  

 Số lượng tham dự khóa học: 695 lượt 

 Đánh giá trung bình khóa học: 4,6/5  

M, Manager Talk and Do: 

 Tạo động lực và gắn kết đội ngũ 

 Kỹ năng huấn luyện kèm cặp 

 Giao việc tối ưu, kết quả tối đa 

 Review, ôn tập 

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Band 5 

 Chân dung người quản lý/lãnh đạo 

Cán bộ lãnh đạo & quản lý Khối và Ngân 

hàng chuyên doanh: 6 khóa (Quản lý kinh 

doanh (Business Manager - BM) Bootcamp, 

BM quy hoạch, BM tân binh (onboard), RB 

Leader, EB Hub Head quy hoạch, Nâng cao 

kỹ năng lãnh đạo cho quản lý cấp trung EB) 

Số lượt học viên: 772 

Điểm TB đánh giá: 4,7/5 

BM Bootcamp 

 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

 Kỹ năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và ủy thác 

 Kỹ năng thuyết trình tạo ảnh hưởng 

 Kỹ năng quản lý thời gian 

BM quy hoạch 

 Hội thảo (workshop) sản phẩm, nghiệp vụ 

tín dụng & phi tín dụng 

 Quản trị kinh doanh/Lập kế hoạch kinh 

doanh mảng 

 Quản trị tác nghiệp, rủi ro và tuân thủ 

 Trải nghiệm khách hàng nâng cao 

BM onboard 

 Phân khúc khách hàng 

 Mục tiêu, chiến lược & giá trị cốt lõi của 

MSB 

 Quản lý P&L 

 Nhịp vận hành và công cụ hỗ trợ 

 Trải nghiệm khách hàng 

 Tác nghiệp rủi ro và tuân thủ 

 Tổng quan sản phẩm 

RB Leader 

 Huấn luyện và tạo động lực 

 Quản trị nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo RB 

(HR for non HR) 
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 Xây dựng đội ngũ đạt hiệu suất cao 

EB Hub Head quy hoạch 

 Phân tích báo cáo tài chính - Thẩm định 

khách hàng – Phòng chống gian lận 

(Fraud) 

 Phân tích thị trường vi mô & quản lý bán 

hàng 

 Quản trị nhân sự cho đội ngũ EB Hub 

Head quy hoạch (HR for non HR) 

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho quản lý 

cấp trung EB 

 Ứng dụng Nhân tướng học trong quản trị 

nhân sự và kinh doanh 

Talentpool: 2 khóa  

 Số lượng tham dự khóa học: 195 lượt  

 Đánh giá trung bình khóa học: 4,2/5 

 Lãnh đạo tỉnh thức (Search Inside 

Yourself) 

 Tổ chức số và hệ sinh thái số (Digital 

Organization and Ecosystems) 

 Hình thức đào tạo và chất lượng của giảng viên nội bộ được đa dạng hóa và liên tục đẩy 

mạnh để phù hợp với các đối tượng học viên khác nhau (cơ bản/nâng cao, trực tuyến/trực 

tiếp). Điểm đánh giá các khóa đào tạo của giảng viên nội bộ đã tăng và đạt mức tương 

đương với giảng viên thuê ngoài là 4,7/5. 

 Thời gian đào tạo trung bình năm: 51 giờ với cán bộ quản lý, 47 giờ với cán bộ nhân viên. 

 

Định hướng năm 2024 

Bước sang năm 2024, tiếp nối hành trình gia tăng trải nghiệm cho cán bộ nhân viên và nắm bắt 

các xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, MSB sẽ tiếp tục dự án “Số hóa hành trình 

dịch vụ nhân sự” và những dự án khác về công nghệ trong công tác nhân sự như “Xây dựng 

phân hệ HRIS trên ứng dụng di động thuộc M-Connect”, “Xây dựng hệ thống quản trị hiệu 

quả làm việc – PMS”; đảm bảo sự minh bạch về lương thưởng, các chính sách đãi ngộ cũng như 

tối ưu các nguồn lực của người lao động. 

Với đặc thù ngành ngân hàng có thời gian làm việc và khối lượng công việc lớn, MSB luôn ưu 

tiên thực hiện các chính sách đãi ngộ gia tăng cho cán bộ nhân viên để thúc đẩy sự cân bằng giữa 

công việc và cuộc sống gia đình. Trong năm 2024, MSB sẽ tiến hành chương trình “Đồng hành 

cùng gia đình” khi tăng ngày phép đối với nữ nhân sự nuôi con nhỏ dưới 12 tháng. Đây là chính 

sách gia tăng thêm so với quy định của luật để hỗ trợ phụ nữ sau sinh, giúp cán bộ nhân viên nữ 



 

65 
 

cân bằng cuộc sống và chăm sóc con nhỏ toàn diện. MSB muốn mang đến một môi trường làm 

việc thân thiện với phụ nữ và gia đình; thể hiện sự quan tâm, chăm sóc từ phía doanh nghiệp đối 

với nhân viên và gia đình của họ.  

Trong năm 2023, MSB cũng thực hiện các khảo sát, thực hiện các chương trình đóng góp sáng 

kiến để lắng nghe các nguyện vọng của cán bộ nhân viên. Trong đó, năm 2024, MSB lựa chọn 

sáng kiến cung cấp thêm các lựa chọn thay thế cho vé gửi xe, trợ cấp gửi xe hàng tháng. Đội ngũ 

nhân sự sẽ được lựa chọn các phương án thay thế cho vé gửi xe, hỗ trợ gửi xe bằng việc lựa chọn 

các phương tiện công cộng như vé xe bus, vé tàu điện… Đây cũng là sáng kiến hướng đến sự phát 

triển bền vững khi không chỉ mang đến trải nghiệm tốt cho người lao động khi chủ động lựa chọn 

phương án hỗ trợ phương tiện đến nơi làm việc mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như: bảo vệ 

môi trường, giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí, tăng cường sức khỏe… 

Về đào tạo, trong năm 2024, MSB sẽ tiếp tục tổ chức nhiều khóa học hữu ích cho cán bộ nhân viên 

nhằm nâng cao năng lực trong công việc chuyên môn cũng như công tác quản lý, dự kiến như sau: 

Nhóm đào tạo Phát triển năng lực Khóa đào tạo dự kiến 

Lãnh đạo cấp cao 

 

- Dự án Nâng cao năng lực cho lãnh đạo từ Band 8 

trở lên (Leading the way) 

- Huấn luyện 1-1 cho lãnh đạo cấp cao (Excultive 

coaching) 

- Khóa đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo cấp cao 

(Excultive short course) 

- Cố vấn tinh hoa giai đoạn 2:  

 Sáng kiến cải tiến 

 Mở rộng hoạt động cố vấn (mentoring) kết hợp với 

trao quyền 

Cán bộ lãnh đạo toàn hàng (band 7): 

04 khóa 

- Xu hướng sử dụng AI trong công tác quản trị và 

hoạt động đổi mới sáng tạo tại Ngân hàng 

- Huấn luyện thông qua trải nghiệm 

- Tư duy hệ thống trong chuyển đổi số 

- Xây dựng thương hiệu cá nhân 

Cán bộ quản lý toàn hàng (band 5, 

band 6): 03 khóa   

- Tư duy hệ thống trong chuyển đổi số 

- Lập kế hoạch và quản trị thực thi 

- Huấn luyện và kèm cặp nhân viên 

Cán bộ chuyên gia toàn hàng (band 

5, band 6): 02 khóa 

- Tư duy hệ thống trong chuyển đổi số 

- Huấn luyện và kèm cặp nhân viên 
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Đào tạo elearning cho cán bộ quản 

lý và chuyên gia toàn hệ thống 

- Tư duy thiết kế 

- Quản trị sự thay đổi 

- Tác động của Chuyển đổi số tới kinh doanh 

- Phân tích dữ liệu (Data Analysis) 

Phát triển năng lực cán bộ quản lý 

theo từng Ngân hàng chuyên 

doanh/Khối/Đơn vị 

Ngân hàng Bán lẻ 

Chương trình nâng cao năng lực cho BM (BM 

Bootcamp) 

- Giai đoạn 1: Học tập và thực hành cơ bản 

 Đào tạo về đặc điểm và chính sách tín dụng 

 Sản phẩm phi tín dụng 

 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 

 Quản trị chất lượng dịch vụ 

 Hội thảo sản phẩm tín dụng, phi tín dụng 

 Thực địa vị trí nghiệp vụ chuyên môn của các chức 

danh tại chi nhánh 

- Giai đoạn 2:  

 Quản trị con người, quản lý đội nhóm 

 Kỹ năng huấn luyện, phản hồi 

 Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh 

 Quản trị rủi ro, tuân thủ 

 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 

 Thực địa vị trí BM 

BM kế cận 

 Nghiệp vụ tín dụng 

 Nghiệp vụ phi tín dụng 

 Kỹ năng thuyết trình 

 Quản trị trải nghiệm khách hàng 

 Kỹ năng quản lý đội nhóm 

 Quản trị rủi ro & tuân thủ 

 Lập kế hoạch kinh doanh 

 Hội thảo - Giao chỉ tiêu & lập kế hoạch bán hàng 

 Hội thảo - Triển khai chương trình kinh 

doanh/chiến dịch bán hàng 

BM onboard 

 Cơ cấu tổ chức, lộ trình nghề nghiệp 
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 KPI 

 Quản lý P&L 

 Nhịp vận hành & công cụ hỗ trợ 

 Tổng quan tín dụng 

 Quy trình, chính sách cấp tín dụng bán lẻ 

 Hướng dẫn thẩm định khách hàng bán lẻ 

 Nghiệp vụ kiểm soát, quản lý rủi ro hoạt động & 

Chất lượng dịch vụ 

 Phòng chống gian lận 

 Sản phẩm thế chấp linh hoạt  

 Sản phẩm thế chấp hộ kinh doanh 

 Sản phẩm tín chấp - phân khúc khách hàng từ lương 

 Sản phẩm tín chấp - phân khúc khách hàng kinh 

doanh 

 Ngân hàng doanh nghiệp 

 Kỹ năng quản trị và điều hành dành cho trưởng 

nhóm (team leader), trưởng trung tâm (hub head) 

Dự án M.Digi Leaders 

 Chương trình M.Digi Leaders: xây dựng khung 

năng lực và lộ trình đào tạo cho từng lãnh đạo số 

(digital leader) được lựa chọn. Chương trình gồm: 

5 buổi đào tạo chính, 12 buổi thảo luận nhóm nhỏ 

chuyên sâu, 19 buổi chia sẻ của chuyên gia, 84 buổi 

chia sẻ của chuyên gia huấn luyện theo vị trí công 

việc. 

 Học viện số (digital academy): Dự kiến thực hiện 5 

mảng nội dung chính, mỗi mảng gồm 3 mức độ (cơ 

bản, nâng cao, chuyên gia) cho nhóm chủ đạo (core 

team) công nghệ của các dự án chuyển đổi trên toàn 

hàng. 

Talentpool: 3 khóa   Cập nhật kiến thức liên quan tới rủi ro pháp lý hoạt 

động ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. 

 Xu hướng sử dụng AI trong công tác quản trị và 

hoạt động đổi mới sáng tạo tại ngân hàng. 

 Huấn luyện thông qua trải nghiệm. 
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7. Hoạt động phát triển văn hóa 

“Trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững” là mục tiêu lớn nhất MSB đang 

hướng tới. Để thực hiện được điều đó, bên cạnh các chiến lược kinh doanh, nhân sự, hay chuyển 

đổi số, ngân hàng đặc biệt chú trọng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp. 

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, nhằm khẳng định rõ định hướng mới trong phát triển văn hóa, 

Hội đồng quản trị MSB phê duyệt Nghị quyết số 0420/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh giá 

trị cốt lõi của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, với các giá trị cốt lõi hướng tới là Trọng 

khách – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả - Nhân văn. 

Lãnh đạo MSB và sự kiện văn hóa về 5 giá trị cốt lõi mới 

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023 vừa qua, nhằm giúp cán bộ nhân viên MSB thấm nhuần 

văn hóa, dịch chuyển văn hóa định hướng “con người - kết quả” sang văn hóa định hướng “con 

người - đổi mới”, Ban Văn hóa doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động phổ cập nền tảng văn 

hóa, thực thi phát triển văn hóa mạnh mẽ và triển khai trên toàn hàng. Bước đầu, hoạt động này 

ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các chương trình đào tạo nền tảng văn hóa doanh nghiệp liên tục 

được tổ chức, ghi nhận 97% cán bộ nhân viên đã tham gia và hoàn thành; nhiều chương trình thi 

đua liên minh thực hiện thành công và triển khai sâu rộng như câu lạc bộ như M runners, M 

music…Việc tham gia thực thi các hoạt động phát triển văn hóa giúp đội ngũ nhân sự gắn kết, 

nâng cao tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các Khối, Phòng ban Hội sở và đơn vị kinh doanh. Mục 

tiêu xây dựng văn hóa tổ chức vững mạnh hướng tới việc tạo đòn bẩy giúp ngân hàng phát triển 

không những hiệu quả mà còn phát triển bền vững, mang đến nét văn hóa đặc trưng cho MSB và 
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góp phần thúc đẩy môi trường làm việc hạnh phúc. Vì vậy 5 giá trị cốt lõi và 15 chuẩn hành vi văn 

hóa đã định hình cần được đưa vào thói quen trong hành động của mỗi người MSB. 

Những thay đổi tích cực và nền tảng chiến lược của MSB trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho 

các hành động phát triển văn hóa vươn tầm. Phần lớn nhân sự cấp cao và chủ chốt đều tin tưởng, 

gắn kết và có tâm thế sẵn sàng thay đổi, trao quyền. Cùng với đó, Ban Văn hóa doanh nghiệp đã 

xây dựng một đội ngũ đại sứ văn hóa phân bố trên khắp các vùng miền nhằm lan tỏa, thúc đẩy các 

hoạt động phát triển văn hóa trên toàn hàng. Đây là đội ngũ tiên phong thực thi và dẫn dắt, lan tỏa 

giá trị văn hóa tới toàn thể cán bộ nhân viên MSB thông qua các câu lạc bộ kết nối, thi đua liên 

minh, đào tạo…nhằm nâng cao quá trình trưởng thành thực thi văn hóa doanh nghiệp MSB. 

Song hành cùng chiến lược MSB giai đoạn 2023 - 2027, Ban Văn hóa doanh nghiệp đã xây 

dựng chiến lược phát triển văn hóa năm 2023 - 2025. Cùng với đó, định hướng phát triển 

văn hóa năm 2024 đã được xây dựng với mục tiêu tiếp tục phổ cập nền tảng văn hóa doanh 

nghiệp MSB và đặc biệt là lan tỏa chủ đề “Lãnh đạo phục vụ”, cụ thể như sau: 

 Phổ cập nền tảng văn hóa doanh nghiệp giúp cán bộ nhân viên thấm nhuần và đưa bộ chuẩn 

hành vi của các giá trị cốt lõi vào công việc hàng ngày. Các khóa đào tạo hướng dẫn cách 

thức thực thi văn hóa doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng và giúp đội ngũ 

nhân sự dễ dàng ứng dụng và thực thi. 

 Dịch chuyển văn hóa định hướng “con người - kết quả” sang định hướng văn hóa “con 

người - đổi mới” thông qua chương trình thi đua liên minh, các câu lạc bộ tiếp tục được 

lan tỏa và triển khai trực tiếp tại các khu vực vùng tỉnh, dưới sự đồng hành dẫn dắt của Ban 

Văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ đại sứ văn hóa. 

 Đẩy mạnh truyền thông lan tỏa chủ đề “Lãnh đạo phục vụ” tới lãnh đạo, quản lý cấp trung 

tại các đơn vị kinh doanh, trong đó thể hiện tinh thần Lãnh đạo làm gương. Tất cả lãnh đạo 

đều cần: chủ động cởi mở - lắng nghe chia sẻ - hỗ trợ - đồng hành - chịu trách nhiệm cùng 

cán bộ nhân viên trong quá trình triển khai công việc, từ đó thúc đẩy tinh thần chủ động 

hơn - dám dấn thân - dám nghĩ - dám làm - đổi mới và cùng chia sẻ trách nhiệm từ cán bộ 

nhân viên đối với lãnh đạo. 
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Hội nghị tại MSB với tinh thần “Lãnh đạo phục vụ” 

Trong năm 2024, Ban Văn hóa doanh nghiệp sẽ thực hiện triển khai mạnh mẽ các hoạt động phát 

triển văn hóa và lan tỏa tới cộng đồng thông qua các Câu lạc bộ: M Runners, M Sống xanh (thiện 

nguyện). Với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh về con người, thương hiệu ngân hàng tới cộng 

đồng, các câu lạc bộ thường xuyên được tổ chức và triển khai trên các tỉnh thành có điểm giao 

dịch MSB, từ đó lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần đẩy mạnh chủ đề phát triển bền vững trong 

nội bộ cũng như bên ngoài. 

 

8. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

8.1. Các dự án công nghệ 

Với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản và toàn diện, MSB đã xây dựng các 

chương trình chiến lược và lộ trình số hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng bên 

ngoài và khách hàng nội bộ. Dưới sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn như BCG và McKinsey, MSB 

đã định hình được các chương trình lớn như BPM (business process management), EDT (enterprise 

data transformation), DC (digital channel), STP (straight through processes). 

Dưới định hướng chung này, trong năm 2023, MSB đã bước đầu triển khai thành công nhiều dự 

án có tính chất nền móng cho lộ trình số trong tương lai. Tiêu biểu như dự án Low code cho phép 

xây dựng ứng dụng mà không cần phải viết mã lập trình từ đầu, người dùng có thể sử dụng các 
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công cụ kéo thả thông qua giao diện cũng như các thành phần có sẵn để tạo ra ứng dụng một cách 

dễ dàng; hay dự án ERP nhằm số hóa hành trình nội bộ trong việc quản lý tài sản, quy trình lưu 

trữ hồ sơ và quản lý các tài khoản để quản lý tài chính một cách dễ dàng, hạn chế sự can thiệp thủ 

công của con người; dự án New ATM triển khai ATM thế hệ mới cho phép khách hàng có thể tự 

thao tác các dịch vụ ngân hàng như nộp tiền, rút tiền và tương tác trực tuyến hai chiều với cán bộ 

ngân hàng 24/7. 

Cũng trong năm 2023, nhiều dự án củng cố năng lực hạ tầng đã được thực hiện: thay mới hệ thống 

tủ đĩa và San Switch để nâng cao khả năng lưu trữ và định tuyến tầng mạng; nâng cấp RAM của 

hệ thống máy chủ Wintel của DC nhằm tăng tốc độ xử lý giao dịch…Những dự án này đã giúp 

năng lực hạ tầng của MSB hoạt động một cách ổn định với hiệu năng cao, đáp ứng yêu cầu các dự 

án số trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, MSB cũng đã triển khai giải pháp SDWAN đi kèm với những biện pháp bảo mật 

cao. Giải pháp này ngoài việc giảm chi phí về kênh truyền còn cho phép MSB dễ dàng kiểm soát 

lưu lượng trên hạ tầng mạng, chuyển hướng định tuyến đường truyền một cách linh hoạt, giám sát 

24/7 liên tục và cho phép thiết lập ưu tiên về lưu thông theo mức độ quan trọng của giao dịch tài 

chính. 

Trong nội bộ MSB, dự án “Thay thế máy tính cá nhân” trên toàn hệ thống đã được triển khai thành 

công tới hơn 7.000 cán bộ nhân viên, từ đó thúc đẩy hiệu suất lao động tăng mạnh trên diện rộng, 

nâng cao tới 40% tốc độ xử lý. Đặc biệt, dự án này mang lại hiệu quả lớn trong việc giảm thiểu 

thời gian xử lý giao dịch cho khách hàng tại quầy, đồng thời, đưa máy tính người dùng tương thích 

với những phần mềm mới, hiện đại, sẽ được triển khai trong tương lai cũng như đáp ứng tuân thủ 

quy định máy tính trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro. 

Ngoài các chương trình chiến lược, Khối Công nghệ và các bộ phận kinh doanh còn chủ động triển 

khai các dự án khác trong năm 2023 như: 

 Nâng cao năng lực quản trị và tích hợp hệ thống: MSB đã thành lập Phòng Giao diện lập 

trình ứng dụng (API) để triển khai xây dựng nền tảng công nghệ và hỗ trợ các dự án trong 

vấn đề tích hợp. Khối Công nghệ đã xây dựng xong nền tảng API dựa trên công nghệ hiện 

đại, chuẩn hóa các API cốt lõi cho hệ thống và nhiều dự án trong việc tương tác. Song song 

đó, các cơ chế quản lý, quản trị và tiêu chuẩn công nghệ trong tích hợp cũng đã được ban 

hành. Việc quản lý vòng đời của API được quản lý một cách chuyên nghiệp thông qua đội 

ngũ API CoE từ lúc lên ý tưởng, thiết kế, đưa vào sử dụng, đến khi kết thúc. 

 Chuyển dịch lên dữ liệu đám mây (cloud): MSB xây dựng chiến lược và lộ trình triển khai 

việc chuyển dịch lên nền tảng Cloud thông qua việc thành lập bộ phận chuyên trách cloud 

CoE để: 

‣ Tư vấn cho Ban Lãnh đạo xây dựng tầm nhìn và chiến lược di chuyển dữ liệu (data 

migration) lên cloud. 
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‣ Là đầu mối xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin và quản trị rủi ro cùng 

với các bộ phận khác. 

‣ Quản lý và quản trị việc cấp phát tài nguyên và chi phí sử dụng dịch vụ cloud một 

cách hiệu quả. 

‣ Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ trên nền tảng cloud một cách tối ưu cho toàn 

hàng. 

Năm 2024, Khối Công nghệ hướng tới các mục tiêu trọng điểm: 

 Hoàn thành triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (core banking) mới trong Quý I/2024 và tiếp 

tục hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo ổn định giao dịch và hoạt 

động của MSB. 

 Đẩy mạnh công tác số hóa đặc biệt trên các kênh Ngân hàng điện tử (mobile/internet 

banking) theo hướng hành trình “end to end” để số hóa toàn diện và mang lại trải nghiệm 

tốt cho khách hàng. 

 Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn với việc cho phép khai thác và phân tích thông minh, phục 

vụ ra quyết định cho vay và hỗ trợ kinh doanh số như: tiếp thị số (digital marketing), kênh 

bán (digital sale)… 

 Là nền tảng dữ liệu hỗ trợ kinh doanh một cách tối đa cũng như tạo ra sự đồng nhất về 

thông tin trên tất cả các kênh từ trực tiếp (offline) đến trực tuyến (online) và ngược lại. 

 

8.2. Các dự án số hóa 

Tiếp nối chiến lược số hóa ngân hàng, năm 2023, MSB đã triển khai nhiều dự án lớn và đã đem 

lại những kết quả bước đầu khả quan:  

8.2.1. Dự án Nhà máy số (Digital Factory): Với mục tiêu số hóa trọn vẹn hành trình nhằm nâng 

cao trải nghiệm khách hàng, ứng dụng phân tích nâng cao cho việc ra quyết định để tối ưu 

hóa hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy văn hóa số, năm 2023, dự án đã số 

hóa từng phần, toàn phần các hành trình: 

 Hành trình tín chấp, thẻ tín dụng (khách hàng cá nhân) đã số hóa 100% từ đăng ký đến giải 

ngân, phát hành thẻ; 

 Hành trình tín dụng khách hàng phân khúc kinh doanh (Chủ kinh doanh - BO, Tiểu thương 

- SBO, Doanh nghiệp siêu nhỏ - SSE) đã số hóa 100% từ bước đăng ký vay đến phê duyệt 

dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.  

 Hành trình bảo hiểm đã thực hiện trực tuyến 100% các bước gồm: đăng ký, thanh toán, 

phát hành, tái tục, quản lý hợp đồng. 

 Hành trình cho vay mua nhà (homeloan) bước đầu số hóa quy trình đăng ký vay. 
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 Hành trình tín chấp, thế chấp cho khách hàng doanh nghiệp: Hoàn thiện toàn bộ hành trình 

cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, phục vụ mọi nhu cầu cấp mới và tái cấp tín 

dụng. 

 Hành trình cấp tín dụng cho đối tác Solv và Misa: Số hóa 100% hành trình cấp tín dụng từ 

bước đăng ký vay đến phê duyệt cho khách hàng trên chính nền tảng của đối tác. 

 Hành trình cấp tín dụng phê duyệt thẳng cho khách hàng đã số hóa 100% từ bước đăng ký 

vay đến soạn thảo hợp đồng tín dụng cho khách hàng, tự động hóa thẩm định phê duyệt, 

soạn thảo hồ sơ. 

Việc hoàn thiện số hóa thêm nhiều hành trình trải nghiệm đã giúp MSB tăng trưởng mạnh mẽ về 

số lượng khách hàng với 33.000 khách hàng mới trong năm 2023, trong đó khách hàng thẻ chiếm 

gần 50% tương đương với 16.000 thẻ mới. Bên cạnh đó, doanh thu từ kênh số cũng ghi nhận mức 

500 tỷ đồng. 

 

8.2.2. Dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking): thay thế các hệ thống ngân 

hàng lõi hiện tại bằng bộ giải pháp core banking mới. Hệ thống ngân hàng lõi mới với nhiều tính 

năng ưu việt sẽ giúp gia tăng tính bảo mật, tăng tốc độ xử lý và tính chính xác của hệ thống, nâng 

cao trải nghiệm khách hàng. Tiếp nối lộ trình chuyển đổi Core Banking, trong năm 2023, MSB đã 

hoàn thành 03 đợt kiểm thử diện rộng các tính năng của T24, 03 đợt thử nghiệm dữ liệu thật tại 

toàn bộ các Chi nhánh/Phòng giao dịch, ghi nhận kết quả khả quan với 89% các tính năng của T24 

được đơn vị đánh giá đạt yêu cầu. Trước đó, để có sự chuẩn bị và làm quen tốt nhất, Dự án đã hoàn 

thành xây dựng bộ tài liệu đào tạo chi tiết và tổ chức 03 đợt đào tạo Core T24 cho cán bộ nhân 

viên toàn hàng. 

 

8.2.3. Dự án Nền tảng ngân hàng số (Digital Channel): phát triển nền tảng kênh số ổn định, đảm 

bảo khả năng mở rộng và độ tin cậy cao; xây dựng nền tảng mới cho Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng 

Doanh nghiệp và các ứng dụng số; đồng nhất trải nghiệm khách hàng trên các hành trình, các kênh. 

Các tính năng đặc trưng của dự án có thể kể tới:  

 Tài khoản phong thủy - M-Nick, tài khoản đa phong cách. 

 Triển khai tính năng rút tiền qua mã (Cash by code), trích nợ tự động, mua bán ngoại tệ, 

chia sẻ lịch sử giao dịch, sao kê biến động tài khoản, giải ngân thanh toán quốc tế… 

Với mục tiêu xây dựng kênh số vươn tầm “world class”, MSB đã xây dựng chiến lược và kế hoạch 

triển khai các kênh số trên nền tảng internet và di động theo tư vấn của McKinsey với tiêu chí sau: 

 An toàn tuyệt đối và trải nghiệm đồng nhất trên toàn bộ các kênh giao dịch cho khách hàng. 

 Hệ thống có khả năng tương tác hai chiều trong giao dịch số để phục vụ khách hàng.  

 Tối đa khả năng cá nhân hóa theo khách hàng để đạt được sự trải nghiệm tốt nhất trong 

giao dịch với ngân hàng. 
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 Ổn định, thuận tiện và nhanh chóng. 

 

8.2.4. Dự án Magnet: xây dựng hạ tầng toàn diện, tận dụng sức mạnh của dữ liệu thời gian thực 

(real-time) và 360 độ về khách hàng, đồng thời áp dụng các công nghệ tiếp thị để thu hút, gắn kết 

và giữ chân người dùng thông qua những trải nghiệm sáng tạo và cá nhân hóa. Dự án đã giúp: 

 Thu hút hơn 10.000 khách hàng cá nhân mới. 

 Tỷ lệ chuyển đổi từ “cài đặt ứng dụng” đến khách hàng “đăng ký tài khoản thành công” 

đạt 12%, cao hơn mức tăng trưởng cơ sở 2%. 

 Hành trình tái tiếp thị đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ: chuyển từ 8 tiếng làm thủ 

công/1 tuần thành tự động hóa 100%. 

 Tỷ lệ khách hàng sử dụng tài khoản đạt 76%, gấp 3 lần mức tăng trưởng cơ sở. 

 

8.2.5. Dự án Số hóa quy trình vận hành (BPM Op - BPM Risk): triển khai số hóa quy trình tác 

nghiệp tín dụng từ cho vay tới quản lý tài sản đảm bảo hay các quy trình vận hành để tối ưu hóa 

nguồn lực tại bộ phận chuyên môn; số hóa nhiều mảng quy trình như phê duyệt nội bộ trong công 

tác hành chính quản trị, quản lý/cấp phát tài sản, quản trị nhân sự, kiểm soát rủi ro…, giúp cải 

thiện năng suất lao động rõ rệt và tạo nên một cấu phần quan trọng trong hành trình số cho khách 

hàng tại MSB trong thời gian tới. 

Kết quả năm 2023 của dự án đạt: 

 Số hóa 8/9 luồng quy trình vận hành luồng làm việc với 7/8 luồng tăng 20% năng suất lao 

động (gồm soạn thảo, hạn mức, giải ngân, bảo lãnh, L/C, chuyển tiền quốc tế, dịch vụ sau 

vay). 

 Phát triển thành công nền tảng tín dụng trên kênh số duy nhất (digi lending) phục vụ trọn 

vẹn hành trình cho vay khách hàng cá nhân và phát triển thành công nền tảng nội bộ phục 

vụ khách hàng doanh nghiệp. 

 Số hóa thành công 5 luồng quy trình phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân, khách 

hàng doanh nghiệp và tích hợp hơn 15 hệ thống vệ tinh vào digi lending. 

 Tiếp tục số hóa 33 luồng quy trình phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân, khách 

hàng doanh nghiệp trong năm 2024. 

 

8.2.6. Dự án Chuyển đổi vận hành (Operations Transformation): phát triển các kênh bổ sung 

để tiếp nhận yêu cầu của khách hàng như giải pháp/dịch vụ trò chuyện tự động (chatbot), hỗ trợ 

24/7 nhằm cải thiện, nâng cao trải nghiệm và cải tiến các giao dịch tại quầy. Dự án đã giúp: 

 Chuyển đổi mô hình dịch vụ: tăng tỷ trọng yêu cầu tiếp nhận từ kênh số năm 2023 đạt 27%. 
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 Tăng cường trải nghiệm khách hàng: dễ dàng tiếp cận và gửi yêu cầu thông qua kênh số 

(đa kênh) bao gồm website, mobile app, zalo, facebook. Khách hàng cá nhân dễ dàng khởi 

tạo, gửi và theo dõi yêu cầu tra soát chuyển tiền, tra soát thẻ…trên mobile app.  

 Tối ưu hiệu quả vận hành: giảm 50% thời gian tạo yêu cầu tra soát tại Trung tâm hỗ trợ 

khách hàng (Call Center); tập trung số hóa mô hình dịch vụ tra soát; thiết kế giải pháp rút 

ngắn thời gian tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, quản trị được số lượng và chất lượng yêu 

cầu. Các luồng tiếp nhận và xử lý được cải tiến (bao gồm hệ thống và quy trình) để tối ưu 

cam kết về dịch vụ và gia tăng tỷ lệ tự động hóa trên suốt hành trình. 

 

8.2.7. Dự án Chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp (Enterprise Data Transformation): thống 

nhất chiến lược dữ liệu toàn hàng; nâng cao năng lực tổ chức, quản trị và khai thác dữ liệu 

toàn hàng. 

 Nền tảng dữ liệu (Data Platform): cho phép tích hợp tự động kết quả phân tích về phân 

khúc khách hàng, tích hợp các giao dịch khách hàng theo thời gian thực; hỗ trợ bộ phận 

Tiếp thị số (Digital marketing) triển khai các chiến dịch và thu thập phản hồi của khách 

hàng một cách tự động. 

 Quản trị dữ liệu (Data Governance): thiết lập cơ cấu, quy định, quy trình quản trị dữ liệu 

toàn diện cho MSB; hoàn thiện siêu dữ liệu (Metadata) các trường thông tin cho khách 

hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp; xây dựng các tính năng cơ bản của công cụ 

quản trị dữ liệu và xây dựng bizcap cho giải pháp quản trị dữ liệu. 

 Phân tích dữ liệu (Data Analytics): thực hiện phân tích chân dung và hành vi sử dụng của 

khách hàng, tích hợp các mô hình chấm điểm để phục vụ định hướng kinh doanh. 

Để triển khai tốt chiến lược số hóa, MSB xác định ưu tiên hàng đầu là phát triển cơ sở dữ liệu lớn 

tập trung, phục vụ phân tích nâng cao, tối ưu khả năng khai thác sử dụng thông tin hiệu quả, kịp 

thời. Năm 2023, MSB đã xây dựng được chiến lược về dữ liệu, phân tách rõ chức năng khai thác 

và quản trị một cách tường minh, đồng thời tổ chức đào tạo cụ thể cho nhân sự để nâng cao năng 

lực chuyên gia và minh bạch trong khai thác, quản trị dữ liệu. Các trường hợp sử dụng (usecase) 

về dữ liệu cần ưu tiên cũng đã được xác lập và đang được triển khai theo từng phân vùng cụ thể, 

đảm bảo tối ưu nhất cho MSB. Với nền tảng công nghệ và kiến trúc cho dữ liệu lớn, MSB đã thử 

nghiệm nhiều vòng để xác định mức độ phù hợp và tối ưu nhất với đặc thù kinh doanh, dự kiến 

trong năm 2024 sẽ chính thức áp dụng để khai thác và phân tích dữ liệu lớn trên diện rộng. 

 

8.2.8. Dự án Quản trị rủi ro luồng phê duyệt thẳng (Risk STP – Straight Through 

Processing): thiết kế quy trình, chính sách, tích hợp và số hóa các quy trình trên mô hình rủi ro và 

phê duyệt rủi ro, phát triển môi trường thời gian thực; xây dựng và nâng cấp mô hình quản trị rủi 

ro và các luồng công việc tiêu chuẩn. 
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 Tự động hóa sàng lọc các khách hàng quan tâm, phê duyệt trước cho các dự án số hóa. 

 Hệ thống tự động xếp hạng tín dụng 100% không cần con người, giảm thời gian thực hiện 

từ 30 – 45 phút xuống còn 3 phút. 

 Tự động hóa các báo cáo danh mục tín dụng, nhận diện cảnh bảo sớm và các rủi ro tiềm 

ẩn. 

Trong năm 2023, MSB đã xây dựng xong mô hình, các điều kiện dữ liệu cần thiết và triển khai 

thử nghiệm một số tính năng áp dụng trong việc cho vay tự động trên các kênh số của MSB, giúp 

nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các hành trình cho vay đều được khách hàng đánh giá cao về 

hiệu quả và tính tiện dụng. 

 

8.2.9. Dự án Hạ tầng bán hàng số (Digital Sale Platform): phát triển một nền tảng duy nhất cho 

lực lượng bán hàng (frontline) tích hợp thuận tiện với các nền tảng số khác của ngân hàng và đối 

tác, từ đó giúp nâng cao hiệu suất bán hàng, phát triển năng lực đội ngũ bán và mở rộng nhanh 

chóng kênh bán cho MSB. 

 Hỗ trợ đơn vị kinh doanh nắm bắt thông tin, định hướng khai thác khách hàng, thông tin 

của khách hàng đầy đủ và thống nhất trên một nền tảng. 

 Đảm bảo 100% hoạt động khởi tạo, quản lý cơ hội bán hàng ngày của lực lượng bán hàng 

được thực hiện trên nền tảng số. 

 Tích hợp với các nền tảng hệ thống khác của MSB để gia tăng lượng khách hàng quan tâm, 

cơ hội bán và cập nhập tự động thông tin, tình trạng hồ sơ, trạng thái xử lý cơ hội bán cho 

người dùng. 

 Kết nối dữ liệu hệ thống và tiếp nhận gợi ý cơ hội bán mới để hỗ trợ cho cán bộ bán hàng. 

Hỗ trợ cán bộ bán hàng quản lý khách hàng hiện hữu và tối ưu hóa danh mục khách hàng. 

 

9. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của MSB 

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 2011-2022, thiệt hại về kinh tế do tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu tại Việt Nam có thể lên đến trên 10 tỷ USD. Để thích ứng với biến 

đổi khí hậu, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030 (NAP), tầm nhìn đến năm 2050 với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên về nâng cao 

hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực 

thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm 

thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng. Tuy nhiên, Việt Nam 

có nhiều thách thức đang phải đối mặt là thiếu hụt về nguồn lực tài chính, trình độ, kinh nghiệm, 

chưa đáp ứng kịp với yêu cầu cấp bách. Theo ước tính, nhu cầu tài chính cho thích ứng biến đổi 

khí hậu của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030 lên đến 100 tỷ USD. 
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Đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tiến trình ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục 

tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, MSB tiếp nối các hoạt động nền móng cho phát triển 

bền vững (PTBV) của ngân hàng kể từ năm 2022 (các cam kết với Chính phủ Việt Nam, thành lập 

Ủy ban Phát triển bền vững, hợp tác với đối tác quốc tế có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản 

lý rủi ro Môi trường - Xã hội (ESMS)). Năm 2023 trở thành năm ghi nhận các hoạt động mang 

tính cột mốc trong quá trình “xanh hóa” của ngân hàng, sự chuyển mình từ nội bộ đến vị thế tiên 

phong trên thị trường ngân hàng trong các hoạt động phát triển bền vững, đảm bảo các mục tiêu 

đặt ra từ năm 2022 được triển khai, thực thi, cụ thể: 

 Với hỗ trợ sát sao từ các tổ chức có kinh nghiệm quốc tế kể từ cuối năm 2022, đến tháng 

5/2023, MSB đã ban hành các quy định nội bộ liên quan đến quản lý rủi ro Môi trường – 

Xã hội. Các văn bản và quy trình này đều được hỗ trợ xây dựng, rà soát và cập nhật phù 

hợp với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Kể từ 1/6/2023, 100% các khoản vay mới của 

ngân hàng đều phải qua quy trình đánh giá rủi ro Môi trường – Xã hội. 

 Khởi động với khoản vay đầu tiên với tổ chức Proparco (Pháp) trị giá 30 triệu đô, tập trung 

cho tín dụng xanh vào tháng 12/2022. Đến tháng 11/2023, MSB đã ký Ý định thư với FMO 

trị giá 100 triệu USD dành riêng cho tệp khách hàng vừa và nhỏ (SME) và các dự án có 

tiêu chí xanh. MSB tiếp tục tiếp cận, trao đổi và hợp tác nhằm huy động nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển bền vững từ các tổ chức quốc tế như IFC, FMO, ADB, Proparco… 
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Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc MSB ký kết Ý định thư với 

Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) 

dưới sự chứng kiến của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam. 

 MSB cũng đã bắt tay vào nghiên cứu, thiết kế sản phẩm tín dụng xanh dành cho các khách 

hàng hiện hữu để đồng hành trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Ngân hàng 

cũng hướng tới xây dựng và thu hút tệp khách hàng mới - tệp khách hàng có tiêu chí xanh 

trong hoạt động. Năm 2023 là giai đoạn MSB đẩy mạnh kết nối với các Bộ ngành, các 

chuyên gia của các tổ chức nước ngoài trong bước đầu xây dựng các giải pháp thúc đẩy tín 

dụng xanh; phổ cập các kiến thức trong xu thế “xanh” tới cán bộ nhân viên; đặt bản lề để 

chuẩn bị cho giai đoạn triển khai các giải pháp, đẩy mạnh độ phủ của các sản phẩm xanh, 

sản phẩm có tiêu chí phát triển bền vững, hướng tới gia tăng tỷ trọng tín dụng xanh trong 

cơ cấu danh mục tín dụng cũng như mở rộng các cơ hội kinh doanh mới. Tại thời điểm 

31/12/2023, tổng dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của MSB là 5.866 tỷ đồng, cấp cho 148 

khách hàng, tăng trưởng hơn 7% so với cuối năm 2022 và chiếm gần 4% tổng danh mục 

cho vay của MSB. 

Ban Lãnh đạo MSB gặp gỡ đại diện Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên &  

Môi trường hồi tháng 10/2023 

 Bên cạnh các hoạt động khởi đầu cho việc thiết lập chiến lược phát triển bền vững nhằm 

giảm dần tỷ trọng tín dụng từ các lĩnh vực phát thải carbon cao, tập trung cung cấp tài chính 

cho các lĩnh vực và doanh nghiệp ít phát thải, tìm kiếm cơ hội trong xu thế xanh mới, MSB 

còn chú trọng chuyển đổi trong các hoạt động nội bộ của ngân hàng với các chương trình 
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truyền thông về môi trường, tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ, thông điệp sống xanh và các hoạt 

động chăm sóc đời sống tinh thần, sức khỏe của cán bộ nhân viên ngân hàng trong năm 

2023. 

 Các công tác đối thoại và hợp tác với các bên liên quan được MSB chú trọng và tăng cường 

với tiêu chí tuân thủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và mở rộng khả năng hỗ trợ, đồng 

hành. 

Đại diện lãnh đạo MSB gặp gỡ chi nhánh Cần Thơ 
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Hoạt động đào tạo tại MSB 

Năm 2023 cũng là năm MSB tích cực lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững tới các bộ nhân 

viên của mình thông qua: 

 Thông điệp và tài liệu về hệ thống ESMS được cung cấp đến toàn hàng. 

 Đào tạo chuyên sâu trực tiếp cho các cán bộ quản lý. 

 Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu cho 

cán bộ cấp cao của ngân hàng do Ủy ban Phát triển bền vững phối hợp với Cục Biến đổi 

khí hậu – Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức. 

 

Ban lãnh đạo MSB và Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

 Các lãnh đạo MSB cùng Ủy ban Phát triển bền vững tham dự Hội nghị thượng đỉnh về biến 

đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 28 (COP28) tại Dubai. 
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Bà Nguyễn Thị Thiên Hương – Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững MSB  

tại Hội nghị COP28 

 

Lãnh đạo MSB tham gia Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE 

Nối tiếp với báo cáo Phát triển bền vững độc lập của năm 2022, năm 2024, MSB ban hành báo 

cáo cho các hoạt động phát triển bền vững của năm 2023, rà soát và đánh giá lại các hoạt động 

đã được thực hiện trong năm, tích hợp các yếu tố phát triển bền vững trong mọi hoạt động kinh 

doanh cũng như vận hành thường nhật để từ đó đưa ra chiến lược phát triển bền vững dài hạn của 

ngân hàng. Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Báo cáo phát triển bền vững năm 

2023 của MSB (báo cáo độc lập). 
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Báo cáo phát triển bền vững được xây dựng giúp làm rõ định hướng chiến lược và cam kết của 

MSB với các bên liên quan. Phạm vi báo cáo hoạt động phát triển bền vững của MSB bao gồm 1 

hội sở chính, 62 chi nhánh và 201 phòng giao dịch tại các tỉnh/thành phố trên cả nước, công ty 

con (Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX Finance). Việc lập Báo cáo phát triển bền vững giúp 

chúng tôi chủ động rà soát và đánh giá lại các hoạt động đã được thực hiện trong năm trên các 

khía cạnh về phát triển bền vững. Trong quá trình thực hiện các hoạt động hướng tới mục tiêu 

này, MSB luôn trao đổi với các đối tác nhằm nhận diện các vấn đề được quan tâm từ đó xác định 

vấn đề trọng yếu cần được thực hiện, rà soát và cải tiến. Thông qua Báo cáo phát triển bền vững, 

MSB hướng đến sự minh bạch thông tin về các tác động từ hoạt động của mình đến kinh tế, môi 

trường, xã hội với các bên quan tâm. Điều này giúp Ban lãnh đạo định hướng các kế hoạch phát 

triển vì mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời cân bằng lợi ích của các bên liên quan. 

 

Đánh giá hoạt động của MSB theo 3 lĩnh vực Kinh tế - Môi trường – Xã hội 

Thành tựu đạt được năm 2023 
Mục tiêu PTBV (Sustainable 

Development Goals – SDGs) 

Kinh tế  

Hiệu quả hoạt động 

kinh tế 

 Doanh thu thuần từ hoạt động (TOI): 

12.259 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận trước thuế: 5.830 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế: 4.644 tỷ đồng. 

 Lãi thuần từ đầu tư danh mục trái 

phiếu Chính phủ: 512 tỷ đồng. 

 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 

ngoại hối: 1.072 tỷ đồng. 

 Tổng dư nợ tín dụng: 149.145 tỷ đồng. 

trong đó cho lĩnh vực tín dụng xanh là 

5.866 tỷ đồng cho 148 khách hàng. 

 Lương và phúc lợi nhân viên:  2.838 tỷ 

đồng. 

 
 

Tác động kinh tế gián 

tiếp 

 Nộp 1.907 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà 

nước. 

 Tài trợ: 3.148 tỷ đồng cho các hoạt 

động vì phát triển cộng đồng. 

 Tạo việc làm cho 6.308 lao động. 

Môi trường  
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Thành tựu đạt được năm 2023 
Mục tiêu PTBV (Sustainable 

Development Goals – SDGs) 

Tuân thủ pháp luật về 

môi trường 

 Năm 2023, MSB không ghi nhận 

trường hợp nào liên quan đến vi phạm 

pháp luật và các quy định về môi 

trường 

 
 

Quản lý phát thải  Lượng điện tiêu thụ: 12.390.087 

kWH/năm 

 Lượng nước tiêu thụ: 166.562 m3/năm 

 Tổng lượng chất thải rắn: 116,6 

tấn/năm 

Phát thải CO2  Tổng lượng phát thải CO2: 10.892,37 

tấn CO2e/năm 

 Lượng phát thải CO2 phạm vi 15: 

931,354 tấn CO2e/năm 

 Lượng phát thải CO2 phạm vi 26: 

8.946,88 tấn CO2e/năm 

 Lượng phát thải CO2 phạm vi 37: 

1.013,43 tấn CO2e/năm 

Xã hội  

Lao động và việc làm   Lương thưởng và phúc lợi: 

100% nhân viên thỏa mãn về lương 

thưởng và phúc lợi 

 Đào tạo và phát triển: 

‣ 64 lớp đào tạo tương ứng 3 dự án, 20 

khóa đào tạo cho 2.054 cán bộ lãnh 

đạo/quản lý tham dự 

‣ 51 giờ đào tạo trung bình cho cấp 

quản lý 

                                                           
5 Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp - là các phát thải từ các nguồn tại cơ sở thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi công ty: hoạt 

động đốt nhiên liệu vận hành phương tiện di chuyển của doanh nghiệp. 
6 Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp - là các phát thải từ nguồn phát điện mua bên ngoài được tiêu dùng tại cơ sở sản xuất 

thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của công ty: từ thiết bị sử dụng điện. 
7 Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp khác của công ty, phát thải từ các nguồn không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi công 

ty: hoạt động di chuyển của CBNV; hoạt động sử dụng phương tiện đi công tác; hoạt động sử dụng tư liệu sản xuất; 

từ rác thải, nước thải phát sinh. 
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Thành tựu đạt được năm 2023 
Mục tiêu PTBV (Sustainable 

Development Goals – SDGs) 

‣ 47 giờ đào tạo trung bình cho cấp 

nhân viên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Đa dạng. bình đẳng 

 47,9% tỷ lệ nữ trong cấp quản lý 

 Quan hệ lao động: 100% nhân viên 

tham gia vào thỏa ước lao động tập thể 

Đảm bảo tương tác 

với các bên liên quan 

 Tham dự đầy đủ các cuộc họp, giải 

trình và đóng góp ý kiến theo yêu cầu 

của Cơ quan quản lý, các Bộ, Ban 

ngành, các đối tác 

 Tổ chức thành công 01 cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và 01 

đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

 Tổ chức 04 cuộc họp báo cáo kết quả 

kinh doanh theo Quý (bao gồm cả họp 

trực tuyến) với các nhà đầu tư, các 

công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, 

các nhà đầu tư tiềm năng, các đối tác 

quan tâm đến hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng 

 Tham dự hội thảo nhà đầu tư được tổ 

chức bởi Công ty Chứng khoán Sài 

Gòn SSI và Citibank 

 Tổ chức họp với các cổ đông, nhà đầu 

tư tổ chức, nhà đầu tư tiềm năng theo 

yêu cầu 

 Tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư, các 

bên quan tâm đến MSB qua hòm mail: 

ir@msb.com.vn 

 Thành lập trung tâm Contact Center 

bên cạnh các kênh chăm sóc khách 

hàng như email, tổng đài điện thoại, 

facebook, zalo…tư vấn trực tiếp để 

tăng khả năng kết nối với khách hàng 
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Thành tựu đạt được năm 2023 
Mục tiêu PTBV (Sustainable 

Development Goals – SDGs) 

 Tổ chức khảo sát hài lòng khách hàng: 

99% khách hàng hài lòng, 98% cuộc 

gọi, email được thực hiện tốt cho 

khách hàng 

 

Quản lý chất thải 

Loại chất thải Chất thải rắn 

thông thường 

Nước thải Khí thải Chất thải  

nguy hại 

Khối lượng phát sinh 116,6 tấn/năm 166.562 m3 

/năm (ước tính 

bằng 100% 

lượng nước 

tiêu thụ) 

  

Biện pháp 

quản lý áp 

dụng  (theo 

thứ tự ưu 

tiên từ trái 

qua phải) 

Tiết 

kiệm 

 Tiết kiệm 

giấy, khuyến 

khích trao đổi 

công việc qua 

email, số hoá 

quy trình 

(truyền thông 

nội bộ, dán 

thông báo) 

 Định mức sử 

dụng văn 

phòng phẩm; 

sử dụng giấy 

in văn phòng 

sản xuất từ 

nguyên liệu 

được chứng 

nhận quản lý 

rừng bền vững 

 Tiết kiệm 

nước tại khu 

vệ sinh 

(truyền thông 

nội bộ, dán 

thông báo) 

 Áp dụng định 

mức tiêu hao 

nhiên liệu 

cho các 

phương tiện 

vận chuyển, 

Sử dụng các 

phương tiện 

đạt tiêu chuẩn 

về khí thải 

 Chỉ sử dụng 

máy phát 

điện trong 

trường hợp có 

sự cố hoặc 

cần thiết 

 Hệ thống 

điều hoà theo 

công nghệ 

hiện đại, tiết 

 Thay thế đèn 

huỳnh quang 

bằng đèn LED 

tiết kiệm năng 

lượng và thân 

thiện môi 

trường 
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(chứng nhận 

FSC) 

 Hạn chế sử 

dụng đồ nhựa 

1 lần, túi nilon 

kiệm năng 

lượng, Hệ 

thống điều 

hoà được tắt 

sau giờ làm 

việc, chỉ duy 

trì tại các khu 

vực cần thiết 

Tuần 

hoàn/Tái 

sử dụng 

 Các dạng tài 

sản lớn như 

bàn ghế, tủ, 

máy tính khi 

hỏng hóc được 

thanh lý theo 

quy trình, 

không thải bỏ 

cùng các chất 

thải khác 

 In giấy 2 mặt 

 Tái sử dụng 

các bao bì, hộp 

chứa 

Không áp dụng Không áp dụng  Khuyến khích 

bơm mực 

thêm cho các 

máy in, máy 

photocopy 

thay vì thay 

mới để hạn 

chế phát thải 

ra môi trường 

Thải bỏ 

và xử lý 

 Chất thải rắn 

thải bỏ được 

phân loại tại 

nguồn, có 

nhân viên vệ 

sinh thu gom 

hàng ngày 

 Chất thải sau 

thu gom được 

chuyển giao 

cho đơn vị 

thuê ngoài có 

năng lực để xử 

 Có hệ thống 

thu gom và 

xử lý nước 

thải sinh hoạt 

đảm bảo quy 

chuẩn môi 

trường 

 Định kỳ duy 

trì bảo dưỡng, 

sửa chữa, 

thay thế các 

phương tiện, 

thiết bị để tối 

ưu hiệu suất 

 Áp dụng 

công nghệ lọc 

khí thải đạt 

quy chuẩn 

môi trường 

 Phân loại tại 

nguồn, thu 

gom và lưu trữ 

theo quy định  

 Chất thải sau 

thu gom được 

chuyển giao 

cho đơn vị 

thuê ngoài có 

năng lực để xử 

lý theo quy 

định pháp luật 
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lý theo quy 

định pháp luật 

đối với máy 

phát điện 

 

Văn hóa doanh nghiệp song hành với hành trình phát triển bền vững 

Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng thông qua những kết quả tài chính ấn tượng, MSB 

ngày càng chú trọng hơn đến xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc biệt là các hoạt động 

chăm lo cho đời sống nhân viên. Văn hóa MSB tạo môi trường thân thiện, gần gũi và gắn kết từ 

Ban Lãnh đạo tới cán bộ nhân viên, duy trì truyền thống đoàn kết tốt đẹp. Với sứ mệnh “Vì một 

cuộc sống thuận ích hơn” và tầm nhìn trở thành “Ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không 

ai muốn rời bỏ”, hướng đến mục tiêu “Ngân hàng hạnh phúc”, MSB là môi trường mà mọi cán 

bộ nhân viên đều được tạo điều kiện để hoàn thiện bản thân mỗi ngày và có nhiều cơ hội để phát 

triển trong sự nghiệp. Năm 2023, MSB lọt top 15 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh 

phúc – do Anphabe – đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu Nhà tuyển dụng công bố.  

Cũng trong năm qua, Ban Văn hóa doanh nghiệp của MSB đã thể hiện vai trò của mình trong việc 

xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững, có bản sắc riêng nhằm tạo sự khác biệt và lợi 

thế cạnh tranh cho ngân hàng. 
 

Thành lập câu lạc bộ M 

Runners trên phạm vi toàn 

ngân hàng 

 3,890 thành viên 

 15 giải chạy, thử thách 

online và offline 

 80,688 km 

 

Chương trình hiến máu 

nhân đạo diễn ra tại 

Hội sở Hà Nội và Hội 

sở TP.Hồ Chí Minh: 

 Hà Nội: hơn 200 

người đăng ký và 

155 đơn vị máu 

được trao tặng 

 TP.Hồ Chí Minh: 

hơn 120 người đăng 

ký và 81 đơn vị máu 

được trao tặng 
 

Hỗ trợ truyền thông, tổ 

chức các sự kiện theo đăng 

ký từ các Khối/Phòng khác 

thực hiện về chủ đề phát 

triển bền vững tại MSB: 

 Truyền thông Chương 

trình Paperless của Khối 

 

Tổ chức hoạt động đầu 

tiên trong chuỗi 

chương trình Green 

day: thu gom lịch cũ, 

thu được gần 700kg 

lịch cũ, sổ cũ, giấy tái 

chế 
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chiến lược: Tổng số 10 

bản tin trên các kênh 

truyền thông nội bộ 

 Truyền thông hoạt động 

hiến máu MSB: Gần 15 

bản tin trên các kênh 

truyền thông nội bộ 

 Truyền thông M 

Runners: Hơn 20 bài viết 

về giải chạy, hoạt động 

của Câu lạc bộ M 

Runners trên các kênh 

truyền thông 

 

 

Cán bộ nhân viên MSB thực hiện hiến máu nhân đạo 
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Cán bộ nhân viên thu gom lịch cũ – hoạt động ý nghĩa trong ngày Green day tại MSB 
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Câu lạc bộ M Runners hoạt động tích cực 

Định hướng phát triển bền vững năm 2024 

MSB sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tăng cường hợp tác để triển khai định hướng dài 

hạn về phát triển bền vững. Ngân hàng đang xây dựng chiến lược phát triển bền vững trung và dài 

hạn với các mục tiêu cụ thể, phù hợp với chiến lược thích ứng của Việt Nam với biến đổi khí hậu, 

tương thích với các kế hoạch quốc gia, tích hợp vào chiến lược kinh doanh mà MSB đang theo 

đuổi. Trong ngắn hạn, năm 2024, MSB tập trung: 

 Mở rộng quan hệ đối tác quốc tế và tăng cường huy động nguồn vốn trung/dài hạn từ thị 

trường quốc tế để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, các dự án, các khách hàng đạt chuẩn 

phát triển bền vững tại Việt Nam; từng bước thực thi nhiệm vụ quốc gia trong tiến trình 

đưa phát thải ròng của đất nước bằng 0 đến năm 2050. 

 Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chiến lược phát triển bền vững phù hợp với chiến lược 

kinh doanh tổng thể, tập trung cho các sản phẩm tín dụng và các dịch vụ khác liên quan 

các tiêu chí phát triển bền vững và hỗ trợ chuyển đổi xanh cho khách hàng. 

 Từ các thông tin, nghiên cứu thị trường, trên cơ sở định vị năng lực nội bộ, MSB sẽ đưa ra 

các cam kết liên quan giảm phát thải carbon trong danh mục cho vay của ngân hàng (Phạm 

vi 3 – Scope 3) theo lộ trình phù hợp với định hướng quốc gia và các ngành kinh tế. 

 Nỗ lực thực thi nhiệm vụ kinh doanh đảm bảo tăng trưởng tốt và bền vững; hoạt động ngân 

hàng an toàn; quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn nâng cao, đặc biệt là rủi ro liên quan đến 

biến đổi khí hậu, môi trường, xã hội; tiếp tục đầu tư cho số hóa; giảm các hoạt động tiêu 

tốn tài nguyên; không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. 

 Tăng cường đầu tư cho nguồn nhân lực về đào tạo, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng 

thêm các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân viên 

và gia đình. 

 Tiếp tục thực hiện chuyển đổi xanh trong hoạt động nội bộ của ngân hàng, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, đầu tư và triển khai các công cụ hỗ trợ lối sống xanh tại công sở. 

 Duy trì gắn kết chặt chẽ và đảm bảo đối thoại hợp tác, cùng có lợi với các bên liên quan. 

  

10. Hoạt động xã hội 

Tiếp nối hành trình nhân văn mà MSB đã không ngừng theo đuổi và đẩy mạnh, trong năm 2023, 

MSB đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức… thực hiện các chương trình từ thiện, thể hiện trách 

nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đặc biệt là người dân có 

hoàn cảnh khó khăn. 

Cụ thể, hồi tháng 6/2023, MSB đã ủng hộ 2 tỷ đồng nhằm xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở Huy Giáp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Bảo Lạc là huyện 

vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng, có địa hình phức tạp, tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm 
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trên 63%. Tình hình giáo dục tại địa phương vì thế cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về cơ sở 

vật chất, thiếu thốn trang thiết bị học tập. Những đóng góp của MSB nhằm tạo môi trường học tập 

an toàn, khang trang, hiệu quả cho các em học sinh, nuôi dưỡng ước mơ chinh phục con chữ, đồng 

thời chung tay thúc đẩy sự đổi mới trong công tác giáo dục tại địa phương. 

Cũng tại tỉnh Cao Bằng, trong tháng 10/2023, MSB ủng hộ xây dựng 22 căn nhà cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo huyện Bảo Lâm. Nghĩa cử này, bên cạnh việc tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có 

cơ hội thay đổi cuộc đời và cải thiện cuộc sống, còn là sự tiếp nối, phát huy truyền thống tương 

thân tương ái, hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 

2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng trong năm 2023, MSB đã trao hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn tại Quảng 

Nam, Thanh Hóa. Đây là những món quà mang ý nghĩa nhân văn, là sự sẻ chia mà MSB muốn gửi 

gắm tới địa phương, nhằm động viên tinh thần người dân an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vươn 

lên, đúng như tinh thần của phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; 

đồng thời chung tay từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa 

đói giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước.  

Ông Nguyễn Việt Sơn – Giám đốc Khối Khách hàng Chiến lược MSB trao nhà Đại đoàn kết 

tại Đại Lộc, Quảng Nam 

Bên cạnh việc đồng hành cùng những hoàn cảnh thiếu may mắn về vật chất, cán bộ nhân viên 

MSB cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới nhiều trường hợp khó khăn khác, tiêu biểu như bệnh 

nhân ung thư, bệnh nhân gặp bệnh lý về máu. Theo đó, phát huy giá trị cốt lõi “Nhân văn” và 

“Trách nhiệm”, đề cao con người và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, MSB đã kêu gọi đội 
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ngũ nhân sự tích cực đăng ký tham gia “Chương trình hiến máu nhân đạo” thuộc chuỗi hoạt động 

mừng sinh nhật với chủ đề “M32 Tươi mới”. “Mỗi giọt máu trao đi là một cuộc đời ở lại”, hơn 

200 cán bộ nhân viên đều cảm thấy hạnh phúc khi được mang hành động thiết thực chung tay nâng 

niu sự sống. 

MSB định hướng trở thành ngân hàng thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành 

trình mang giá trị tích cực tới cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội bền vững, vì một quốc gia 

“vươn tầm”. Do vậy, trong thời gian tới, MSB sẽ tích cực triển khai các chương trình thiện nguyện 

ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt, xây dựng quốc gia thịnh vượng hơn. 

 

11. Hoạt động của công ty con 

FCCOM chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) vào 

Quý IV/2023. TNEX Finance với định hướng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, mang 

đến dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, dễ dàng cho người tiêu dùng và ngày càng hiện đại hóa 

với việc triển khai hợp tác với các đối tác để triển khai hành trình số. Từng bước thực hiện chuyển 

đổi số, TNEX Finance kì vọng nâng vị thế lên một tầm cao mới, trở thành tổ chức tài chính hàng 

đầu Châu Á, đột phá về sản phẩm & công nghệ, thúc đẩy sự thịnh vượng toàn diện cho cộng đồng 

- xã hội và luôn là điểm tựa vững chắc và niềm tin cho các khách hàng. 

Tính đến năm 2023, TNEX Finance đã phát triển mạng lưới trải đều khắp toàn quốc với 21 điểm 

giới thiệu dịch vụ (POS) tại 18 tỉnh thành và có tổng 291 nhân viên, phục vụ lên tới gần 11.699 

khách hàng với các dòng sản phẩm cho vay chính: 

 Vay tiêu dùng 

‣ Vay tiêu dùng với khách hàng sở hữu bất động sản 

‣ Vay tiêu dùng với khách hàng có nguồn thu từ kinh doanh 

‣ Vay tiêu dùng với thu nhập từ lương 

‣ Vay tiêu dùng thông thường 

‣ Vay tiêu dùng siêu nhanh… 

 Vay hạn mức – tiêu trước trả sau 

Sản phẩm vay hạn mức – tiêu trước trả sau là sản phẩm mới được TNEX Finance ra mắt vào Quý 

IV/2023 cùng với cột mốc đổi tên. Cột mốc này đánh dấu một chặng đường kinh doanh mới, với 

mục tiêu nghiên cứu phát triển và mở rộng quy mô các sản phẩm cho vay tiền mặt/hạn mức tín 

dụng với đối tác chiến lược, hạn mức tín dụng theo từng mốc trong năm 2024. 

Kết quả kinh doanh năm 2023 của TNEX Finance ghi nhận: 

 Tổng dư nợ đạt 2.161 tỷ đồng. 

 Tổng tài sản đạt 2.719 tỷ đồng. 

 Tổng doanh thu thuần 232,7 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 tỷ đồng. 
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D. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2024 

1. Môi trường kinh doanh – Cơ hội và thách thức 

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 dự kiến thấp hơn so với năm 2023, OECD dự báo 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chỉ đạt 2,7%, thấp hơn so với mức ước tính 2,9% 

của năm 2023. Các tổ chức quốc tế nhận định kinh tế toàn cầu có thể “hạ cánh mềm”, đặc biệt là 

tại các nước phát triển, thay vì rơi vào suy thoái như những lo ngại trước đây. Những yếu tố hỗ trợ 

cho nền kinh tế toàn cầu chủ yếu đến từ kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu 

đang đi vào pha kết thúc, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trên khắp các nền kinh tế và hoạt động sản 

xuất dần bước qua đáy. Nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, và tăng trưởng việc làm tại Mỹ được kỳ vọng 

sẽ khởi sắc hơn kể từ nửa cuối năm 2024 khi lạm phát hạ nhiệt, thúc đẩy Fed có động thái giảm 

lãi suất nhanh và mạnh. Tại Trung Quốc, dự báo cầu tiêu dùng chưa cải thiện, xuất khẩu vẫn ở 

mức yếu, thị trường bất động sản tiếp tục giai đoạn khó khăn. 

Trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp, các quốc gia có xu hướng gia tăng hàng rào bảo 

hộ nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế lẫn phi kinh tế. Năm 2023, đã có 26 quốc gia cấm xuất 

khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu 39 loại hàng hóa nông sản và vật tư nông nghiệp quan trọng; OPEC+ 

thực hiện giảm sản lượng khai thác dầu thô ở mức cao. Xu hướng này sẽ đe dọa an ninh lương 

thực, an ninh năng lượng thế giới và khiến lo ngại về lạm phát luôn thường trực. 

Trong nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá khá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam với dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 có thể từ 5,5% đến 6,3%. Chính phủ đặt mục 

tiêu tăng trưởng từ 6% đến 6,5% và ưu tiên hướng các chính sách, giải pháp cho nhiệm vụ này. 

Một số yếu tố quan trọng giúp triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024 lạc quan hơn đó là:  

 Các chính sách hỗ trợ được ban hành trong 2023 có độ trễ nhất định, dự tính sẽ tác động 

rõ nét hơn vào nền kinh tế trong 2024. 

 Các động lực đầu tư (đầu tư công, đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân), tiêu dùng, du lịch 

và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. 

 Các vấn đề nội tại được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn, nhất là những vướng 

mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp và hoạt động ngân hàng… 

 Việc một số công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tác động lan tỏa lớn, 

được hoàn thành đưa vào khai thác, cũng sẽ tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế. 

Để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ 

động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, 

trọng điểm. Ngoài các động lực tăng trưởng chính là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, 3 động lực 

tăng trưởng mới của nền kinh tế được xác định là: (1) Tăng cường liên kết giữa các vùng, liên kết 

cả nước, liên kết trong nước và quốc tế; (2) Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo cho các ngành, lĩnh vực mới nổi như: sản xuất chip, hydrogen, chống biến đổi khí hậu, tăng 
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trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn; (3) Củng cố thị trường truyền thống, đồng 

thời mở rộng các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ. 

Các rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế trong năm 2024 là:  

 Rủi ro địa chính trị biến động khó lường sẽ tác động mạnh đến giá cả, đầu tư và thương 

mại toàn cầu, làm chệch hướng các dự báo về chính sách và kinh tế. 

 Bầu cử tổng thống Mỹ với chiến dịch tranh cử nhiều hỗn loạn sẽ khiến thị trường biến động 

mạnh. 

 Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu, thị trường bất động sản, tài chính sụt giảm, ảnh hưởng 

tới tăng trưởng toàn cầu. 

 Trong nước, các chính sách hỗ trợ khu vực bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa 

phát huy đầy đủ tác dụng; huy động vốn tiếp tục khó khăn, nợ xấu gia tăng, cầu tiêu dùng 

suy giảm…  

2. Chiến lược phát triển 

Giai đoạn 2024 – 2027, MSB kiên định với tầm nhìn “Trở thành ngân hàng ai cũng muốn tham 

gia và không ai muốn rời bỏ”. Tầm nhìn này được xây dựng dựa trên 4 trụ cột và 3 nền tảng chiến 

lược cốt lõi. 

4 trụ cột: 

 Định vị giá trị khách hàng khác biệt: Tập trung vào phân khúc mục tiêu cụ thể, cung cấp 

các giải pháp tổng thể và tư vấn chi tiết giúp khách hàng đạt được mong muốn. 

 Mạng lưới phân phối đa kênh, tối ưu hóa: Tập trung phát triển theo chiều sâu, lựa chọn địa 

bàn trọng tâm để tập trung hóa nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả và tối đa tiềm năng thị 

trường. Ngân hàng đang từng bước chuyển dịch sang kênh số để gia tăng thu hút và trải 

nghiệm khách hàng. 

 Lực lượng bán hàng hiệu quả, ổn định: Kết hợp nâng cao chất lượng đội ngũ bán và ứng 

dụng hệ thống, công cụ, số hóa. 

 Mở rộng quan hệ đối tác và hệ sinh thái: Hợp tác với các đối tác, xây dựng hệ sinh thái 

nhằm mang tới cho khách hàng chuỗi sản phẩm – dịch vụ và ưu đãi vượt trội, tối ưu, đồng 

thời nâng cao tính liên kết, tiềm năng phát triển cho MSB và đối tác. 

3 nền tảng: 

 Số hóa, tinh gọn từ a-z và phân tích nâng cao: Tinh gọn hệ thống chính sách, văn bản, quy 

trình; tự động hóa soạn thảo văn bản; Quản trị dữ liệu xuyên suốt, ứng dụng phân tích dữ 

liệu lớn trong việc ra quyết định; Triển khai số hóa theo mô hình “Agile” và “Agile@scale” 

(*)8. 

                                                           
8 (*) Agile: Là phương thức triển khai nhằm nhanh chóng thích ứng và phản hồi với thay đổi, trong đó việc 
nghiên cứu – thử nghiệm - ứng dụng sẽ được tiến hành song song và liên tục. 
Agile@scale: Việc triển khai Agile trên quy mô lớn. 
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 Quản lý rủi ro: Tiên phong chuẩn hóa theo Basel III; Xây dựng và phát triển hệ thống ra 

quyết định tin cậy với mô hình chấm điểm phù hợp; Quản trị rủi ro chủ động.   

 Tổ chức, con người và văn hóa: Môi trường làm việc thấu hiểu khách hàng, sáng tạo và có 

chuyên nghiệp cao; Nuôi dưỡng, gắn bó và khen thưởng nhân tài; văn hóa tôn trọng, minh 

bạch và hiệu quả; Thúc đẩy sự tin tưởng và thành tích. 

Mục tiêu Chiến lược đến năm 2027: Kênh số là động lực chính cho sự tăng trưởng 

 Lợi nhuận đạt 1 tỷ USD 

 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 25% 

 Thu hút khách hàng mới qua kênh số: Khách hàng cá nhân đạt 60% và khách hàng doanh 

nghiệp đạt 40% 

 Doanh thu từ kênh số của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp: 70% 

 Tỷ lệ thu nhập từ phí (NFI) đạt 30% 

 Chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) chiếm 30% 

 Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng huy động: 40% 

 Tỷ lệ số hóa các quy trình nội bộ đạt 70% 

 Tỷ lệ thu nhập từ phí đạt 30% 

 Chi phí hoạt động trên doanh thu chiếm 30% 

 

3. Các mục tiêu tài chính 

Trên cơ sở những định hướng vĩ mô của Chính phủ và dự báo xu thế kinh tế, tốc độ tăng trưởng 

tín dụng dự kiến đạt khoảng 12% - 13% trong năm 2024. Mức tăng trưởng này chịu áp lực từ nền 

kinh tế thế giới vẫn chưa rõ ràng khả năng quay trở lại giai đoạn tăng trưởng và bứt phá cùng với 

thị trường bất động sản trong nước tiếp tục chậm phục hồi, các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn 

để quay lại nhịp độ tăng trưởng như trước đại dịch Covid-19. Động lực gia tăng tín dụng của các 

ngân hàng Việt Nam đến từ mặt bằng lãi suất thấp hỗ trợ nhu cầu vay vốn, đặc biệt là tín dụng bán 

lẻ và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); tiềm năng phủ rộng dịch vụ ngân hàng tới người dân 

vẫn còn khá lớn; xu thế tín dụng xanh/nguồn vốn hỗ trợ các dự án có yếu tố phát triển bền vững 

từ nước ngoài hướng về Việt Nam khá dồi dào. Tuy nhiên, mức lãi suất thấp theo định hướng 

Chính phủ sẽ dẫn đến áp lực cạnh tranh lớn giữa các ngân hàng, đặc biệt khi bối cảnh rủi ro nợ 

xấu cao thì khả năng giữ chân khách hàng cũ và mở rộng tệp khách hàng chất lượng tốt là khá thử 

thách. Tiềm năng gia tăng hệ số biên lãi thuần (NIM) tương đối hạn chế, rủi ro nợ xấu (NPL) vẫn 

là sự quan tâm lớn với các tổ chức tín dụng. Các chiến lược về sản phẩm, khai thác năng lực công 

nghệ, số hóa, đẩy mạnh năng lực bán hàng, cá nhân hóa dịch vụ… là các điểm mạnh cần ngân 

hàng tập trung đầu tư và khai thác. 
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Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành MSB đã xem xét sát sao biến động thị trường, dự báo 

các kịch bản kinh tế cho năm 2024 và định hướng tới năm 2027. Với tầm nhìn vươn mình lọt vào 

Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam và đạt mốc lợi nhuận trước thuế 

1 tỷ USD, tập trung đầu tư vào con người, quản trị rủi ro, phát triển công nghệ, chuyển đổi số và 

các nền tảng của phát triển bền vững, MSB đặt ra các chỉ tiêu trung hạn về thành tựu kinh tế, tài 

chính như sau: 
 

Chỉ tiêu Giai đoạn 2024-2027 

Q
U

Y
 M

Ô
 

Tổng tài sản (CAGR) ▲10 - 17%/year 

Vốn (CAGR) ▲20 - 30% 

Tỷ lệ CASA 35 - 40% 

Tăng trưởng tín dụng9 15 - 30% 

% Dự nợ RB + SME/Tổng cho vay ≥ 60% 

T
Ă

N
G

 T
R

Ư
Ở

N
G

 

TOI (CAGR) ▲20 - 30% 

Doanh thu từ phí ▲30%/year 

Doanh thu Banca (CAGR) ▲25 - 30% 

PBT (CAGR) ▲20 - 30% 
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ROE 18 - 22%/năm 

ROA 2,5 – 2,8%/năm 

NPL <3% 

CAR >11% 

Trên cơ sở cân đối các yếu tố khách quan và chủ quan, tính toán nội lực và khả năng nắm bắt cơ 

hội của ngân hàng, kế hoạch 2024 được MSB đưa ra khá thận trọng. Các yêu cầu về quản trị rủi 

ro, nâng cao chất lượng quản trị của ngân hàng cùng với tầm nhìn vươn ra quốc tế là mục tiêu lớn 

của MSB năm 2024. Kế hoạch về tài chính được ngân hàng chủ định như dưới đây, đảm bảo tăng 

trưởng lợi nhuận và hiệu quả nguồn vốn. Kế hoạch theo số hợp nhất này sẽ được trình trong Đại 

hội đồng cổ đông thường niên dự tính diễn ra vào tháng 4/2024: 

 

 

                                                           
9 Phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp 



 

97 
 

Đơn vị: tỷ VNĐ 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện  

2023 

Kế hoạch 

2024 

So sánh 

KH2024/TH2023 

1 Tổng tài sản 267.006 280.000 105% 

2 
Vốn huy động tại thị trường I và 

trái phiếu huy động vốn 
141.342 178.900 127% 

3 

Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ 

cho vay TCKT và cá nhân, đầu 

tư trái phiếu DN) 10 

150.671 178.200 118% 

4 Nợ xấu (nhóm 3-5) 2% <3%  

5 
Lợi nhuận trước thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
5.830 6.800 117% 

6 Vốn điều lệ 20.000 26.000 130% 

7 

Tỷ lệ chia cổ tức bằng phát 

hành cổ phiếu từ nguồn lợi 

nhuận để lại tích lũy đến 

31/12/2023 và sau khi trích lập 

các quỹ theo quy định luật (% 

theo mệnh giá)11 

30% 

(*) 

15% 

(**) 
50% 

                                                           
10 Phụ thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp.  

 

11  (*) Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, Ngân hàng không 

thực hiện chi trả cổ tức/cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm 2022 và tích lũy đến thời 

điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Với nguồn lợi nhuận được tạo ra trong năm 

2023 và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Hội 

đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa 

phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo quy định luật, việc chia cổ tức này sẽ 

được thực hiện trong năm 2024 và làm tăng vốn điều lệ MSB lên 26.000 tỷ đồng. 

(**) Với lợi nhuận dự tính được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng 

vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu (thực hiện như (**)), Hội đồng quản trị kính 

trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ 

lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu, thời điểm tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động 

kinh doanh của MSB. 
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E. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ngân hàng 

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của thị trường trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh 

giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ của của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự điều hành sát sao, 

linh hoạt của Tổng Giám đốc và Hội đồng điều hành, để MSB đạt được các kết quả kinh doanh 

khá khả quan, hoàn thành cơ bản 1 số mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng 

quản trị giao phó, cụ thể như sau: 

 Tổng tài sản đạt trên 267.006 tỷ đồng tăng hơn 25% so với năm 2022. 

 Tổng thu nhập thuần từ hoạt động đạt 12.259 tỷ đồng, tăng 15% so với 2022. 

 Giá trị vốn hóa tại 31/12/2023 đạt 26.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2022. 

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, những nỗ lực của MSB trên các phương diện quản trị rủi 

ro, sản phẩm dịch vụ…đã mang đến vinh dự cho MSB khi đạt chuỗi giải thưởng “Ngân hàng của 

năm 2023” do Tạp chí tài chính uy tín quốc tế The Financial Times trao tặng, Giải Bạc giải thưởng 

“Quản trị rủi ro Đông Nam Á” do Học viện Quản trị rủi ro doanh nghiệp Singapore (ERMA) trao 

tặng, “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” từ tạp chí Euromoney… 

Tiếp tục định hướng phát triển kinh tế có chú trọng tích hợp các yếu tố phát triển bền vững đã đặt 

ra từ 2022, MSB đã có những bước tiến khá mạnh mẽ và thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong 

xu thế tất yếu này. Từ tháng 5/2023, MSB đã ban hành các quy định nội bộ để áp dụng triển khai 

đánh giá tác động môi trường – xã hội đối với hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ không 

chỉ yêu cầu của cơ quan quản lý trong nước mà còn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Kể từ ngày 

1/6/2023, 100% các hồ sơ vay vốn đều được đánh giá tác động môi trường – xã hội trong khâu phê 

duyệt tín dụng. MSB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên trên thị trường ban hành Báo 

cáo phát triển bền vững độc lập với báo cáo thường niên, tổng kết về các hoạt động phát triển bền 

vững trong năm 2023. MSB cũng ký kết Ý định thư (Letter of Intent) với tổ chức FMO cho khoản 

vay 100 triệu đô la hỗ trợ khách hàng SME và các dự án đạt tiêu chuẩn xanh. Ngoài ra, các hội 

thảo phổ cập thông tin, kiến thức, xu thế, định hướng về phát triển bền vững của Việt Nam nói 

chung cũng như của ngành ngân hàng nói riêng với sự tham gia từ cấp Hội đồng quản trị đến Hội 

đồng điều hành, cấp quản lý được tổ chức thành công và đánh giá tích cực. Trên cơ sở đó, các hoạt 

động điều hành cũng như quản trị ngân hàng được nâng tầm về mức độ tuân thủ, không chỉ theo 

tiêu chuẩn Việt Nam và còn theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo các cam kết của MSB với 

các đối tác trong quá trình hoạt động. 

 

                                                           

 Mức chi trả cổ tức phụ thuộc phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 dự tính tổ chức vào tháng 

4/2024. 
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2. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng điều hành 

Tổng Giám đốc và các thành viên Hội đồng điều hành đã thể hiện sự linh hoạt, kinh nghiệm trong 

quản trị và điều hành, khả năng ứng phó, thích nghi nhanh nhạy suốt năm 2023. Với nhiều biến 

động trong và ngoài nước khó đoán, Tổng Giám đốc và Hội đồng điều hành đã điều hành MSB 

theo đúng những nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; 

tuân thủ đúng Điều lệ ngân hàng, các quy định pháp luật và phù hợp với bối cảnh thị trường nói 

chung. 

Định kỳ hàng tháng, Hội đồng quản trị cùng Hội đồng điều hành ngân hàng đều tham dự phiên 

họp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của MSB, Qua phiên họp này, các nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được rà soát về tiến độ thực hiện, xử lý các vướng mắc, 

đảm bảo hoàn thành tốt nhất. Ngoài ra, Hội đồng điều hành cũng cập nhật các biến động thị trường 

và báo cáo hoạt động của các Khối/Phòng/Ban, đồng thời đưa ra kế hoạch hành động cho thời gian 

tiếp theo, hướng tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngành khá cao, yêu cầu thắt chặt từ các cơ quan quản lý Nhà nước, nhu 

cầu nhận hỗ trợ nhằm phục hồi sau đại dịch từ khách hàng tăng, quy trình hợp tác đề cao các yếu 

tố phát triển bền vững từ đối tác nước ngoài…Tổng Giám đốc và Hội đồng điều hành cũng đã chủ 

động nghiên cứu và triển khai các định hướng chiến lược kinh doanh mới, đầu tư và ứng dụng 

chuyển đổi số theo đúng xu hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động của MSB; song song đó, áp 

dụng nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thích ứng với diễn biến phức tạp 

của thị trường, hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể các mục tiêu kế hoạch năm 2022 được 

giao và hài hòa được lợi ích của các bên liên quan. 

 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Nhận trách nhiệm giao phó từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ngân hàng đã chỉ đạo triển 

khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:  

Đơn vị: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2023 
Thực hiện 

2023 

So sánh  

TH 2023/KH2023 

1 Tổng tài sản  230.000  267.006 116% 

2 
Vốn huy động tại thị trường I và 

trái phiếu huy động vốn 
 142.000  141.342 99,5% 
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3 

Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ 

cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư 

trái phiếu DN)12 

141.700  150.671 106% 

4 Nợ xấu (nhóm 3-5) <3% 2% Đạt  

5 

Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN 

(bao gồm thu hồi nợ đã sử dụng dự 

phòng) 

 6.300  5.830 92,5% 

6 Thù lao, chi phí HĐQT và BKS  25,5  20,11 78,9% 

7 Vốn điều lệ   20.000  20.000 Hoàn thành 

8 
Tỷ lệ chi trả cổ tức/chia cổ phiếu 

thưởng 13 
 0% 0%  Hoàn thành 

Song hành với các chỉ tiêu tài chính, Hội đồng quản trị còn tập trung: 

 Nghiên cứu và áp dụng thêm nhiều mô hình và phương thức kinh doanh mới nhằm nâng 

cao hiệu quả cho MSB, hỗ trợ khách hàng tối đa trên cơ sở tập trung vào 05 trọng tâm 

chính gồm: thấu hiểu khách hàng; khai thác chuỗi và hệ sinh thái; nâng cao hiệu suất bán 

hàng; tinh gọn và số hóa; ứng dụng Big Data và phân tích nâng cao. 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, đánh giá hiệu quả vốn 

đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác quản 

lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, đảm bảo an toàn thanh khoản. 

 Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trên toàn hệ thống, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực thiết kế sản phẩm - dịch 

vụ và quản trị cũng như phục vụ công tác chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, công 

khai trong công tác quản trị doanh nghiệp. 

 

F. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 

1. Tổng quan về quản trị ngân hàng 

Trong năm 2023, dưới định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, MSB tiếp tục tuân thủ các 

quy định về quản trị công ty theo pháp luật hiện hành đồng thời chủ động tiếp thu các thông lệ 

quản trị tốt với mục tiêu thúc đẩy, cải thiện thực tiễn quản trị của MSB, nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên về tiêu chuẩn quản trị nội bộ. MSB định 

hướng xây dựng và trở thành ngân hàng có quản trị doanh nghiệp vượt trên tuân thủ, đáp ứng cao 

                                                           

12 Tùy thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước phù hợp từng thời kỳ 

 
13 Cổ tức/Cổ phiếu thưởng dự tính được chia từ lợi nhuận tích lũy đến 31/12/2023. Năm 2023 ngân hàng 

không trả cổ tức/cổ phiếu thưởng từ nguồn này theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. 
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hơn các tiêu chí theo quy định pháp luật hiện hành, đưa vào áp dụng các thông lệ quản trị quốc tế 

tốt nhất với mục tiêu phát triển bền vững. 

 

2. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư 

Với mục tiêu nâng cao các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch trong công bố 

thông tin, cam kết về quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, tuân thủ các quy định luật, MSB luôn chú 

trọng các hoạt động mang tính trao đổi, gắn kết với cổ đông, nhà đầu tư trong năm 2023. Ngân 

hàng tuân thủ và thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 

96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính cùng các quy định và văn bản luật 

liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu, phát hành chứng khoán, các quy định luật dành riêng cho Tổ 

chức tín dụng. Các quy trình nội bộ của MSB liên tục được cập nhật phù hợp với các thay đổi của 

luật cũng như các quy chế của cơ quan quản lý (Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao 

dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù 

trừ chứng khoán Việt Nam…), của các đối tác quốc tế mà MSB có các cam kết tuân thủ. Trên cơ 

sở đó, hoạt động công bố thông tin luôn được MSB thực hiện đầy đủ, kịp thời, các thông tin công 

bố được đưa ra công chúng, cập nhật tới thị trường theo đa kênh với những thông tin quan trọng 

(trang thông tin điện tử của ngân hàng, các kênh thông tin của cơ quan quản lý, các phương tiện 

thông tin đại chúng…). 

Theo cơ cấu nội bộ của ngân hàng, bộ phận quản lý cổ đông - trực thuộc Văn phòng Hội đồng 

quản trị phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý quan hệ nhà đầu tư - nằm trong khối Quản lý tài 

chính, là các cầu nối hiệu quả giữa MSB và cổ đông, nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, các 

quỹ đầu tư. Mọi thắc mắc của cổ đông, nhà đầu tư đều được trao đổi hiệu quả, giải đáp thắc mắc 

nhanh chóng với sự đóng góp ý kiến từ Hội đồng quản trị/Hội đồng điều hành của ngân hàng thông 

qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các buổi họp nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh, 

các hội thảo nhà đầu tư trong nước và quốc tế, kênh trao đổi qua điện thoại, email 

(ir@msb.com.vn). Đây là kênh thông tin chính thức của ngân hàng đến cộng đồng đầu tư nhằm 

truyền tải thông tin kịp thời và đảm bảo các quy tắc, tiêu chuẩn cao của quản trị doanh nghiệp. 

Thông qua các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, các kênh truyền thông hiệu quả, cổ phiếu MSB luôn 

nằm trong top đầu các cổ phiếu ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường, số lượng 

cổ đông của MSB tăng từ 29.057 cổ đông tại ngày 3/1/2023 lên 34.015 tại 31/12/2023, tăng 17% 

với sự xuất hiện các tên tuổi lớn trong danh mục các nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức. 

Trong năm 2024, MSB tiếp tục đảm bảo tuân thủ quy định luật về minh bạch hóa thông tin, nâng 

cao chất lượng truyền thông, gia tăng tương tác với cổ đông và nhà đầu tư. Với các quy định luật 

dự tính được sửa đổi trong năm 2024 (Luật các tổ chức tín dụng, các thông tư, nghị định liên quan 

đến cổ phần, công ty đại chúng, công ty niêm yết…), MSB sẽ cập nhật và hoàn thiện các quy định 
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nội bộ để hoạt động quan hệ nhà đầu tư được hiệu quả, vươn lên đạt chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao 

vị thế của ngân hàng trên thị trường. 

 

3. Giới thiệu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Hội đồng điều hành 

3.1. Hội đồng quản trị 

3.1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 Ông TRẦN ANH TUẤN 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông tham gia quản trị và điều hành MSB từ năm 2007 với các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc. Từ tháng 02/2012 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB.  

 Ông NGUYỄN HOÀNG AN 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Ông gia nhập MSB từ năm 1991 và đảm nhiệm các vị trí như: Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc 

Chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc MSB. Từ tháng 05/2018 

đến nay, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB. 

 Bà NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Từ năm 1995 tới năm 2016, bà làm việc 

tại Techcombank và nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng phòng Dự án và đầu tư chứng 

khoán, Trưởng phòng Tín dụng, Phó Tổng Giám đốc và Thành viên thường trực Ủy ban kiểm toán 

rủi ro. Từ tháng 05/2018 đến nay, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB. 

 Ông TRẦN XUÂN QUẢNG 

Thành viên Hội đồng quản trị  

Ông gia nhập MSB từ năm 1993 và đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Sở Giao dịch, Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách Khách hàng doanh nghiệp & Khách hàng cá nhân; Phó Tổng Giám đốc kiêm 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý 

chiến lược…Từ tháng 04/2016 đến nay, ông là thành viên Hội đồng quản trị MSB. 

 Ông NGUYỄN HOÀNG LINH 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Hoàng Linh có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng 

giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng tại Việt Nam như: Thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc PVCombank, Tổng Giám đốc Western Bank, Quyền Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Việt Á,… Tại MSB, ông đã trải qua hơn 20 năm công tác và được tin tưởng giao phó nhiều 

trọng trách như: Giám đốc MSB Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Chiến lược, Phó Tổng Giám đốc 
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kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 03/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng 

Giám đốc MSB, Từ tháng 09/2020, ông được bầu là thành viên Hội đồng quản trị MSB. 

 Bà LÊ THỊ LIÊN 

Thành viên Hội đồng quản trị  

Từ năm 2007 tới năm 2012, bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 

Nam nhiệm kỳ IV, kiêm đại diện vốn của VNPT tại ngân hàng và Trưởng Ban Đầu tư và quản lý 

vốn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Từ năm 2012 tới năm 2017, bà nắm giữ các vị trí 

như Trưởng Ban Đầu tư và quản lý vốn, Phó Trưởng Ban Tài chính - Chiến lược thuộc Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Từ tháng 05/2018 đến tháng 4/2022, bà là thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập MSB. Từ tháng 04/2022 đến nay, bà là Thành viên Hội đồng quản trị MSB. 

 Ông TẠ NGỌC ĐA 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Ông gia nhập MSB từ năm 2010 và đảm nhiệm các vị trí như Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 

Trung tâm Xử lý tín dụng tập trung Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Phê 

duyệt tín dụng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách điều hành. Từ tháng 04/2022 đến nay, ông là thành viên Hội đồng quản trị độc lập MSB. 

 

3.1.2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng  

cổ phần 

Tỷ lệ  

sở hữu 

(*) 

Chức danh 

thành viên 

HĐQT nắm giữ 

tại các công ty 

khác 

1 
Ông  

Trần Anh Tuấn 
Chủ tịch HĐQT 16.847.125 0,842%  Không 

2 

Bà 

Nguyễn Thị Thiên 

Hương 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 
92.274 0,005% Không 

3 
Ông  

Nguyễn Hoàng An 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 
338.676 0,017% Không 

4 
Ông  

Trần Xuân Quảng 

Thành viên 

HĐQT 
255.528 0,013% 

Phó Chủ tịch 

HĐQT/ Tổng 

Giám đốc Công ty 

cổ phần đầu tư 
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TNG Holdings 

Việt Nam 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

Family Mart Việt 

Nam 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

thương mại dịch 

vụ TNS Holdings 

5 

Ông  

Nguyễn Hoàng 

Linh 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 

378.560 0,019% 

Thành viên 

HĐTV Công ty 

Tài chính TNHH 

MTV TNEX 

(TNEX Finance) 

6 
Bà  

Lê Thị Liên 

Thành viên 

HĐQT 
636.961 0,032% 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

ROX Asset  

7 
Ông  

Tạ Ngọc Đa 

Thành viên 

HĐQT độc lập 
113.568 0,006% 

Phó Tổng Giám 

đốc khu vực miền 

Nam Công ty cổ 

phần đầu tư TNG 

Holdings Việt 

Nam 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty TNHH 

MTV Công nghệ 

thông tin Giải 

pháp thông minh 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty TNHH 

MTV Công nghệ 

thông tin Hệ 

thống thông minh 

Thành viên 

HĐQT Công ty 
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Cổ phần TNG 

Realty 

(*) Tính trên tổng vốn điều lệ là 20.000 tỷ 

 

3.1.3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

      Ủy ban Quản lý rủi ro 

Thành phần Chức vụ 

Ông Trần Xuân Quảng, Thành viên HĐQT Chủ tịch 

Ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT độc lập Thành viên biểu quyết 

Bà Lê Thị Liên, Thành viên HĐQT Thành viên biểu quyết 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết 

Ông Đỗ Thành Công Thành viên biểu quyết 

Ông Hà Duyên Tiến Thành viên biểu quyết 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Khối Quản lý tài chính Thành viên không biểu quyết 

 Ủy ban Chiến lược 

Thành phần Chức vụ 

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Chủ tịch 

Ông Trần Xuân Quảng, Thành viên HĐQT Phó Chủ tịch thường trực 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc  Phó Chủ tịch 

Ông Võ Tấn Long Phó Chủ tịch 

Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối 

Chiến lược 

Thành viên  

Bà Lê Cẩm Thúy, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Thành viên 

 Ủy ban Nhân sự 

Thành phần Chức vụ 

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Chủ tịch 

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền Phó Chủ tịch thường trực 

Ông Trần Xuân Quảng, Thành viên HĐQT Thành viên 

Bà Lê Thị Liên, Thành viên HĐQT  Thành viên 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Thành viên 

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Nhân sự Thành viên 

 Ủy ban Công nghệ 

Thành phần Chức vụ 

Ông Võ Tấn Long Chủ tịch 

Ông Trần Xuân Quảng, Thành viên HĐQT Thành viên 
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Ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT độc lập Thành viên 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Thành viên 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Khối Công nghệ Thành viên 

Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối 

Chiến lược 

Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Khối Quản lý tài chính Thành viên 

Bà Nguyễn Hà Thanh, Giám đốc Khối Vận hành Thành viên 

Ông Lê Minh Loan, Chuyên gia An ninh mạng Thành viên 

Tổng Giám đốc Ngân hàng chuyên doanh và Giám đốc Khối/Ban    Thành viên 

 Hội đồng xử lý rủi ro 

Thành phần Chức vụ 

Bà Lê Thị Liên, Thành viên HĐQT  Chủ tịch 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc  Phó Chủ tịch 

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên biểu quyết 

Bà Lê Cẩm Thúy, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Thành viên biểu quyết 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Khối Quản lý tài chính Thành viên biểu quyết 

Ông Đỗ Thành Công Thành viên biểu quyết 

Ông Hà Duyên Tiến Thành viên biểu quyết 

Tổng Giám đốc Ngân hàng chuyên doanh hoặc Giám đốc 

Khối/Ban 

Thành viên không biểu quyết 

Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng chuyên doanh, Khối 

Quản lý rủi ro 

Thành viên không biểu quyết 

 Uỷ ban Phát triển bền vững 

Thành phần Chức vụ 

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Chủ tịch 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

MSB 
Phó Chủ tịch 

Bà Nguyễn Hương Loan, Phó Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Định chế tài chính 
Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Khối Quản lý tài chính Thành viên 

Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Khối 

Chiến lược 
Thành viên 

Bà Lê Cẩm Thúy, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Thành viên 

Tổng Giám đốc Ngân hàng chuyên doanh hoặc Giám đốc 

Khối/Ban trực tiếp quản lý khách hàng 

Thành viên 
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3.1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2023: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Trần Anh Tuấn 04 100%  

2 Ông Nguyễn Hoàng An 
04 

100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thiên Hương 
04 

100%  

4 Ông Nguyễn Hoàng Linh 
04 

100%  

5 Ông Trần Xuân Quảng 
04 

100%  

6 Bà Lê Thị Liên 
04 

100%  

7 Ông Tạ Ngọc Đa 
04 

100%  

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM 

ĐỐC/BAN ĐIỀU HÀNH 

Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Hội đồng 

quản trị giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua hệ thống văn bản nội bộ do 

Hội đồng quản trị ban hành; tham gia các cuộc họp điều hành hàng tháng cùng Ban điều hành để 

kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản 

trị đánh giá định kỳ hàng quý việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị và đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc. 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

Theo phân công ủy quyền, các Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị đã giải quyết các công việc 

trong năm 2023 cụ thể như sau:  

 Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR):  

Trong năm 2023, UBQLRR đã tổ chức 13 phiên họp trực tuyến, và thông qua 05 đề xuất xin ý 

kiến qua email, bám sát chức năng/nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân giao. Tại các phiên họp, 

Ủy ban tập trung thảo luận các báo cáo/chuyên đề, đồng thời xem xét các đề xuất trình để tham 

mưu, khuyến nghị cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cụ thể: Thông qua 12 báo cáo danh mục 

rủi ro định kỳ, 03 báo cáo theo dõi tuân thủ, thảo luận 09 chuyên đề/báo cáo về quản lý rủi ro, 

tham mưu và khuyến nghị cho Hội đồng quản trị 15 đề xuất, xem xét và khuyến nghị đối với Tổng 

Giám đốc 06 đề xuất, đưa ra 11 chỉ đạo hành động liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro. 

 Ủy ban Chiến lược (UBCL):  
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Trong năm 2023, UBCL thực hiện 04 buổi họp trực tiếp với các chủ đề trọng tâm gồm: Cuộc họp 

số 1 (Tháng 2/2023): Khối Chiến lược báo cáo kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm giai đoạn 

2023 - 2027, Cuộc họp số 2 (Tháng 4/2023): Khối Chuyển đổi số báo cáo chi tiết hoạt động và kết 

quả triển khai các dự án chuyển đổi số, Cuộc họp số 3 (Tháng 6/2023): Khối Chiến lược báo cáo 

các chỉ số quản trị dự án chuyển đổi chiến lược đánh giá kinh doanh (QBR) – mục tiêu & kết quả 

then chốt (OKR), Cuộc họp số 4 (Tháng 8/2023): Báo cáo tiến độ các dự án Cải tiến năng lực lực 

lượng bán hàng, báo cáo các chỉ số OKR – QBR. 

Cũng trong năm 2023, UBCL đã được cập nhật định kỳ hàng quý Báo cáo về đo lường quản trị 

các chỉ số chiến lược trọng yếu của MSB giúp thành viên UBCL nắm bắt được bức tranh tổng thể 

và chi tiết về chiến lược MSB trong hành trình 2023-2027. 

Với vai trò tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về định hướng chiến lược, các hành 

động cần thực hiện để chuyển đổi chiến lược thành công, UBCL đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ 

thực hiện theo dõi sát sao các chương trình chuyển đổi toàn hàng, hướng dẫn các phương thức cải 

tiến mô hình hoạt động nhằm đáp ứng sự biến đổi nhanh của khách hàng, thị trường và nền kinh 

tế. 

 Ủy ban Nhân sự (UBNS) 

Trong năm 2023, UBNS đã thụ lý giải quyết hơn 110 hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong các vấn đề liên quan đến cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng, 

chế độ chính sách nhân sự, bố trí nhân sự nhằm phù hợp với bối cảnh kinh doanh và tối ưu nguồn 

lực cho tổ chức; đồng thời, thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến các vị trí cán bộ quản lý và 

chức danh luật định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các 

nội dung công việc khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao phó. Bên cạnh đó, UBNS đã tổ chức 

các phiên họp định kỳ để thảo luận và thống nhất các vấn đề về chiến lược nhân sự, có ảnh hưởng 

đến toàn hệ thống như phát triển năng lực cho lãnh đạo cấp cao, digital HR, thực hiện cơ chế 

khoán, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các dự án chiến lược, đánh giá năng suất lao động 

của lực lượng bán… 

 Ủy ban Công nghệ (UBCN): 

Trong năm 2023, UBCN đã tổ chức 04 buổi họp:  

Phiên họp Quý I diễn ra vào ngày 31/03/2023. Các nội dung chính bao gồm: kết quả thực hiện kết 

luận buổi họp Quý I/2023; năng lực công nghệ, tiến độ triển khai sáng kiến và tình hình áp dụng 

thực tế tại MSB; chất lượng dịch vụ công nghệ Quý I/2023; đánh giá nhanh về xu hướng công 

nghệ mới và tình hình áp dụng thực tế tại MSB. 

Phiên họp Quý II diễn ra vào ngày 30/06/2023. Tại phiên họp này, UBCN tập trung vào các nội 

dung: báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai các sáng kiến chiến lược; các chỉ số thể hiện sức khỏe 

dịch vụ công nghệ trong Quý theo tư vấn của MCKinsey; cập nhật thêm về các xu hướng công 
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nghệ gần đây trên thị trường và những tác động chính đối với MSB như Nghị định 13 về bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, Luật giao dịch điện tử sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2024. 

Phiên họp Quý III diễn ra vào ngày 10/10/2023. Tại phiên họp, UBCN tập trung vào các nội dung: 

kết quả thực hiện kết luận phiên họp Quý II/2023; cập nhật các thay đổi về năng lực theo khung 

kiến trúc doanh nghiệp (EA); chất lượng dịch vụ và tiến độ triển khai sáng kiến sức khỏe dịch vụ 

công nghệ trong Quý III/2023. 

Phiên họp Quý IV diễn ra vào ngày 05/01/2024. Nội dung báo cáo bao gồm: trạng thái các công 

việc trong kỳ họp trước; cập nhật thay đổi năng lực theo khung kiến trúc doanh nghiệp; thực trạng 

chỉ số sức khỏe công nghệ; tiến độ triển khai các dự án công nghệ và các chương trình chuyển đổi 

ngân hàng (change the bank); kết quả thực hiện kế hoạch công nghệ 2023; xin ý kiến thông qua kế 

hoạch công nghệ 2024; các dự án trọng điểm đề xuất triển khai năm 2024. 

 Ủy ban Phát triển bền vững (UBPTBV): 

Trong năm 2023, UBPTBV đã tổ chức họp 3 cuộc họp với mục tiêu truyền thông về vai trò của 

ngân hàng trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, cập nhật thực tiễn các hoạt động phát triển 

bền vững trong nước, quốc tế, đặc biệt là xu thế phát triển bền vững của ngành ngân hàng. Trên 

cơ sở đó, UBPTBV cũng đưa ra định hướng chiến lược ngắn, trung và dài hạn cho MSB và đặt ra 

các kế hoạch hành động, đào tạo, truyền thông phù hợp. Qua các cuộc họp định kỳ, các 

Khối/Phòng/Ban của MSB báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động phát triển bền vững với Uỷ 

ban, cùng giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là các hoạt động liên quan huy động vốn 

theo các chương trình tài trợ vốn có tiêu chí phát triển bền vững, đáp ứng các cam kết theo tiêu 

chuẩn quốc tế khi nhận các khoản vay theo chương trình tài chính xanh (green financing), xây 

dựng các sản phẩm cho vay “xanh”. 

MSB đã có cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam khi ký Biên bản ghi nhớ với Cục biến 

đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công cuộc thực hiện cam kết đưa đất nước đạt 

mức phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050. Do đó, UBPTBV có vai trò tham mưu cho Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Hội đồng điều hành trong quá trình tích hợp các yếu tố bền vững 

(Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào hoạt động của ngân hàng, xây dựng một chiến lược tổng thể 

có cân nhắc các yếu tố phát triển bền vững, đảm bảo cam kết của ngân hàng với đối tác và các bên 

liên quan, đồng thời trở thành đơn vị tiên phong trong hoạt động phát triển bền vững.  

Đầu tháng 12/2023, UBPTBV của MSB đã có các đại diện tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên 

tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Dubai, Các Tiểu vương quốc 

Ả-rập thống nhất cùng Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tham dự này 

thể hiện mức độ cam kết cao của ngân hàng trong quá trình đồng hành cùng Việt Nam trong quá 

trình chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu và quyết tâm đạt mục tiêu phát thải ròng Carbon 

bằng 0 vào năm 2050 như Thủ tướng đã đặt ra tại COP26.  
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3.1.5. Đào tạo về quản trị Ngân hàng  

Với tinh thần “Học khác đi", trong năm 2023, MSB đã xây dựng dự án văn hóa học tập M-share. 

Dự án được triển khai với nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt chương trình “Cố vấn tinh hoa” 

được thiết kế theo dạng thức mới với sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Chương trình 

không chỉ dừng lại ở việc đào tạo, chia sẻ kiến thức cho nhân sự nội bộ mà còn gắn kết và giữ gìn 

nhân tài cho MSB, tạo ra “bộ gen trội” được lưu trữ và kế thừa qua các thế hệ. Bên cạnh đó, nắm 

bắt nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, MSB chú trọng việc nâng 

cao năng lực chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp cao thông qua các hình thức đào tạo đa dạng như 

kèm cặp 1-1 với đội ngũ chuyên gia, tổ chức hội thảo về các chủ đề khác nhau hoặc cử cán bộ 

tham gia các chương trình đào tạo đặc thù trong và ngoài nước… để hoàn thiện năng lực quản trị 

điều hành trong bối cảnh mới. Song song với việc đẩy mạnh các chương trình đào tạo theo từng 

phân khúc chuyên biệt như M-Leader, M-Manager hay Talent Pool, việc ra đời Học viện MSB 

cũng là một dấu ấn quan trọng cho thấy sự quan tâm của Ban lãnh đạo với chiến lược đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực nói chung. 

 

3.2. Ban Kiểm soát 

3.2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát 

 Bà PHẠM THỊ THÀNH 

Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà Phạm Thị Thành từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh Hà Tây (cũ); Phó Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Ủy 

viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng chính sách xã hội. Bà gia nhập Ban 

Kiểm soát MSB từ tháng 4/2009 với vai trò thành viên Ban Kiểm soát. Từ tháng 9/2009 đến nay, 

bà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát MSB. 

 Bà CHU THỊ ĐÀM  

Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Chu Thị Đàm có 28 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng. Bà gia nhập MSB từ 

tháng 9/2008 và từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ. Từ tháng 2/2012 đến 

nay, bà giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát MSB. 

 Bà LÊ THANH HÀ 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Lê Thanh Hà gia nhập MSB từ năm 1991 và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các bộ phận như Kế 

toán, Dịch vụ khách hàng, Quản lý vốn, Đầu tư và kinh doanh ngoại tệ - Khối Thị trường tài chính, 

Ngân hàng Định chế tài chính. Từ tháng 2/2012 đến nay, bà giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm 

soát MSB. 

 



 

111 
 

3.2.2. Danh sách tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác của Ban 

Kiểm soát 

 Danh sách tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

STT Họ và tên Giới 

tính 

Chức vụ Số lượng cổ phần 

nắm giữ có quyền 

biểu quyết (CP) 

Tỷ lệ sở hữu 

01 Phạm Thị Thành Nữ Trưởng Ban 235.254 0,011847% 

02 Chu Thị Đàm Nữ 
Thành viên 

chuyên trách 
141.960 0,007148% 

03 Lê Thanh Hà Nữ 
Thành viên 

chuyên trách 
238.635 0,012017% 

 Danh sách tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Mã 

chứng 

khoán 

khác 

Số lượng cổ phần 

nắm giữ có quyền 

biểu quyết (CP) 

Tỷ lệ sỡ hữu 

1 
Bà Phạm Thị 

Thành 
Nữ 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
ACB 0 % 

      PGB 0 % 

      TN1 637 0,001281% 

      TNC 0 % 

2 
Bà Chu Thị 

Đàm 

 Thành viên 

chuyên trách 
MBB 4.140 0,000095% 

      SSI 0 % 

      TCB 7.315 0,000208% 

      TN1 489 0,000984% 

      TPB 2.783 0,000126% 

      TNC 0 % 

      VND 5.000 0,000411% 

      VPB 8.398 0,000138% 

3 
Bà Lê Thanh 

Hà 

 Thành viên 

chuyên trách 
ABB 20.130 0,0019% 

      BLI 40 0,000000% 

      HIG 73 0,000000% 

      LPB 0 % 
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      MBB 3.243 0,000062% 

      POT 96 0,000000% 

      TN1 1.064 0,0021% 

      VIE 2.000 0,039% 

    TNC 0 % 

    SHB 2.000 0,00005% 

 

3.2.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp trong đó có cuộc họp bầu Trưởng 

Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ VII (2022-2026). Nội dung chủ đạo của các cuộc họp là cập nhật 

tình hình hoạt động kinh doanh của MSB, các nghị quyết trọng yếu mà Hội đồng quản trị ban 

hành, các chỉ đạo, quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng 

nói chung và đối với riêng MSB,…; từ đó thống nhất các công việc cần chú trọng trong quá trình 

giám sát hoạt động kinh doanh, chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ bám sát các yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước; giám sát từ xa và kiểm toán trực tiếp đối với những hoạt động kinh doanh trọng 

yếu của ngân hàng; báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đối với một số hoạt động còn tiềm 

ẩn rủi ro để có giải pháp chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, đảm bảo MSB hoạt động an toàn, 

hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật. 

Các cuộc họp đều đạt được sự đồng thuận, thống nhất của tất cả các thành viên Ban Kiểm 

soát, là tiền đề để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định góp phần vào sự phát 

triển ổn định, bền vững của ngân hàng. 

 

3.3. Hội đồng điều hành  

3.3.1. Thành viên Hội đồng điều hành 

 Ông NGUYỄN HOÀNG LINH 

Tổng Giám đốc MSB, Thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Hoàng Linh có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng 

giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng tại Việt Nam như: Thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc PVCombank, Tổng Giám đốc Western Bank, Quyền Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Việt Á,… Tại MSB, ông đã trải qua hơn 20 năm công tác và được tin tưởng giao phó nhiều 

trọng trách như: Giám đốc MSB Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Chiến lược, Phó Tổng Giám đốc 

kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 03/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng 

Giám đốc MSB. Từ tháng 09/2020, ông được bầu là thành viên Hội đồng quản trị MSB. Từ ngày 
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01/3/2023, ông Nguyễn Hoàng Linh phụ trách trực tiếp dự án “Nhà máy số” và các hoạt động 

chuyển đổi số của ngân hàng. 

 Ông NGUYỄN PHI HÙNG 

Phó Tổng Giám đốc MSB 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Phi Hùng đã từng 

đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước như Ngân hàng 

Citibank Hà Nội, Ngân hàng TMCP Dầu Khí toàn cầu, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex… 

Ông có hơn 7 năm công tác tại MSB với vai trò Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Khối Vận hành. 

Từ ngày 30/10/2023, ông Nguyễn Phi Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB. 

 Ông NGUYỄN THẾ MINH 

Phó Tổng Giám đốc MSB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp   

Ông Nguyễn Thế Minh có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và từng giữ 

nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng uy tín như: Giám đốc Khối MME, Giám đốc miền Bắc - 

HSBC Việt Nam; Giám đốc cao cấp Khối Doanh nghiệp & các dự án tài chính - Calyon Việt 

Nam…Từ tháng 4/2015, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB kiêm Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Doanh nghiệp lớn. Tháng 01/2019, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB kiêm Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp. 

 Bà NGUYỄN HƯƠNG LOAN 

Phó Tổng Giám đốc MSB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế tài chính 

Bà Nguyễn Hương Loan gia nhập MSB kể từ năm 2009 trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc kiêm 

Giám đốc Khối Nguồn vốn. Trước đó, bà Loan đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đao cao cấp tại 

các tổ chức tín dụng như Techcombank, PG Bank. Hiện tại, bà Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám 

đốc MSB kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng định chế tài chính. Bà được giao phụ trách toàn bộ hoạt 

động kinh doanh với các định chế tài chính của MSB, bao gồm việc quản lý quan hệ, cung cấp các 

sản phẩm - dịch vụ dành cho các khách hàng định chế tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức tài chính công. 

 Bà ĐINH THỊ TỐ UYÊN  

Phó Tổng Giám đốc MSB, Giám đốc Khối Chiến lược 

Bà Đinh Thị Tố Uyên đã có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & Truyền thông nắm 

giữ các vị trí cao cấp tại các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước như: Giám đốc Marketing và 

Thương hiệu Techcombank; Giám đốc Marketing & Phát triển kinh doanh British Petroleum; 

Trưởng phòng Marketing Shell Gas Việt Nam…Từ tháng 5/2015, bà gia nhập MSB và giữ chức 

vụ Giám đốc Khối Marketing & Truyền thông. Từ tháng 02/2020, bà được luân chuyển và bổ 

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược. Từ tháng 4/2022, bà giữ chức vụ Phó Tổng giám 

đốc MSB kiêm Giám đốc Khối Chiến lược. 

 Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
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Phó Tổng Giám đốc MSB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã có 22 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có 

17 năm công tác tại MSB và được tín nhiệm đảm nhận nhiều vị trí quản lý khác nhau như: Giám 

đốc Trung tâm kênh bán hàng và phân phối; Giám đốc Trung tâm quản lý phát triển kinh doanh; 

Giám đốc Vùng 1, Phụ trách Phòng huy động vốn thuộc MSB. Bên cạnh đó, bà Hạnh từng đảm 

nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển kinh doanh – Khối Bán lẻ VietinBank. Từ 

tháng 01/2020, bà Hạnh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 12/2020 

đến nay, bà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 4/2022, bà đảm nhiệm chức 

danh Phó Tổng giám đốc MSB kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. 

 Bà LÊ CẨM THÚY 

Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro 

Bà Lê Cẩm Thúy đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có hơn 

12 năm công tác tại MSB và được tín nhiệm đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Phó 

Giám đốc Khối quản lý rủi ro, Giám đốc Quản lý phân tích công cụ và mô hình rủi ro tại MSB và 

Giám đốc Ban quản lý rủi ro tại SHB. Với kinh nghiệm và sự am hiểu hệ thống quản lý rủi ro của 

MSB, bà Thúy được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro từ tháng 3/2022. 

 Bà NGUYỄN HÀ THANH 

Giám đốc Khối Vận hành  

Bà Nguyễn Hà Thanh đã có 28 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính - ngân hàng uy 

tín tại Việt Nam và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Khối vận hành, 

Techcombank; Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Vận hành, Công ty chứng khoán Morgan Stanley 

Gateway MSGS; Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Vận hành, Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng 

Gia IRS; Giám đốc Dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng Citibank…Từ cuối tháng 12/2020, 

bà gia nhập MSB và giữ chức vụ Giám đốc Khối Vận hành. 

 Bà LẠI THANH MAI 

Giám đốc Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ 

Bà Mai đã có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật – tuân thủ trong hoạt động ngân 

hàng. Bà gia nhập MSB từ năm 1997, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại MSB như: Trưởng 

phòng pháp chế, Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Pháp chế và giám sát tuân 

thủ. Từ tháng 01/2019, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Tư vấn pháp lý và Tuân 

thủ. 

 Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH  

Giám đốc Khối Công nghệ  

Ông Khánh đã có 24 năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước, với 

gần 16 năm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như: Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông 

tin - Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Khối Công nghệ thông tin PVCombank, Phó 
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Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ thông tin - Tổng Công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam 

(PVFC), Phó Trưởng ban phụ trách công nghệ thông tin – Ban Trù bị Ngân hàng Dầu khí, Giám 

đốc kỹ thuật - Công ty FPT Software…Đặc biệt, ông Khánh đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc 

Khối Công nghệ tại MSB từ tháng 05/2009 đến tháng 10/2013 với nhiều đóng góp quan trọng. Từ 

tháng 4/2020, ông chính thức quay trở lại và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ tại 

MSB. 

 Ông NGUYỄN NGỌC CƯƠNG 

Giám đốc Nhân sự 

Ông Nguyễn Ngọc Cương gia nhập MSB từ năm 2007 và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý từ 

năm 2009 đến năm 2012 như: Giám đốc quản lý nghiệp vụ nhân sự, Trưởng phòng chiến lược phát 

triển nhân tài, Phó phòng tiền lương và phúc lợi. Từ năm 2012, ông công tác tại Công ty cổ phần 

Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent với ví trị như Giám đốc Trung tâm chiến lược nhân sự và được 

bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc công ty M-Talent từ năm 2015. Từ tháng 01/2020, ông được 

bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhân sự MSB. 

 Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

Giám đốc Khối Quản lý tài chính 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã có 23 năm công tác tại MSB và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo 

cấp cao trong công tác quản lý tài chính của ngân hàng như: Phó Giám đốc Khối Quản lý tài chính; 

đồng thời kiêm nhiệm các vị trí như Giám đốc Trung tâm quản trị tài chính, Trưởng phòng tài 

chính, Trưởng phòng kế hoạch ngân sách. Với kinh nghiệm và sự am hiểu hệ thống tài chính của 

MSB, từ tháng 4/2020, bà Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý tài chính. 

 Ông DƯƠNG NGỌC DŨNG 

Giám đốc Khối Marketing và Truyền thông 

Ông Dương Ngọc Dũng đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, truyền thông và 

thương hiệu. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín tại 

Việt Nam như: Giám đốc Marketing và Truyền thông - Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, Giám 

đốc Marketing và Truyền thông Ngân hàng Quốc tế (VIB), Giám đốc PR và Marketing - Ngân 

hàng Bản Việt và Công ty Chứng khoán Bản Việt, Giám đốc Marketing và Phát triển kinh doanh 

- Công ty cổ phần Sao Bắc Đẩu. Từ tháng 2/2020, ông gia nhập MSB và giữ chức vụ Giám đốc 

Khối Marketing và Truyền thông. 

 Ông BÙI ĐỨC QUANG 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quản lý tín dụng 

Ông Bùi Đức Quang có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, trong đó có 09 năm 

công tác trong ngành ngân hàng. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Xử lý nợ khách 

hàng cá nhân – Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Giám đốc Tố tụng, Thành viên Hội đồng cố vấn 

– Tập đoàn TNG. Tại MSB, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý tố tụng và mua bán nợ, 
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Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý tín dụng, Chủ tịch công ty MSB AMC và đảm nhiệm vị trí 

Quyền Giám đốc Khối Quản lý tín dụng từ tháng 1/2020. Từ tháng 7/2020, ông Quang được bổ 

nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Quản lý tín dụng. 

 Ông NGUYỄN VIỆT SƠN 

Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược 

Ông Nguyễn Việt Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng 

đảm nhiệm vai trò cán bộ quản lý tại các tổ chức tín dụng khác nhau như: Phó Trưởng phòng tín 

dụng - đầu tư, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; Giám đốc Chi nhánh Hải Dương, 

Giám đốc Vùng 1 Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; Phó Tổng 

Giám đốc, Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Lào. Từ tháng 12/2022, ông chính thức quay trở 

lại và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược MSB. 

 Bà NGUYỄN THU TRANG 

Giám đốc Khối Văn phòng & Dịch vụ nội bộ 

Bà Nguyễn Thu Trang có hơn 16 năm công tác tại MSB và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp 

như Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân sự, Giám đốc Nhân sự, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng 

ban Trợ lý Tổng Giám đốc. Từ tháng 6/2023, bà được luân chuyển và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 

Khối Văn phòng và Dịch vụ nội bộ MSB. Bên cạnh đó, bà Trang đã từng đảm nhiệm các vai trò 

khác nhau tại tập đoàn đa ngành TNG Holdings Việt Nam: Giám đốc Nhân sự TNG Holdings Việt 

Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings; Chủ tịch 

kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent. 

 Bà PHÙNG THÙY NHUNG 

Kế toán trưởng 

Bà Phùng Thùy Nhung gia nhập MSB kể từ năm 2011 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý 

khác nhau thuộc Khối Quản lý Tài chính như: Giám đốc quản lý hiệu suất Ngân hàng Định chế Tài 

chính; Giám đốc quản lý hiệu suất Ngân hàng Doanh nghiệp lớn; Giám đốc quản lý tài chính và 

kế hoạch, Giám đốc Trung tâm quản trị kế toán. 

Kể từ tháng 02/2021 đến nay, bà đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng MSB kiêm Giám đốc Trung 

tâm quản trị kế toán. Bà được giao quản lý và điều hành việc xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện chính sách, chuẩn mực kế toán toàn hệ thống đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và pháp 

luật. 

3.3.2. Thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng điều hành năm 2023 

Ngày 01/6/2023, MSB bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Giám đốc Khối Văn phòng 

và dịch vụ nội bộ với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dịch vụ hỗ trợ và mức độ hài 

lòng của khách hàng nội bộ trên toàn hệ thống, góp phần hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng. 
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Ngày 30/10/2023, MSB bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Việc bổ 

nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô và định hướng chiến 

lược phát triển của ngân hàng. 

 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Hội đồng điều hành và 

Ban Kiểm soát 

4.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc thực hiện theo quy chế tiền 

lương của MSB và Nghị quyết phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Chi tiết về khoản lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc được liệt kê tại phần thuyết minh số 44 – “Giao dịch với các bên liên quan” 

trang 58 trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023. 

4.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Chi tiết về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ được liệt kê tại Phụ lục 07, Giao dịch của người 

nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu MSB, thuộc Báo cáo quản trị công ty năm 2023 của 

MSB.(*)14 

4.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ 

Chi tiết về Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ được liệt kê tại Phụ lục 03, Giao dịch giữa 

MSB với người có liên quan của MSB; hoặc giữa MSB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có 

liên quan của người nội bộ, thuộc Báo cáo quản trị công ty năm 2023. (*)15 

4.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

MSB đã thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật về quản trị công ty. 

 

G. HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

Tính đến 31/12/2023, mạng lưới hoạt động của MSB trải rộng 51 tỉnh thành trên toàn quốc, bao 

gồm 263 Chi nhánh và Phòng giao dịch, 285 ATM (trong đó có 5 máy STM). 

1 An Giang  27 Kiên Giang 

2 Bà Rịa Vũng Tàu  28 Kontum 

                                                           
14 15 Chi tiết báo cáo xem tại đường dẫn: https://www.msb.com.vn/documents/20121/2148328/20240130-

MSB-CBTT+Bao+cao+quan+tri+ngan+hang+2023_ban+hide+thong+tin+ca+nhan.pdf/19072c53-1c8c-

780f-d4a0-65973eb8067b?t=1706608018989 

 

 

 

https://www.msb.com.vn/documents/20121/2148328/20240130-MSB-CBTT+Bao+cao+quan+tri+ngan+hang+2023_ban+hide+thong+tin+ca+nhan.pdf/19072c53-1c8c-780f-d4a0-65973eb8067b?t=1706608018989
https://www.msb.com.vn/documents/20121/2148328/20240130-MSB-CBTT+Bao+cao+quan+tri+ngan+hang+2023_ban+hide+thong+tin+ca+nhan.pdf/19072c53-1c8c-780f-d4a0-65973eb8067b?t=1706608018989
https://www.msb.com.vn/documents/20121/2148328/20240130-MSB-CBTT+Bao+cao+quan+tri+ngan+hang+2023_ban+hide+thong+tin+ca+nhan.pdf/19072c53-1c8c-780f-d4a0-65973eb8067b?t=1706608018989
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3 Bạc Liêu  29 Lạng Sơn 

4 Bắc Giang  30 Lào Cai 

5 Bắc Ninh  31 Lâm Đồng 

6 Bến Tre  32 Long An 

7 Bình Dương  33 Nam Định 

8 Bình Định  34 Ninh Bình 

9 Bình Phước  35 Ninh Thuận 

10 Bình Thuận  36 Nghệ An 

11 Cà Mau  37 Phú Thọ 

12 Cần Thơ  38 Phú Yên 

13 Đà Nẵng  39 Quảng Bình 

14 ĐăkLăk  40 Quảng Nam 

15 Đồng Nai  41 Quảng Ngãi 

16 Đồng Tháp  42 Quảng Ninh 

17 Gia Lai  43 Tây Ninh 

18 Hà Nam  44 Thái Bình 

19 Hà Nội  45 Thái Nguyên 

20 Hà Tĩnh  46 Thanh Hóa 

21 Hải Dương  47 Tiền Giang 

22 Hải Phòng  48 TP,Hồ Chí Minh 

23 Hậu Giang  49 Trà Vinh 

24 Huế  50 Vĩnh Long 

25 Hưng Yên  51 Vĩnh Phúc 

26 Khánh Hòa    

 

 
























































































































































